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                                   Lời nói đầu

Quỳnh Lập là xã có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng.  Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, bảo vệ và phát triển quê hương, nhất là từ ngày có Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ biến vùng đất hoang sơ ven biển thành những cánh đồng và những làng xóm trù phú, đóng góp nhiều sức người, sức của cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới - tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Quỳnh Lập đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, quê hương ngày càng khởi sắc.

Những thành quả đó là tài sản quý giá của Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập cần được bảo vệ và gìn giữ. 

Thể theo nguyện vọng của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cũng như để thực hiện Chỉ thị 15/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu và biên soạn Lịch sử Đảng của các địa phương, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về công tác Đảng, Đảng ủy Quỳnh Lập đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo biên soạn “Lịch sử xã Quỳnh Lập”. 

Qua quá trình sưu tầm, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu liên quan đến địa phương cũng như gia phả các dòng họ và trực tiếp khai thác tư liệu qua các nhân chứng lịch sử: các vị lão thành cách mạng, các cán bộ chủ trì của Đảng, chính quyền, đoàn thể qua các thời kỳ; khảo sát các địa danh, các dấu tích lịch sử, các phế tích: đình, đền, chùa... đồng thời, tìm hiểu các tư liệu lưu trữ của Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân và các ban, ngành, hợp tác xã, đến nay, cuốn sách “Lịch sử xã Quỳnh Lập” chính thức ra mắt bạn đọc.
 Cuốn sách này hoàn thành là kết quả tập hợp trí tuệ của nhiều tập thể và cá nhân trong và ngoài xã. Đặc biệt là sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, các viện bảo tàng và sự nhiệt tình, tâm huyết của Ban chỉ đạo biên soạn.

Nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2010 cũng như Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn; nhưng do nguồn tư liệu và những nhân chứng lịch sử còn lại không nhiều nên cuốn "Lịch sử xã Quỳnh Lập” chưa thể phản ánh đầy đủ bề dày lịch sử của xã cũng như không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. 

                            TM. BAN CHấP HàNH ĐảNG Bộ    

                                                 Bí thư                                                        

                                          Nguyễn Văn Thống

Chương 1
Khái quát về vùng đất 

và con người Quỳnh Lập

I.  Đặc điểm tự nhiên

Vị trí: Quỳnh Lập nằm ở địa đầu phía Đông Bắc huyện Quỳnh Lưu; phía bắc giáp xã Hải Hà (huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá), phía nam giáp xã Quỳnh Phương (ngăn cách bởi Cửa Trắp sông Hoàng Mai), phía đông giáp biển với chiều dài 12 km, phía tây giáp xã Quỳnh Lộc và cách Thị trấn Hoàng Mai 7 km về phía tây. Nằm ở vị trí quan trọng nên trước đây, khi chưa có đường Quốc lộ 1A thì Quỳnh Lập là nơi có con đường bộ vào Nam ra Bắc chạy qua. Ngày nay, đường 1A không đi qua Quỳnh Lập mà từ đường 1A, tại xã Quỳnh Thiện có con đường nhựa chạy xuống Quỳnh Lập khoảng 7km sẽ đến trung tâm xã.

Đất đai và địa hình: Diện tích tự nhiên của Quỳnh Lập khoảng 2.208 ha, trong đó đất nông nghiệp 176 ha; diện tích đất lâm nghiệp 1.368 ha; đất phi nông nghiệp 135 ha; đất hoang hoá 524 ha và đất nuôi trồng hải sản gần 6 ha(1)
Là xã giáp biển, trải qua nhiều thời kỳ phát triển, đất đai của Quỳnh Lập chủ yếu là các loại trầm tích với nhiều thay đổi về cấu trúc. Qua các đại Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh với nhiều lần biển tiến, biển lùi đã tạo cho Quỳnh Lập có địa hình khá đa dạng: vừa có vùng đồi núi, vừa có các dải thung lũng nhỏ hẹp và nhiều ruộng bậc thang. Vùng đồi núi của xã có diện tích 1630 ha, chiếm 4/5 đất tự nhiên. Các dãy núi ở đây chủ yếu thuộc hệ thống núi Xước cao 341m gồm các ngọn núi án ngữ phía bắc làng Đông Hồi kéo dài ra tận biển. Một nhánh khác chạy vòng sang phía Bắc làng Hữu Lập, người dân quen gọi là núi Tréo Vòng với điểm cao nhất là 196m so với mực nước biển. Dãy núi này chạy uốn lượn ôm ấp xóm làng Tân Long và một phần xóm Lam Sơn rồi kéo dài ra biển, tạo thành mõm đầu Rồng cao 138m(1). 
Trước đây, Quỳnh Lập có rừng nguyên sinh với các lọai gỗ quý như lim, sến, táu và là nơi cư trú của nhiều loại chim, thú như: hổ, bò tót, lợn rừng, hươu, nai, chim cu, gà rừng, đa đa, nhím, hoẵng… Hiện nay, các loại gỗ quý, chim rừng không còn nữa, thay vào đó là bạt ngàn rừng thông, keo, bạch đàn, phi lao làm thay đổi cảnh quan, môi trường và hứa hẹn cho thu nhập cao. 

Vùng đồng bằng nhỏ hẹp nằm dưới các chân núi với diện tích gần 176 ha, chủ yếu là đất cát pha, đất sét, vỏ các loài nhuyễn thể hay trầm tích của biển bồi tụ thành, độ màu mỡ hạn chế. Tuy nhiên, đây là diện tích chủ yếu để sản xuất nông nghiệp. 

Bờ biển dài 12 km (chiếm 35,5% chiều dài bờ biển của huyện Quỳnh Lưu và chiếm 14,65% tổng chiều dài bờ biển của tỉnh Nghệ An). Có một cửa sông gọi là cửa Tráp (lạch Cờn). Biển có nhiều động, thực vật, phù du sinh sống và phát triển, là nguồn thức ăn dồi dào cho các loài hải sản. Ngày nay, thực vật nổi ở cửa lạch Cờn có 17 loài thuộc 4 ngành tảo (tảo silic, tảo lục, tảo lam và tảo giáp). Trong đó, tảo si líc có 8 loài: chiếm 47,1%; tảo lục có 3 loài: chiếm 17,6%, tảo lam có 2 loài: chiếm 11,8%. Mật độ đạt 0,94. 106 TB/m3. Động vật nổi ở lạch Cờn có 18 loài thuộc nhóm giáp xác chân chèo và nhóm ấu trùng, tôm con, cá con, giun tơ ít và giun nhiều tơ. Nhóm giáp xác chân chèo có 13 loài (72,2%). Mật độ giao động từ 1.071cm/m3. Ngoài ra, vùng biển Quỳnh Lập có nhiều loài hải sản (tôm he, tôm bột, tôm vàng, tôm sắt, tôm đất) các loài cá nổi, mực (mực ống, mực nang, mực cơm…); các loài nhuyễn thể (sò, ngao, điệp, ốc hương…)(1)  

Khí hậu, thời tiết: Khí hậu và thời tiết ở đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa, mỗi năm có 2 mùa: mùa nóng và mùa lạnh. 
Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Vào mùa này, nhiệt độ không khí cao, trung bình là 300C, có lúc lên tới 400C, thường hay có giông tố kèm theo sấm sét dữ dội. Mùa này còn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam (gió Lào). Trước đây, nắng nóng và gió Lào thường gây ra hạn nặng, làm cho đồng ruộng nứt nẻ, cây cối hoa màu khô héo. Khoảng cuối mùa (tháng 8 - 10) là mùa mưa, thường có bão mạnh và lụt (mỗi năm thường có từ 2 - 3 cơn bão), Quỳnh Lập nói riêng và các huyện ven biển trong vùng Nghệ Tĩnh nói chung phải hứng chịu nhiều thiệt hại do bão gây ra, kể cả tính mạng con người. 

Mùa lạnh từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau; có gió mùa Đông Bắc thổi thành từng đợt, gây lạnh và mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ trung bình xuống thấp từ 100- 200. Trong những năm gần đây, do quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra bất lợi nên thường có các đợt rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và mùa màng. 

II. Quá trình  hình thành dân cư  làng xóm.

Trên đất Quỳnh Lập hiện nay chưa tìm thấy các cứ liệu để khẳng định đã có người Việt cổ sinh sống, nhưng là xã nằm gần với các nền văn hoá Quỳnh Văn (Quỳnh Văn), Trại ổi (Quỳnh Hồng), Đồi Đền (Quỳnh Hậu), nên ít nhiều có sự ảnh hưởng của các nền văn hoá trên. Thời kỳ Bắc thuộc, đặc biệt là vào cuối thế kỷ X, khi Lê Hoàn cho đào kênh Bà Hoà nối Thanh Hoá với kênh Xước, kênh Son thì hệ thống giao thông đường thuỷ từ đó chạy dọc huyện và nối với 3 cửa lạch, trong đó có cửa Tráp (thuộc Quỳnh Lập ngày nay). Qua quá trình sưu tầm những tài liệu, hiện vật như: Năm 1996, tại xóm Đồng Tiến xã Quỳnh Lập (trước đây là làng Hữu Lập), ông Vũ Đức Độ khi dời mộ tổ có đào thấy 5 chuỗi tiền đồng, nằm cách mộ khoảng 3 m. Số tiền bị gỉ gần hết còn lại một số đồng tiền có niên hiệu từ đời Đường như: “Khai Nguyên Thông Bảo” (713-742) được đúc thời Đường Huyền Tông (712-776); “Thái Bình Thông Bảo” được đúc thời Đinh Tiên Hoàng (978-980); “Thiên Phúc Thông Bảo”, đúc thời Lê Đại Hành (980-1005), có đồng đúc thời Hồ Quý Ly; “Gia Hữu Thông Bảo” (1056-1064) đúc thời Tống Nhân Tông(1, “Thánh Nguyên Thông Bảo” (1400-1401), đúc thời Lê Thần Tông; “Thiệu Bình Thông Bảo” (1434- 1439). Với phát hiện này, có thể khẳng định: cư dân nơi đây đã xuất hiện khá sớm và có sự trao đổi mua bán với người Trung Hoa. Sau này, từ những thập niên đầu của thế kỷ X (sau công nguyên) thời kỳ Trần - Lê, cư dân sinh sống ngày càng đông. Đa số họ là những người nông dân nghèo, chạy nạn, thân cô, thế cô phiêu bạt về đây khai phá, sinh con đẻ cháu, hình thành nên những chòm, những xóm. Chúng ta có thể dựng lại bức tranh hình thành dân cư làng xã như sau:  

Làng Hữu Lập: Theo "Đại Việt sử ký toàn thư" thì cư dân ở đây có từ thời Hậu Đường, khi Cao Biền qua thông kênh Son, đào kênh Trẹ (sau này hình thành làng kẻ Trẹ) ngăn cách với làng Hải Đà ra hợp với sông Mai, đổ ra cửa Trắp, đến thời Đinh - Lê có tên là làng Hữu Lập bao gồm xóm Vườn, xóm Tuần, xóm Yên, xóm Giữa, xóm Đông, xóm Tây và xóm Nghè. Năm 1954, xóm Vườn (tức Tân An) chuyển về xã Quỳnh Lộc. 

Cư dân bản địa của làng Hữu Lập lúc đầu định cư chủ yếu ở xóm Vườn. Nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, nhưng do đặc điểm: “cận sơn, cận thuỷ” nên người dân đã kết hợp để khai thác thuỷ sản - lâm sản. Từ xóm Vườn, địa bàn cư trú được mở rộng dần về phía đông, nhiều người dân chuyển xuống ven vùng cửa lạch cư trú, làm nghề đánh cá hình thành nên vùng dân cư xóm Nghè. Qua thống kê, làng Hữu Lập gồm có các dòng họ:

 Trương Quang, trải qua 15 - 16 đời;

 Họ Trần đã có 24 đời; ông Tổ là cụ Trần Ngũ, ban đầu ở xóm Vườn (làng Hữu Lập cũ), sau một số gia đình chuyển xuống xóm Nghè làm nghề đánh cá;

Họ Trương Văn gốc từ làng Phú Nghĩa, ông tổ là Quận công Trương Đắc Phủ có công lớn thời kỳ  Lê - Mạc.

Họ Hồ Sỹ đã có 16 đời, xuất phát từ Quỳnh Đôi

Họ Lê: 14 đời

Họ Nguyễn Hữu: 14 đời, từ Diễn Châu ra làm nghề biển, về sau một số làm nghề buôn bán; 

Ngoài ra, xã còn nhiều dòng họ khác nhập cư sau này như: họ Hoàng, Đậu, Phan, Phạm, Vũ, Lưu, Đoàn, Khúc, Vương ...

Làng Đông Hồi: xưa có tên là Bát Lại, có lúc gọi là làng Trường, làng Yên, làng Hồi Châu. Đến thế kỷ XIII, thời Trần Anh Tông mới đổi tên là làng Đông Hồi. Tục truyền: thời Trần Anh Tông đi đánh giặc Chiêm Thành, khi qua cửa biển Cần Hải (cửa Cờn), nghe tin ở đây có ngôi đền thiêng thờ Tứ Vị Thánh Nương (Đền Cờn- Quỳnh Phương), nhà Vua cho thuyền ghé vào để cầu xin đánh thắng giặc. Khi khẩn cầu, ông hứa: nếu các vị thần linh phù hộ cho ông đánh thắng giặc ngoại xâm, có cơ hội trở về ông sẽ vào bái tạ. Nhưng khi thắng trận trở về, Trần Anh Tông quên lời hứa trước đây, dong thuyền đi thẳng. Thuyền đến vùng Hồi Châu, trời đang yên bình bỗng gió đông vù vù kéo đến, mưa to, thuyền không thể đi được. Thấy chuyện lạ, Vua suy nghĩ, chợt nhớ ra mình chưa thực hiện lời hứa là vào bái tạ thần ở đền Cờn khi thắng trận. Nhà vua đã lệnh cho thuyền quay lại đền thiêng. Sau khi bái tạ thần xong, trời bỗng quang đãng trở lại. Vì vậy, nhà Vua đã đổi tên làng Hồi Châu thành làng Đông Hồi. Sau cách mạng tháng Tám (1945), làng có tên là Đồng Minh và Đồng Thanh. Đến 3/11/2008, theo Quyết định số 3617/QĐ-UB của ủy ban nhân dân huyện, xóm Đồng Minh được tách thành 2 xóm: Đồng Minh, Tân Minh .  

Làng Đông Hồi xưa có địa hình hiểm trở, nơi xa cách với các vùng xung quanh. Trên mảnh đất này có nhiều di tích như: hang cá voi, hòn đá sách (trông giống hình quyển sách) thuộc xóm đá Thình Thình, đi trên đá nghe tiếng thình thình như tiếng trống (xóm Đồng Minh). Cư dân làng Đông Hồi đến đây sinh sống từ rất lâu.

 Làng có các dòng họ lớn sau đây:

 Họ Hoàng: gốc từ Quỳnh Đôi, có chung ông Tổ với họ Hoàng ở Hữu Lập và Hải Lệ; 

Họ Lê: gốc Thanh Hoá, cụ Tổ là Lê Công Chính vào Đông Hồi đã hơn 10 đời; 

Họ Dương từ Quỳnh Đôi; 

Họ Nhữ từ Quỳnh Hoa: đến nay cũng trên dưới 10 đời. Hiện nay, họ Trần là dòng họ đông nhất ở xóm Đông Minh, xóm Đồng Thanh là họ Nguyễn; hai dòng họ này có lịch sử từ lâu đời.

Nhìn chung, những dòng họ từ nhiều vùng quê khác nhau dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít về Đông Hồi và Hữu Lập sinh sống đều đồng cam cộng khổ xây dựng quê hương. Trong quá trình lao động sản xuất, họ đã tích luỹ được những nét văn hoá đặc sắc truyền từ đời này sang đời khác như đức tính cần cù, chịu khó trong lao động và đoàn kết, gan dạ, trong chiến đấu... 

III. vài nét về đời sống vật chất và tinh thần của người dân Quỳnh Lập

1. Đời sống vật chất.

Tập quán sản xuất.

       Do vị trí, đất đai, địa hình và thổ nhưỡng… mà cư dân Quỳnh Lập sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản và  nông nghiệp.

Ngư nghiệp, Quỳnh Lập có bờ biển dài, bãi biển không sâu, nhiệt độ và độ mặn của nước biển phù hợp để cho các loài cá, tuyến cá, luồng cá sinh sản, phát triển. Mặt khác, nơi đây còn có cửa Tráp với nhiều sinh vật phù du và nhiều thức ăn từ đất liền do sông Hòang Mai đổ ra, đã tạo thành một ngư trường lớn, khai thác được hàng trăm tấn hải sản hàng năm. Nghề đánh bắt hải sản ở Quỳnh Lập hình thành khá sớm, phát triển nhanh với các hoạt động chủ yếu là đánh cá, câu mực, đánh ruốc. Lúc đầu, các dụng cụ để làm nghề hết sức thô sơ, chưa có thuyền bè nên việc đánh bắt chủ yếu là gần bờ: các ngư dân đi dọc bờ sông, bờ biển câu cá nhỏ, bắt cua, giã tôm. Theo thời gian, dân cư Quỳnh Lập đã biết kết bè, dùng thuyền đánh bắt xa bờ với các loại dụng cụ hiện đại hơn, các nghề cũng ngày càng nhiều hơn như: đánh bắt cá, giã tôm, câu mực, giã ruốc… Từ xa xưa, ở Quỳnh Lập đã hình thành các làng chài. Họ sống dựa vào sông nước:
                          “Trời động gác chèo là hết gạo
                          Vợ lo, con khóc, cháo cầm hơi”

Nghề biển là nghề vô cùng nguy hiểm, vất vả “ăn sóng chém gió”. Công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ, gan dạ bởi vì:

                “Trèo lên trên bể, bước lên bổ xuống
                 Tôi đã luống cuống, đi sắp một chiều

                 Nhảy xuống rường kêu, cất lấy cái giỏ
                 Vừa đi vừa bỏ, vấp cái luồn sau

                 Thợ dồn cho mau, lại tì cái đỏi

                 Tay chân đã mỏi, trong bụng đã lo”(1
Thân phận của người làm nghề biển cũng rất bấp bênh. Bao gia đình phải chịu cảnh con mất cha, vợ mất chồng, em mất anh, tang tóc "đến nhanh như tia chớp" do chưa có dự báo thời tiết. Hàng ngày, người dân phải đối mặt với biển khơi, đối mặt với tử thần. Điều này đã tôi luyện cho người họ đức tính chịu thương, chịu khó, “bền gan, vững chí”, mãnh liệt hơn so với các vùng khác.

Ngoài nghề biển, ngư dân còn phát triển nghề chế biến hải sản, tiêu biểu nhất là nghề làm ruốc và nghề làm nước mắm. Đây là đặc sản nổi tiếng không chỉ ở Quỳnh Lưu mà nó đã mở rộng phạm vi ra các vùng lân cận. Đặc biệt, sản phẩm ruốc Đông Hồi là thương hiệu được nhiều người biết đến. 

Nghề nông nghiệp: cư dân Quỳnh Lập xưa đã biết canh tác, trồng trọt trên những vùng đồng bằng nhỏ hẹp ven các dãy núi, thung lũng. Nhưng do đất cát, độ rửa trôi cao, lại thiếu nước ngọt nên năng suất của lúa thấp. Các loại giống lúa được sử dụng là: lúa lốc, lúa ri, lúa bả, lúa gié. Cây hoa màu chủ yếu là cây khoai lang. Nông cụ chủ yếu là cày chìa vôi, cày mỏ giang, cày hoá, bừa chữ chi, bừa trục lăn cạnh khế, bừa chén, cào, bàn vét, liềm, hái… Sức kéo chủ yếu là dùng trâu, bò và thậm chí có cả sức người. Phương tiện vận tải là đôi quang gánh trên vai người nông dân. Phân bón ruộng chủ yếu là phân xanh và phân chuồng. Do chưa có trình độ thâm canh cũng như tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất lúa thấp. Càng về sau, nhất là thời gian gần đây, nhân dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, sản xuất nên việc trồng lúa đã có nhiều chuyển biến. Trước cách mạng tháng Tám (1945), mỗi năm người dân làm 2 vụ: vụ chiêm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, vụ mùa từ tháng 3 đến tháng 9 (thời vụ tính theo âm lịch).

Đồi núi Quỳnh Lập trước đây rậm rạp, có nhiều loài chim, thú, vì thế việc săn bắt thú rừng cũng rất phổ biến. Các xóm thường hình thành nên các phường săn, gia đình nào cũng có dụng cụ săn bắt như cung, giáo mác, bẫy răng cưa, bẫy cò ke... làm cho cơ cấu bữa ăn của người dân phong phú, vừa có hải sản biển, vừa có thịt thú rừng.

Chăn nuôi là một ngành sản xuất không thể thiếu được của cư dân nông nghiệp. Bên cạnh việc tận dụng nguồn lương thực, thực phẩm thừa từ ngành trồng trọt; đáp ứng nhu cầu thức ăn cho nhân dân, ngành chăn nuôi còn có vai trò đặc biệt là đảm bảo sức kéo, phân bón, việc làm và thu nhập. Trong đó lợn, trâu, bò là hai loại gia súc có tầm quan trọng bậc nhất. Ngoài ra, gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…) cũng được chú trọng. Tuy nhiên chăn nuôi ở Quỳnh Lập có quy mô hộ gia đình, chỉ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày, mục tiêu kinh tế lâu dài chưa được tính đến.

Ngoài nghề nông, ngư nghiệp, khai thác lâm thổ sản, nhân dân Quỳnh Lập còn có một số nghề phụ khác như:

Làm Chay kho (một loại chè mật): nguyên liệu chính để làm là đậu xanh và mật. Cách chế biến: sau khi đãi sạch vỏ đậu xanh, bỏ vào nồi cùng với nước theo một tỷ lệ nhất định rồi đun sôi. Khi đậu xanh bở ra, đổ mật vào, khuấy đều rồi đun tiếp. Trong khi đun phải nhỏ lửa tránh trào, đun đến khi nào cạn nước thì nhắc xuống để nguội thành bánh chay. Chay Đông Hồi trước đây nổi tiếng khắp một vùng “Chay Đông Hồi, xôi kẻ Nại”. Loại chay này được dùng để làm đồ lễ trong các ngày tế lễ ở đền chùa. Hiện nay, người dân vẫn còn duy trì tục làm món chay này. 

Chè Rau Câu: là một loại đặc sản nổi tiếng ở Quỳnh Lập trong thời gian gần đây. Món chè này được chế biến từ loại Rau Câu thân mềm, bám vào những tảng đá cạnh bờ biển, được nhân dân thu lượm về, rửa sạch phơi khô. Cách chế biến là: khi nấu chè, Rau Câu được đưa ra ngâm nước khoảng một giờ cho mềm và cho sạch bụi, sau đó bỏ vào nồi, đổ nước đun sôi (khi đun, cần nhỏ lửa, chỉ cần sơ ý để nước trào ra ngoài thì nước trong nồi theo đó mà trào ra hết). Khoảng vài tiếng sau, đổ ra lóng lấy nước trong rồi cho ít mật vào đun sôi lên, lấy nước đó đổ vào bát thành món chè. Trước khi chắt chè vào bát, trong mỗi bát cho vào một ít cùi dừa nạo sợi; lạc rang bóc vỏ, giã nhỏ; đậu xanh đánh tơi. Nước trong bát nguội sẽ đông lại như thạch tạo nên một món chè vừa ngon, bổ, lại mát, rất thích hợp cho những ngày thời tiết mùa hè oi bức. Thương hiệu chè rau câu Quỳnh Lập ngày càng có nhiều người trong và ngoài huyện biết đến; tương lai, đặc sản này sẽ được nhân rộng.     

Ăn, mặc, đi lại
Quỳnh Lập có nền kinh tế đa dạng ngư - nông - lâm.., phụ thuộc sâu sắc vào thiên nhiên. Vì vậy, các loại lương thực chủ yếu là lúa, gạo, ngô, khoai. Thực phẩm khá phong phú, ngoài thịt thú rừng, ở đây còn có  các loại tôm, cá nước ngọt ở khe, kênh, lạch, ruộng đồng. Đặc biệt là các loại tôm, cua, mực ở biển. 

Về trang phục: Người dân Quỳnh Lập xưa kia chuộng ăn chắc mặc bền, kể cả nhà giàu có hay kẻ bần hèn cũng sống giản dị. Người ta chọn: Cơm tấm ăn no, vải to mặc bền. Vải to gồm các loại vải thô như: vải thô bố, lụa sồi chuông. Các loại vải này sau khi mua về được nhuộm bằng củ nâu, nước lá sòng phơi khô và được người dân tự tay cắt và may thành trang phục riêng cho mình. Ngày xưa, đàn ông thường đóng khố, ở trần. Về sau, trang phục của đàn ông có sự thay đổi, chủ yếu là kiểu áo bà ba, tứ thân, quần cộc, quần dài rộng đũng, có cạp rèm vấn bằng loại vải khác làm thắt lưng. Vào các dịp lễ, tết, hội hè, đình đám đàn ông mặc áo năm thân vải thâm hay vải to nhuộm nâu bầm, quần trắng, vấn khăn thủ rìu hay vấn khăn vành, đi guốc gỗ quai mây đế cao, mỏ cong hoặc đi chân đất. Trang phục của đàn bà là áo cánh, yếm nâu hoặc trắng, váy đen thường nhuộm nâu bầm nhúng bùn, khăn thâm hoặc nâu non, khá hơn thì có áo dài nâu non mặc ngoài, thân thắt ra phía sau. Người khá giả mặc loại vải mềm mại, thướt tha; người nghèo mặc loại vải thô, cứng, nhiều chỗ vá. Đàn ông, đàn bà đi biển thường đội nón nâu, mặc áo chiên cống mưa gió. 

Việc vận chuyển, đi lại chủ yếu bằng đôi chân. Ngoài ra còn có một số ít vận chuyển bằng xe cút kít - một loại xe có một bánh bằng gỗ ở phía trước. Dần dần, trâu bò được sử dụng để giúp con người, giải phóng sức lao động. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự mở rộng, phát triển của hệ thống giao thông, các phương tiện giao thông từ thô sơ đến hiện đại đã trở thành phương tiện giao lưu buôn bán giữa nhân dân Quỳnh Lập và các xã vùng lân cận dễ dàng hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

2. Đời sống tinh thần.

Tín ngưỡng, tôn giáo, tập quán.

Đại bộ phận người dân chịu ảnh hưởng của Nho giáo, thể hiện trong các mối quan hệ xã hội, trong đời sống. Đồng thời, cư dân nơi đây đã xây dựng đền thờ Khổng Tử và các môn đệ của ông tại núi Phúc (xóm Lam Sơn) để tỏ lòng thành kính đối với người đã sáng lập ra Nho giáo. Bên cạnh đó, Đạo phật tuy không có tín đồ nhưng trong xã vẫn có một số ngôi chùa như: chùa Thông (Hữu Lập), chùa ở núi Tà Tu (Đông Hồi), chùa Bà bên bãi biển. Đạo Lão cũng có ảnh hưởng sâu sắc qua việc xây dựng đình, đền, miếu. Đây là nơi thờ tự các vị thần của làng gồm Thiên thần, Sơn thần và Nhân thần. Các làng đều có đình, có làng lập đình riêng nhưng có làng đình và đền chung nhau, ngoài đình trong đền. Đây chủ yếu là nơi sinh hoạt văn hoá của làng và cũng là nơi thờ tự Thành Hoàng làng - là vị thần linh cai quản toàn thể thôn xã, bảo vệ che chở cho dân làng, phù hộ cho dân làng được bình yên thịnh vượng. 

Thờ Thành hoàng là biểu hiện của lịch sử, phong tục, đạo đức, pháp luật cùng hi vọng của cả làng, lại là một thứ quyền uy siêu phàm, một mối liên hệ vô hình, khiến cho làng xã thành một cộng đồng có tổ chức và hệ thống chặt chẽ. Mỗi làng có một vị thần khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của mỗi làng như thần cá voi, thần Cao Sơn, Cao Các, ông Lý Nhật Quang (con thứ 8 của vua Lý Công Uẩn), Tứ vị thánh nương (đền Thượng), Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn. Việc thờ Thành Hoàng thuộc về giới tâm linh, là những vị thần cai quản thôn, xã có công với làng như khai khẩn đất đai, làm rạng rỡ cho quê hương đất nước, phù hộ cho dân làng an khang thịnh vượng. Đối với dân làng, Thành Hoàng là biểu hiện của lịch sử, phong tục và đạo đức, pháp luật, là hy vọng của cả làng (có khi là cả một vùng). Thành Hoàng được dân tôn trọng như một quyền uy siêu phàm, một mối liên hệ vô hình, khiến cho cả làng thành một cộng đồng có tổ chức và hệ thống chặt chẽ. Jean coulel (
), một tác giả người Pháp khi nghiên cứu về làng xã Việt Nam đã viết: “Sự thờ phụng tổ tiên là tượng trưng cho gia đình và việc nối dõi tổ tông, thờ phụng Thành Hoàng tượng trưng cho làng, xã và sự trường tồn của thôn dân”.

Hằng năm, cứ vào dịp đầu xuân, lễ hội thành hoàng làng được tổ chức long trọng, với những quy định chặt chẽ và có sự chuẩn bị chu đáo, ai cũng có trách nhiệm phải tham gia. 

ở Quỳnh Lập nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên, ông bà. Gia đình nào dù giàu có hay nghèo đói, quan chức hay dân thường, con trưởng hay con thứ đều có bàn thờ cúng tổ tiên. Bàn thờ được đặt ở gian giữa nhà, trang nghiêm, vào các ngày Tết, Giỗ, rằm tháng Giêng, tết Đoan ngọ, rằm tháng Bảy… mọi nhà đều tổ chức cúng đơm. Nhà có của thì mâm cỗ khang trang, nhà nghèo thì trầu cau, hương rượu không ai sao nhãng. Họ lớn đông người thì làm nhà thờ riêng, họ nhỏ ít người không có của thì thờ cúng ở nhà tộc trưởng. Các tục lệ khác có thể giảm bớt nhưng ngày giỗ tổ của dòng họ vẫn được duy trì trang nghiêm từ đời này sang đời khác. Đình, đền, miếu có thể bị hoang tàn, phế bỏ theo thời gian, nhưng nhà thờ họ vẫn luôn tồn tại, được tu bổ và xây dựng mới theo sự phát triển của mỗi dòng họ. Sự bảo lưu, gìn giữ các nhà thờ họ qua bao thăng trầm của lịch sử cũng như sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà thờ họ hiện nay thể hiện nét đẹp nhớ về  cội nguồn, về đạo lý: “ăn quả nhớ người trồng cây”. Từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã xây đắp nên tình yêu quê hương, đất nước. 

Quỳnh Lập còn có các lễ hội truyền thống như:

Lễ Phát tích (rước kiệu): lễ được tổ chức vào ngày 21/22 tháng giêng, thu hút nhiều người tham gia. Vào ngày lễ, nhân dân tổ chức khiêng kiệu từ đền Tứ Vị ra cửa lạch để “Thánh du xuân”. Không khí ngày này rất nhộn nhịp:

Trống rền, chuông dục, khánh lay

Tàn che, quạt phủ rước ngay ra đền.

Sau màn rước kiệu, nhân dân còn tổ chức diễn Trò Thiên Vương, và nhiều hoạt động khác như: đua thuyền, bơi trải, đánh cờ người, đánh đu, đi cà kheo… Những người tha phường, cầu thực ở Quỳnh Lập khi về già thường nhắc con cháu mình tìm về quê cha đất tổ nơi đó có đặc điểm" trên bờ thì rước, dưới nươc thì bơi, đêm đến có các ghánh hát trò bội cho đến hết mùa hoa xoan tháng 3". Có thể xem, đây là một nét đặc trưng riêng của nhân dân vùng ven biển này.

Lễ Kỳ phúc (rằm tháng 3 Âm lịch): thường tổ chức tại đền Thượng. Nhân dân mua sắm các lễ vật dâng lên các thần thánh cầu xin cho mưa thuận gió hòa, mọi người trong năm làm ăn gặp nhiều may mắn, làng xóm thuận hoà, con cái học hành đỗ đạt…. Sau lễ Đại tế, mọi người vào đền đọc Thúc ước làng và diễn trò, hát xướng. Có thời kỳ, Lễ Kỳ phúc được xem là lễ hội lớn nhất trong năm, Thúc ước làng mô tả về lễ hội này là: 

“áo xiêm văn võ rộng chật hai hàng

Trống phách sinh ca om thòm mâý nhịp

Khúc thi ca trường lễ nhạc cầm đai

Tha thướt gấu quần chân dép

Màu nhởn nhơ khách thị, khách thành

Kẻ quen người lạ ngồi đứng có nơi

Con gái, con trai nói cười phải phép”

Lễ Mừng thọ đầu xuân: Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh việc thăm hỏi chúc mừng người thân và mừng tuổi cho trẻ em thì tổ chức việc Mừng thọ (còn gọi yến lão) cho người cao tuổi là ông, bà, cha, mẹ cũng được mọi người quan tâm.

Phong tục mừng thọ có từ xưa, nhưng trải qua thời kỳ đất nước chiến tranh, gặp nhiều khó khăn, tục lễ này tạm lắng xuống. Nay đời sống của nhân dân được nâng cao, con cháu luôn có ý thức hướng về cội nguồn. Việc coi trọng người già đã trở thành một phương châm xử thế, một tiêu chuẩn đạo đức của cư dân làng xã nơi đây. Tuổi già “sống vui, khỏe, sống có ích” là tấm gương cho con cháu noi theo. Hơn nữa, đó là bậc sinh thành ra các thế hệ hậu sinh, trong họ chứa đựng nhiều kinh nghiệm nên tôn trọng người già là điều rất đáng quý, trân trọng. Để thể hiện tình cảm đó, con cháu thường hay tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi.

Lễ Mừng thọ thường tổ chức vào khoảng từ mồng hai đến mồng bốn Tết Nguyên đán. Trong gia đình, dòng tộc tùy theo hoàn cảnh “tùy gia phong kiện”, “giàu làm kép, hẹp làm đơn”. Con cháu sắm sửa mâm cỗ, hoa quả, bánh kẹo, trầu rượu dâng lên ông bà cha mẹ và mời bạn bè thân hữu đến chia vui. Họ đến cùng với những lời chúc thân tình, bức đại tự, bài thơ, câu đối, quần áo mới… để tỏ lòng hiếu kính đến các cụ.

Việc mừng thọ ở mỗi gia đình có những sắc thái riêng, không theo khuôn khổ nhất định. Ngày nay Đảng ủy, ủy ban nhân dân và Hội người cao tuổi tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ chu đáo, trang trọng. Ngày đó, chính quyền, các cấp, các ngành  bố trí Hội trường rộng có đầy đủ cổng chào, cờ hoa, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích rực rỡ, bàn ghế lịch sự, loa đài chiêng trống, ban tổ chức phục vụ tận tình. Trước buổi mừng thọ, con cháu đón rước ông, bà, cha mẹ đến tập trung tại Chi hội người cao tuổi, sau đó theo đoàn sang Hội trường, khi đi gia đình mang theo lễ để yết làng (lễ tùy từng gia đình). 

Buổi lễ diễn ra trang trọng với đầy đủ các thủ tục trong đó biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các cụ và tỏ lòng biết ơn đối với họ và cùng nhau nâng ly rượu chúc tụng nhau.

Lễ mừng được duy trì từ trước tới nay. Mọi người xem đây là nét đẹp văn hóa “uống nước nhớ nguồn”, nghĩa cử kính trọng người già đáng trân trọng.

 Sinh hoạt văn hoá 

Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết nguyên đán các làng thường tổ chức lễ hội, các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí như: đấu vật, đấu võ, đánh cờ người, đua thuyền diễn ra hết sức sôi nổi. Diễn trò là tiết mục được nhiều người ưa thích, làng nào cũng có đội diễn trò, nổi tiếng nhất là phường trò làng Hữu Lập. 

Sáng tác dân gian ở Quỳnh Lập tuy chưa thành phong trào, chưa có tác phẩm vượt khỏi phạm vi xã. Nhưng có nhiều tác phẩm nói về cuộc sống lao động, về thiên nhiên, con người. Kho tàng các câu chuyện cổ, tục ngữ, ca dao, hò vè do người dân sáng tác trong quá trình lao động và sản xuất. Tiêu biểu nhất là 2 tác phẩm: “Thúc ước làng Hữu Lập” và “Trò Thiên vương”.

Thúc ước làng Hữu Lập là bài văn phú dài hơn 100 câu, viết bằng chữ Hán, Nôm đã miêu tả cảnh đẹp quê hương và các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá của nhân dân Quỳnh Lập xưa do cử nhân Nguyễn Giai soạn thảo. Trong bài Thúc ước có nhiều câu viết về hội đua thuyền như: 
“Thuyền long mã vẫy chèo son bốn giáp,

Cướp tiêu xuân dậy tiếng reo hò”

Trò thiên vương: là tác phẩm sân khấu dân gian độc đáo của làng Hữu Lập do một người họ Trương sáng tác. Nội dung của Trò thiên vương là diễn tả việc trừ ma diệt quỷ, bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân, thể hiện bằng nghệ thuật hát cổ pha chèo tuồng. Lời hát được kết hợp với điệu bộ, trang phục và các nhạc cụ tấu và diễn phổ biến vào các dịp lễ hội đầu xuân. Ngoài ra, còn có các làn điệu dân ca như hát Ghẹo, hát dọng Kiều.(1)
Các loại văn tự khác có giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc như Gia phả các dòng họ, Văn tế thánh ở đền…, nhiều câu chuyện dân gian được truyền tụng từ đời này qua đời khác như chuyện: ông Đùng gánh núi. Câu chuyện đó có một số câu như sau: “Hòn Bung, hòn Mê ông bê một chuyến, hai hòn rú Biện, ông xách một tay, ngọn rú Đồ này ông không bỏ xách” đã phản ánh ước mơ chinh phục thiên nhiên của cư dân. Bên cạnh đó, còn có nhiều câu chuyện miêu tả về cuộc đấu tranh chế ngự thiên nhiên đầy gian lao, vất vả của nhân dân như: Chuyện “Ông Tạ Quắc giết hổ”, “Con lợn bạc”... Những câu chuyện này trở thành vũ khí tinh thần để củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân chống chọi lại với những khó khăn, thử thách phía trước. 

 Kiến trúc:  
Do chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Quỳnh Lập xưa có nhiều đình đền, miếu chùa. Trong đó, đình và đền chiếm số lượng lớn hơn. Đền, đình có nội dung thờ tự khó phân biệt sự khác nhau. Đền chủ yếu thờ thiên thần, sơn thần, nhân thần ít. Đền được xây dựng chủ yếu vào nửa sau thế kỷ XIX, mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Nhìn chung đình, đền, chùa ở đây có nhiều cột bằng gỗ lim, kê đá tảng, lợp ngói vảy, tường thấp được xây đá, vôi vữa. Kết cấu kiến trúc gỗ theo kiểu oai bẩy, tứ trụ, thượng ốc khắc niên đại, các xà ngang khắc hình chim thú, hoa lá, phản ánh điêu khắc dân gian. Giữa đình là nơi thờ tự, phía trên chạm trổ “lưỡng long chầu nguyệt”, có hoành phi, câu đối bằng chữ Hán nổi trên gỗ và được sơn son thiếp vàng. Trên bàn thờ có đủ các loại đồ tế khí: lư hương, chim hạc, cột sáp, ngai, lọng và binh khí dựng hai bên. Bốn góc đình được xây vút cong lên kiểu đuôi thuyền rồng. Trên nóc đình đắp “lưỡng long chầu nguyệt”. Trong các công trình tín ngưỡng có các Đền Hạ (Đồng Tâm), Đền Thượng (Quyết Tâm), Chùa Thông (Tam Hợp), chùa làng Đông Hồi, Đền Thánh (Lam Sơn), trong đó tiêu biểu nhất là Đền Thượng.

Đền Thượng: được xây dựng trên một vùng đất tiếp giáp với mép sông Mai Giang, trên một bờ đá cao khoảng 1m, hình vòng cung thuộc xóm Yên, với diện tích khoảng 2 mẫu tây. Đền thờ Tứ Vị Thánh Nương, thờ vọng các đức thánh đền Cờn. Đây là công trình kiến trúc khá đồ sộ, nổi trội so với các công trình kiến trúc khác trong vùng. Khi mới xây dựng (thế kỷ XV), đền chỉ có một toà nhà lợp tranh, sau đó mới lợp ngói mũi hài, tường xây bằng đá ong. Khi trùng tu mở rộng (thế kỷ XVIII), đền xây thêm 2 toà, toà ngoài hay còn gọi là toà ca vũ và toà trong (chính cung) cùng hữu trù. Hữu trù là nơi cất giữ, bảo quản 4 giáp kiện lớn nhỏ gọi là “nhà kiệu”, có đề 4 chữ Hán “Hữu Lập công môn” (nhà họp làng), trên tường phía hiên bên hữu.

Chính đền gồm có toà trong và toà ngoài. Toà trong gồm 3 gian, toà ngoài 5 gian. Toà ngoài có 4 mái, các mũi đại bờ đều đắp hình đầu rồng theo kiểu kiến trúc đời Trần. Bốn mũi đại bờ toà trong trông thanh mảnh, đuôi cao gấp đôi mũi đại bờ toà ngoài. Giữa nóc toà ngoài đắp hình mặt rồng dài hơn 1,5 m, cao gần một mét. Hai đầu nóc đắp hai đầu rồng.

Toà ngoài dựng theo kiểu tứ trụ lòng thuyền, giá chiêng chồng đấu, gồm 16 cột trong đó có 8 cột ở ba gian chính, mỗi cột chu vi đo được khoảng gần 2 mét. Tất cả cột, quá giang, oai, bẩy… đều bằng gỗ lim.

Trước đền là một khoảng sân rộng khoảng 600 m2. Qua sân là cửa Tam quan có hai mái 3 gian được trụ bởi 8 cột xây, trên đỉnh mỗi cột gắn con nghê chầu màu đen bóng. Hai phía tường có đắp nổi 2 vị tướng. Mé ngoài Tam quan có đắp chôn hai cột cờ bằng đá. Vào những ngày lễ hội, hai lá cờ đại được treo lên. 

Bên trong đền Thượng được trang trí các đồ tế khí, trải qua thời gian các đồ tế khí này ngày càng nhiều, có giá trị mỹ thuật về chạm trổ. Toàn đền trong đặt 4 pho tượng bằng gỗ mít, tượng trưng cho 4 vị (tứ vị): mẹ vua, vợ vua, em gái vua và 1 vị là Đê Bính (ông sư), 4 khảm thờ có màn che trướng phủ, ít người được trông rõ.

Toà giữa đặt 4 tréo, sơn son thiếp vàng. Khi lễ hội bắt đầu, bốn tréo này được chuyển sang 4 kiệu tiểu lọng (kiệu nhỏ) rồi mới chuyển sang kiệu bát cống (8 đòn khiêng) để đưa tứ vị đi du xuân. Dân làng gọi đó là lễ phùng nghinh .

Toà ngoài còn gọi là toà ca vũ, dùng vào việc tế lễ hội hè, trình diễn tuồng chèo, hát ca trù…

Tại gian giữa có bức nghi môn (cửa võng) bằng gỗ, chạm trổ tinh vi, sơn son, thiếp vàng có giá trị nghệ thuật cao. Giữa bức nghi môn có 4 chữ “Thánh cung vạn tuế”. Dưới bức nghi môn là hương án bày các vật dụng trong việc tế lễ.

Hai cột chính ở hai bên bức nghi môn có treo đôi câu đối :

''Lễ nhạc bách niên Giang Tả quốc

Thánh Linh thập nhị Hải Môn từ".

Nghĩa là: Nhà Nam Tống lấy lễ nhạc trị vì đất nước ở vùng Giang Tả. Do linh thiêng nên 12 cửa biển đều có lập đền thờ. 

Hai bên gian chính còn có giá treo chuông (bên trái) được đúc vào lúc trùng tu mở rộng đền và giá treo trống “đại lược” (bên phải). Những ngày lễ, tết, trống chiêng vang lên, náo động cả một vùng.

Kiến trúc nhà ở của nhân dân cũng như cư dân trong vùng với đặc điểm dễ nhận thấy là: nhà thường quay theo hướng Tây Nam, gồm các loại: nhà tứ trụ, nhà chữ đinh, nhà ba lòng… Dù nhà tre, nhà gồ, hay nhà ngói đều có một đặc điểm chung là nhiều cột, mái thoải, tường thấp. Sở dĩ có kiểu kiến trúc như vậy là do để chống chọi với thiên nhiên hay mưa, lắm bão. Nhà thường có 3 - 4 gian, nếu nhà 3 gian thường có một hoặc 2 chái, gọi là “ba gian một hồi” hay “ba gian hai hồi”. Phía trước nhà là dãy hàng hiên (hay còn gọi là thềm). Vách thưng đóng ở hàng cột con phía trước, trừ gian mở cửa. Cửa lớn thường mở ở gian giữa và gian ngoài, còn gian trong là cửa sổ, và chái bên phải (từ ngoài nhìn vào) là cửa nách. Gian giữa là gian đặt bàn thờ tổ tiên và một bộ bàn ghế để tiếp khách. Gian trong thường là gian buồng. Gian buồng thường có cửa buồng phía trong và cửa nhỏ ra nhà ngoài gọi là cửa hậu. Nhà thường được dựng trong một không gian rộng rãi, thoáng mát. Trước nhà là sân đất; các loại sân gạch, sân lát, sân hàu là rất hiếm. Xung quanh nhà là vườn rau, cây ăn quả. Những nhà có vườn rộng thì quanh vườn thường có luỹ tre bao bọc. 

Ngày nay, do điều kiện kinh tế phát triển cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cách dựng có nhiều thay đổi. Nhà thường xây tường, mái ngói chắc chắn, có bếp, nhà vệ sinh và khu vực chuồng trại riêng. Nhiều nhà mái bằng hoặc 2 - 3 tầng khang trang rộng rãi.

Ngoài kiến trúc nhà ở, đình, đền, chùa, ở Quỳnh Lập còn có nhiều công trình tồn tại mãi với thời gian như: 
Đường đá: là đoạn đường được nhân dân làng Hữu Lập xây dựng từ thời Nguyễn, kéo dài từ Rú Đất đến Vũng Bè để phục vụ việc giao thông đi lại từ làng ra biển. Đường đá dài khoảng 1,5 km, rộng 2m được đổ bằng hàng trăm m3 đá sỏi. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, bào mòn của thời gian, đường đá nay không còn nữa, giờ  chỉ còn là dấu tích. 
Giếng cổ: công trình được đào từ thời Nguyễn trở về trước để phục vụ nước ăn cho các xóm. Trong hai làng Hữu Lập và Đông Hồi có tất cả 12 cái. Giếng hình tròn, xây bằng đá, một số giếng có đáy bằng gỗ hình vuông. Trong các giếng cổ, giếng Phốc ở gần khe Phốc trên núi Phúc là giếng có nước trong, ngọt nổi tiếng: “Thứ nhất giếng Hương (Phú Đa - Quỳnh Bảng), thứ nhà giếng Phốc, thứ ba giếng Nghè”

 Ghép bậc đá: Để chống sóng nước, dân làng Hữu Lập đã cùng nhau hợp lực ghép hàng trăm bậc đá bên bờ sông tạo nên một nét đẹp khá độc đáo ở vùng quê ven sông nước. Có những đoạn đá ghép thành bậc dài hàng trăm mét như bậc đá Đền Thượng, Đền Hạ. Qua những bậc đá cho chúng ta thấy phần nào tinh thần chế ngự thiên niên rất kiên cường của ông cha ta ngày trước trong việc trị thuỷ, cải tạo thiên nhiên.

 3. Các mối quan hệ xã hội và thiết chế làng xóm

 Các mối quan hệ xã hội

Là xã ven biển, người dân Quỳnh Lập lấy đi biển làm nghề chính nên quan hệ xã hội khác biệt so với các vùng. Tầng lớp chính trong xã hội là ngư dân, chủ thuyền và hào lý. Việc đi biển có sự phân công lao động trên thuyền ngày càng rõ. Mỗi thuyền ra khơi, thường có từ 10 - 13 người gồm: một thợ, một phó thợ (hay còn gọi là ông lão lèo), một trai và một “vét sắp”, còn lại là bạn.
 Người mới đi nghề, vào lộng, ra khơi, đang trong giai đoạn học việc, làm quen với sóng gió, với biển cả hay còn gọi là “vét sắp”. Họ có nhiệm vụ đêm hôm gọi người đi biển, thổi cơm, nấu nước, quét dọn, phục vụ ăn uống cho những người trên thuyền. Họ chịu sự sai bảo của chủ thợ.

Những người quen với sóng nước, quen với cách đi lộng, đi khơi, quen với cách sử dụng đồ nghề, biết vung lưới, kéo lưới được gọi là “trai”. Công việc của trai thường là giặt lưới, khiêng lưới, chống chèo, sắp xếp đồ nghề, thả neo, kéo neo, vung lưới, kéo lưới, tát nước trong lòng thuyền. Làm trai thành thạo mọi công việc của một ngư dân đi biển mới lên “bạn”, đạt được trình độ bạn tay nghề đã khá cao.

“Bạn” có nhiều loại. Bạn có người làm giám sát theo dõi việc đánh cá, gần như là phó chỉ huy, có người là “phách” tức người chèo, lái, chạy, bắt…con thuyền một cách chắc tay; có người phụ trách chì mũi; có người lại phụ trách chì sau, biết sử dụng mọi thứ đồ nghề. Nhưng bạn cũng có nhiều người mới biết chống chèo, vung lưới, kéo lưới.

Làm “bạn” một thời gian, người nào giỏi sẽ được lên “thợ”. “Thợ” là người đánh cá có nhiều kinh nghiệm, có kỹ thuật, có kiến thức và dày dạn sóng gió. “Thợ” là thuyền trưởng, biết thời tiết, biết tia cá, điều khiển mọi việc, để ý, lo lắng, xử lý mọi việc khi một con thuyền rời bến ra khơi.

Trên một con thuyền khi ra khơi còn có “lão lèo”. Ông “lão lèo” cũng chỉ là bạn. Gọi là “lão lèo” vì họ đảm nhiệm công việc cầm lèo - một công việc khá nhàn rỗi nhưng phải có kinh nghiệm, nên thường dành cho ông lão. Ông “lão lèo” thường có nhiều năm làm “thợ” nhưng giờ không đủ sức cáng đáng công việc của “thợ”. Tuy nhiên họ cung cấp  các kinh nghiệm khi dong, khi hạ, khi bắt gió ngược, khi lộng gió xuôi, khi giương buồm lớn, khi kéo buồm nhỏ. Trên thuyền còn có một người điều khiển tay lái. Người này có khi là “thợ”, có khi là “bạn”.

Nhìn chung, thợ, bạn, lão lèo đều là những người làm công cho chủ thuyền hay “chủ nghề”. Họ bị bóc lột sức lao động. Đi khơi về, cá đánh được chủ thuyền lấy 50%, còn lại 50% cho thợ, bạn, trai, lão lèo. Nhưng có thuyền chủ thuyền chỉ lấy 1/3, 1/3 cho thợ, 1/3 cho bạn, ông lão và trai, cho thấy, sự phân công lao động trên thuyền quy định quyền lợi của người lao động được hưởng trên thuyền đó. Người nào tài giỏi, thạo việc thì được hưởng nhiều hoa lợi và được chủ thuyền trọng dụng, gắn bó với nhau lâu dài để cùng tồn tại. Sự phân biệt đối xử chủ - tớ không gay gắt, mâu thuẫn giai cấp còn chưa sâu sắc.

 Thiết chế làng, xóm

Thiết chế làng, xóm thời phong kiến ở Quỳnh Lập rất chặt chẽ với 3 bộ phận chính:

Thứ nhất: Đứng đầu Bộ máy làng xã là các quan viên chức sắc, bao gồm: Lý trưởng và phó lý. Họ chịu trách nhiệm thi hành mọi công việc trong làng, xã do Nhà nước quy định. Giúp việc cho Lý trưởng có Ngũ hương:

 Hương bộ coi việc sổ sách, khai sinh, khai tử, hôn thú, quản lý văn thư.

 Hương kiểm trông coi việc trị an, tuần phòng.

 Hương bản giữ quỹ và trông coi tài sản công.

 Hương mục coi việc đê điều, đường sá.

 Hương dịch coi việc tế lễ, đình đám của làng, mời làng đi họp. 

Các chức danh này thường do dân cử hoặc quan trên bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, tồn tại đến khi Cách mạng tháng Tám (1945) thành công thì sụp đổ. Dưới xã, mỗi làng còn có một con dấu riêng do Lý trưởng giữ để chứng nhận vào các giấy tờ theo quy định do Nhà nước đặt ra.

Thứ hai: Hội đồng Kỳ mục, bao gồm các mục khoa bảng, các quan, viên chức đã nghỉ hưu, Ngũ hương đã nghỉ hoặc từ chức sau hơn 3 năm làm việc và những người có phẩm hàm từ Cửu phẩm trở lên. Tuy Hội đồng Kỳ mục không nằm trong bộ máy hành chính Nhà nước nhưng lại có vị thế rất lớn trong làng, giữ vai trò trung gian giữa làng và Nhà nước. Bởi vì, trên thực tế, Hội đồng Kỳ mục làm cố vấn cho bộ máy hành chính, là vũ khí cai trị của nhà nước phong kiến.

Thứ ba: Các dịch, mục làng. Họ là bộ phận không được Nhà nước công nhận nhưng đảm nhiệm thừa hành nhiều công việc của làng. Họ bao gồm: các Tri Giáp, Tri Xóm, Trùm Dịch, Trương Tuần. Trong đó: các Tri Giáp, Tri Xóm có nhiệm vụ lo các việc trong địa phận mình như tế lễ ở đình, đền, đám ma, đám cưới…; Trùm Dịch có nhiệm vụ giúp việc cho Tri Giáp, Tri Xóm; Trương Tuần có nhiệm vụ giúp việc cho Lý trưởng, Tri Giáp, Tri Xóm trong mùa thu thuế, thu phí tế lễ, sửa đình, đền. Họ cũng là người canh giữ mùa màng cho nhân dân.

Trong làng, xã trước kia cũng như nhiều địa phương khác còn có các chức chạy (bỏ tiền ra mua tuỳ theo thứ tự và vị trí của chức) bao gồm: Cai xã, Hương tú, Viên mục, Trương tuần, Tri, Nhiêu. Làng, xã bán các "chức chạy"  khi cần tiền chi tiêu vào những công việc như làm đường, sửa đình, đền, sơn kiệu, làm thuỷ lợi… nhưng cũng có khi do sự tham nhũng của Lý hương. Người có chức chạy, được miễn phu phen tạp dịch và khi có việc làng, họ được ngồi vào các bàn ba, tư, nhưng không được bàn bạc những việc lớn hay việc có tính chất chính trị của làng, xã.

"Lệ làng" và "Hương ước" cũng là những thiết chế kèm theo không thể thiếu được của làng, xóm thời phong kiến với những quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của từng thành viên trong làng. Cũng như các làng xã nông thôn Việt Nam, nhân dân trong các làng sống theo một nguyên tắc: "Phép vua thua lệ làng", có những việc không vi phạm phép nước nhưng đụng chạm đến lệ làng cũng bị xử lý rất nặng. Làng mang tính chất khép kín với những quy định khá khắt khe trong đóng góp cũng như trong sinh hoạt.
IV. truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược và phong kiến thống trị.

Truyền thống đấu tranh giữ làng, giữ nước là một trong những nét đẹp của dân tộc ta, được tôi luyện qua hàng ngàn năm lịch sử. Quỳnh Lập là vùng có vị trí quân sự chiến lược quan trọng, nơi án ngự của 2 tuyến đường đường sông, đường biển huyết mạch. Vùng đất này đã sớm phải chứng kiến nhiều trận đánh quyết liệt hoặc là nơi đặt căn cứ địa của nhiều cuộc khởi nghĩa. Thời kỳ Bắc thuộc, khi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan nổ ra năm 772 chống lại nhà Đường, trên đường đi, nghĩa quân dừng chân nghỉ lại vùng Hữu Lập được nhân dân ủng hộ chở che. Sang đầu thế kỷ thứ X, nước ta giành được độc lập, nhà Đinh, nhà Tiền Lê đã xây dựng kinh thành ở Hoa Lư (Ninh Bình), giải đất phía Nam của nước Đại Việt, là phên dậu, chỗ dựa vững chắc của Nhà nước phong kiến Việt Nam. Thời tiền Lê, Lê Hoàn cho khai thông mở rộng dòng kênh Nhà Lê nối với sông Hoàng Mai, tạo thành đường thuỷ nội địa lợi hại, ngăn chặn có hiệu quả các cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc và phương Nam. Nhà Trần đã xây dựng ở vùng Quỳnh Lưu trên 50 cơ sở, kho tàng để cất dấu quân lương, trong đó có căn cứ ở Quỳnh Lập. 

Năm 1285, quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần 1. Năm 1286 kéo sang xâm lược lần thứ hai. Khi quân Toa Đô kéo đến Nghệ An đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của quân dân vùng Hoàng Mai do Trần Nhật Duật thống lĩnh tại vùng cảng Xước (dọc kênh Nhà Lê và rú Xước), hai bên kịch chiến và đều bị hao binh tổn tướng “Thây chất đầy núi, máu đổ thành sông”. Vì thế, câu ca: “Quỳnh Lưu chiến địa, Mai giang huyết hồng” có thể xuất phát từ trận chiến này. 

Vào đầu thế kỷ XV, khi nghĩa quân của Nguyễn Cảnh Dị và Đặng Tất vào đánh quân Minh xâm lược nước ta. Vùng Hữu Lập là nơi xây dựng căn cứ quân sự, hoạt động cả trên bộ và thủy. Từ “chiến khu” này, được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, hai ông đã nhiều lần tiến công quân xâm lược, tiêu hao nhiều sinh lực địch. Những dấu tích về chiến thắng quân Nguyên Mông, quân Minh vẫn còn in dấu trên đất Quỳnh Lập như Cảng Xước, làng Đông Hồi... 

Năm 1798, khi anh hùng Quang Trung tiến quân ra Bắc, nhân dân Quỳnh Lập hăng hái tham gia đoàn quân “áo vải cờ đào”. Họ đã góp phần cùng nhân dân Thanh - Nghệ bổ sung 5 vạn tinh binh cùng quân Tây Sơn lập nên chiến thắng tết Kỷ Dậu (1789), quét sạch 30 vạn quân Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Cùng với đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân Quỳnh Lập cũng kiên cường chống lại giai cấp phong kiến thống trị để giành quyền sống, quyền dân chủ. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn phong kiến Trịnh -  Nguyễn thối nát. Quỳnh Lập còn là địa bàn hoạt động của phong trào nông dân Đàng ngoài giữa thế kỷ XVIII. Vùng núi Xước còn là nơi đóng đồn trú cuối cùng của Nguyễn Hữu Cầu - lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân giữa thế kỷ XVIII nổi dậy chống nhà Trịnh ở vùng Sơn Đông (Hải Dương); nơi bài binh, bố trận của nghĩa quân Nguyễn Hữu Chỉnh để hỗn chiến với quân triều đình vào những năm 1787- 1788; nơi cung cấp sức người, sức của cho các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều. 

Vào đầu thế kỷ XVIII, khi cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn nổ ra, theo lời các cụ xưa kể lại: để đáp ứng đủ lực lượng khi kéo quân vào đánh nhà Nguyễn, thuyền Ninh Quận công Trịnh Toàn trên đường vào sông Danh đã dừng lại ở Đông Hồi để chiêu tập thêm binh lính, phục vụ cho cuộc khởi nghĩa. 

Năm 1786, khi nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy trên đường ra Bắc đánh quân Trịnh, thống nhất đất nước. Được sự giúp đỡ của nhân dân vùng núi Xước, nghĩa quân đã tiến đánh với lực lượng chống đối ở đây và giành thắng lợi. Theo Tộc phả của dòng họ Trương Hữu ghi lại: ông Đồ Trương, người trong họ đã có công giúp Tây Sơn khắc phục đường lầy để voi, ngựa tiến quân thần tốc ra Bắc. Để ghi nhớ công ơn, vua Quang Trung đã phong cho ông một đạo sắc “Thị lang đô uý, Chuẩn cơ đô uý”. 

Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Triều đình nhà Nguyễn chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng. Nước ta từ chế độ phong kiến trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Trước sự hèn yếu của triều đình, phong trào đấu tranh của nông dân dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước diễn ra quyết liệt. Tại Quỳnh Lưu, tiêu biểu là phong trào đấu tranh của Trần Tấn, Đặng Như Mai với cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất (1874) đã gây tiếng vang lớn. Hưởng ứng phong trào, ở Quỳnh Lập hai ông: Hồ Côn và Trương Hữu Chít tham gia chiêu nạp binh lính. Ông Hồ Côn còn mở xưởng chế tạo vũ khí đánh lại Pháp và triều đình. Loại súng ông tự sáng chế sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng thành công. Với loại vũ khí này, đã giúp cho thanh thế của nghĩa quân Trần Tấn và Đặng Như Mai càng lớn mạnh. “Lúc ấy bọn giặc ở Nghệ An (chỉ nghĩa quân Trần Tấn) từ Hoàng Mai tràn sang phủ Tĩnh Gia (Thanh Hoá) và quấy nhiễu các vị trí Hà Niệm Thượng, Ba Xuyên, Sơn Châu, Đội Trà …” (
) làm cho bọn Pháp nhiều phen hồn xiêu phách lạc.
Trước sự hoang mang tháo chạy của quân triều đình, lẽ ra nghĩa quân phải phản công truy kích nhưng thủ lĩnh Trần Tấn đã ra lệnh lui binh “để giữ sức”. Ông cho rằng quân ta mạnh, nay mai tiến đánh phủ Tĩnh Gia cũng chưa muộn. Đó là một trong những nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất. Mặc dù thất bại, nhưng những gì mà nghĩa quân của Hồ Côn và Trương Hữu Chít cống hiến được mọi người ghi nhớ và thủ lĩnh Trần Tấn khâm phục.
 Khi phong trào Cần Vương bùng nổ (1885- 1896), ở Quỳnh Lưu, có cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Niên, nhân dân Quỳnh Lập đã góp phần tích cực về sức người, sức của để nghĩa quân chiến đấu làm khuynh đảo đối với thực dân pháp. Qua phong trào, đã thổi bùng ngọn lửa chống Pháp xâm lược ở Quỳnh Lưu và góp phần cùng nhân dân Nghệ Tĩnh làm nên đỉnh cao cuả phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX.

Quỳnh Lập vừa cận sơn, vừa cận thuỷ nên thường xuyên có sư đột nhập của bọn tàu ô, thổ phỉ, thú dữ và cướp biển. Năm 1866, chúng tràn lên làng Hữu Lập đốt cháy nhiều nhà cửa. Chúng đến đình Thượng định cướp nhưng trông thấy bài vị Tống Phi sợ hãi nên bỏ đi. Có những lúc chúng đánh chớp nhoáng “đồ chưa khô, giặc tàu ô đã tới” giết người, cướp của. Bởi vậy, người dân phải lập vọng gác trên núi, đặt mõ báo động. Đầu các cửa lạch, nhân dân đào hào dài 15m chống địch và lập đồn ở xóm Nghè; xây các ghềnh đá ở bờ sông. Ghềnh đá lớn nhất, dài nhất nằm ở cuối cùng ngoài bờ sông dài 300m, cao hơn 1m. Đá được ghép theo hình tròn như lô cốt vừa là công sự, vừa là nơi đánh cá ngày bình thường của ngư dân. Việc chống lại những hành động đánh phá của bọn cướp biển cũng được nhân dân Quỳnh Lập đề cao trở thành một nét đẹp trong truyền thống đấu tranh để giữ làng, giữ nước, giữ cuộc sống yên vui của nhân dân nơi đây.

Chương 2

Phong trào cách mạng của nhân dân Quỳnh Lập từ  ngày có Đảng lãnh đạo đến Chi bộ Trần Phú ra đời (1930-1946)
I. Khái quát phong trào cách mạng Quỳnh Lập từ 1930-1945

 1. Sự áp bức bóc lột của thực dân phong kiến ở Quỳnh Lập những năm đầu thế kỷ XX.

Sau khi thực hiện xong công cuộc bình định nước ta (1896), thực dân Pháp nhanh chóng tiến hành các cuộc khai thác thuộc địa, nhằm vơ vét tài nguyên thiên nhiên cũng như nguồn lao động dồi dào về làm giàu cho chính quốc. Dân tộc ta nói chung và nhân dân Quỳnh Lập nói riêng phải chịu những chính sách và hành động áp bức, bóc lột tàn khốc của bọn đế quốc và thực dân. 

Về chính trị: Để tăng cường quyền lực và hòng kiểm soát phong trào yêu nước của nhân dân ta, Pháp và bọn phong kiến tay sai đã thực hiện củng cố bộ máy cai trị đến tận thôn xóm, nhiều tên tay sai gian ác, có nợ máu với nhân dân được bổ sung vào bộ máy cường hào để hỗ trợ bọn Lý trưởng và Ngũ hương cai quản việc làng. Đứng đầu bộ máy hành chính trong làng là Lý trưởng, giúp việc cho Lý trưởng là Ngũ hương(1) và Đoàn phu. Về sau, khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, phong trào cách mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ. Để khống chế phong trào, chúng đặt thêm hệ thống Bang tá và các tổ chức như: Hội đồng hào mục, Hội đồng tộc biểu, càng làm cho đời sống nhân dân ta mất hết mọi quyền làm người, bị bạc đãi, khinh rẻ.

Trong các làng, xã sự phân biệt đẳng cấp, thứ hạng diễn ra rõ rêt. Bọn quan viên, chức dịch hào mục, địa chủ, phú nông là tầng lớp trên vừa có tiền lại có quyền nên thao túng mọi công việc trong làng. Nhân dân là lớp dưới, bị đối xử bất công, bị bạc đãi. Nạn mua bán chức tước diễn ra đầy kịch tính. 

Về văn hoá, giáo dục.

Pháp triệt để thi hành chính sách văn hoá nô dịch, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt; chúng khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm làm đồi phong bại tục bản sắc văn hoá dân tộc. Việc mở mang dân trí cũng như phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân không được chú ý. Cả xã Quỳnh Lập chỉ có một trường dạy sơ cấp, số học sinh không nhiều chủ yếu là con em nhà giàu, có điều kiện học hành. Trong làng hơn 95% dân mù chữ, phụ nữ chiếm 100%. Cả xã chỉ có một trường học (sơ học) với 40 - 50 học sinh, có 3 thanh niên học chương trình Tiểu học. Đối với làng Đông Hồi do ở xa trung tâm nên phải mời thầy giáo về dạy tư. Cả làng chỉ có 2 người có trình độ sơ học, yếu lược và khoảng 10 người biết đọc, biết viết. Nạn dịch tả, đậu mùa, dịch hạch liên tiếp xẩy ra, lấy đi tính mạng của rất nhiều người. Bên cạnh đó, xã hội còn chịu sức ép nặng nề của nạn tảo hôn, lấy vợ lẽ, quan hệ gia đình bất hoà, lộn xộn.

Để làm giảm tinh thần phản kháng của nhân dân, thực dân Pháp còn dùng thủ đoạn thâm hiểm bắt dân ta phải dùng rượu cồn hãng Phông- ten do chúng sản xuất thay cho rượu gạo do bà con nhân dân tự nấu phục vụ các ngày giỗ chạp, hiếu hỷ. Nếu ai ngoan cố sẽ bị phạt tù, làm cho khuynh gia bại sản. 

Về kinh tế.

Bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), Pháp tuy là nước thắng trận nhưng nền kinh tế bị tàn phá nặng nề. Để bù đắp thiệt hại, chúng tiến hành đẩy mạnh khai thác ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Quỳnh Lập cùng nhân dân cả nước phải chịu nạn sưu cao, thuế nặng, phù thu lạm bổ phiền hà. Có hàng trăm loại thuế được đặt ra, trong đó nặng nề nhất là thuế thân và thuế ruộng. 

Thuế thân (thường gọi là sưu) là thứ thuế đánh vào tất cả nam giới từ 18- 59 tuổi liên tục trong suốt cuộc đời. Vì vậy có người chết từ lâu mà gia đình vẫn phải nộp thuế. 

Thuế ruộng: Thuế ruộng là thuế mà người dân phải nộp khi nhận đất của địa chủ, nhà giàu để cày cấy. Loại thuế này được chia theo từng hạng đất: loại 1, loại 2, loại 3 khác nhau. Năm 1925, bọn Pháp và phong kiến đã tăng các thứ thuế lên 30%, cuộc sống của người dân trở nên bần cùng, nhiều gia đình phải bán con, bán hết gia tài điền sản mà vẫn không trả hết sưu thuế.

Đối với nhân dân vùng biển không có ruộng thì phải chịu thuế thuyền. Ai đi đánh cá là phải nộp thuế. 

Cùng với sưu cao, thuế nặng, nạn bắt phu, bắt lính diễn ra thường xuyên. Mỗi năm, một đinh trong làng phải đi phu, làm tạp dịch khoảng 30 ngày công, ai không đi đủ thì bị phạt tiền. Họ trở thành lực lượng chính đi xây dựng các công trình đường, lăng tẩm, đình, đền, đào, vét sông, kênh rạch. Có nhiều người phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. 

Nhân dân ta trong những năm đầu thế kỷ XX, bị bóc lột về kinh tế; o ép về chính trị; kìm hãm, đầu độc về văn hoá, giáo dục. Đây chính là nguyên nhân làm cho xã hội xuất hiện hai mâu thuẫn cơ bản đó là: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và người dân nghèo với địa chủ phong kiến. Khát vọng cháy bỏng độc lập cho dân tộc và dân chủ, tự do cho dân cày trở nên cấp thiết nhất. 

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Hữu Lập, Đông Hồi từ khi có Đảng đến cách mạng tháng Tám (1945) thành công.

    Phong trào cách mạng ở Hữu Lập, Đông Hồi từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930 - 1939)

Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tuy mới ra đời nhưng có đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân dẫy lên cao trào cách mạng (1930-1931) mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Ngày 20/4/1930, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu được thành lập tại làng Văn Thai (Sơn Hải) đã trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nhiều cuộc đấu tranh mít tinh, biểu tình diễn ra ở các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Đôi, Quỳnh Bá đã có tác động lớn đến nhân dân các xã miền biển trong đó có Hữu Lập, Đông Hồi. Ngày 1/5/1930, nhiều người có tư tưởng tiến bộ đã treo cờ Đảng ở mỏm Đầu Rồng, trên đỉnh núi Tréo Vòng. Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Cứu tế đỏ, nhân dân Hữu Lập và Đông Hồi đã đấu tranh trực tiếp với bạn hào lý, thu được nhiều thóc gạo chia cho nhân dân 

Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh trong giai đoạn này ở Hữu Lập, Đông Hồi là phong trào đấu tranh ngày 4/2/1931 cùng với nhân dân toàn huyện. Ngay từ sáng sớm, nhân dân hai làng đã tập trung tại chân núi đá vôi Bất Hủ (Quỳnh Xuân) nghe cán bộ diễn thuyết, nói rõ mục đích, ý nghĩa và cách đấu tranh. Sau khi diễn thuyết xong, nhân dân tổng Hoàng Mai đã tiến về huyện lỵ. Trên đường đi hô vang các khẩu hiệu, biểu dương sức mạnh. Khi đến gần huyện đường, do địch biết trước cuộc biểu tình sẽ xẩy ra nên đã điều động lực lượng đến ứng cứu. So sánh lực lượng không có lợi cho ta nên lãnh đạo các đoàn biểu tình đã ra lệnh rút lui. 

Cuộc đấu tranh ngày 4/2/1931, tuy chưa tiến đến được huyện đường nhưng diễn ra trên quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ, có ý nghĩa lớn. Cuộc đấu tranh đã thực hiện được chủ trương của Tỉnh uỷ Nghệ An làm phân tán lực lượng địch.

Những cuộc đấu tranh ở Hữu Lập, Đông Hồi trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra chưa nhiều nhưng đã góp phần vào phong trào chung của huyện và tỉnh làm cho thực dân Pháp “hoàn toàn bất lực chẳng làm được điều gì để ngăn cản sự mở rộng của phong trào. Chính quyền bản xứ thuộc mọi cấp trong tỉnh đều tê liệt…”(1) 

Vào cuối năm 1931, phong trào đi vào giai đoạn thoái trào, địch tiến hàng bắt bớ, khủng bố dữ dội, nhiều cán bộ đảng viên và hội viên của tổ chức bị bắn, bị tù, nhưng tinh thần cách mạng, ý chí đấu tranh chống thực dân, phong kiến vẫn âm ỉ trong lòng nhân dân, hễ có dịp sẽ bùng lên thành ngọn lửa cách mạng.

 Bước sang giai đoạn chống khủng bố trắng, khôi phục Đảng (1932- 1935), ở Hữu Lập, Đông Hồi đã bắt đầu xuất hiện một số đồng chí có cảm tình với Đảng như đồng chí Hồ Ngưu, Lê Diên, Lê Viên, Hồ Ba (Hồ Sỹ Bình) đã tiến hành treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn. Đây được xem là những quần chúng cách mạng tiêu biểu ở Hữu Lập, Đông Hồi từ ngày có Đảng lãnh đạo.

Trong những năm 1934 - 1935, trên thế giới chủ nghĩa phát xít xuất hiện, tiêu biểu là các nước Đức - ý - Nhật. Chúng có âm mưu chia lại thế giới bằng một cuộc chiến tranh tàn khốc. Để đảm bảo hòa bình và an ninh thế giới, các nước đã thành lập phe Đồng Minh để chống phát xít, chống chiến tranh. Tại  Pháp, Mặt trận Bình dân ra đời, đề ra nhiều chính sách tiến bộ đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam. 

Tháng 7/1936, Hội nghị Ban chấp hành Đảng cộng sản Đông Dương họp tại Thượng Hải (Trung Quốc), Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ: Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình.

Trước năm 1935, do địch khủng bố trắng, huyện Đảng bộ Quỳnh Lưu tan rã, nhiều đảng viên bị giết hoặc bị bắt giam, số còn lại phải phiêu tán khắp nơi để trú ẩn. Đến cuối năm 1935, đồng chí Phan Hữu Khiêm, sau khi ra tù đã nhanh chóng bắt liên lạc với Tỉnh Đảng bộ để khôi phục lại Huyện Đảng bộ. Một thời gian sau, tại Phú Nghĩa (Quỳnh Nghĩa) đã diễn ra một cuộc Hội nghị mang tính chất khôi phục lại Đảng bộ. Tại Hội nghị đã bầu Ban chấp hành lâm thời huyện gồm 3 đồng chí: Đồng chí Phan Hữu Khiêm làm Bí thư và 2 uỷ viên: Phạm Diên, Nguyễn Xuân Mai. Đồng chí Phan Hữu Khiêm được Huyện uỷ phân công phụ trách chung. Đồng chí Phạm Diên phụ trách tổng Hoàng Mai, cơ sở liên lạc đặt ở Thiện Kỵ, (núp dưới vỏ bọc là hiệu thuốc bắc do đồng chí Phạm Diên làm thầy thuốc). Đồng chí Nguyễn Xuân Mai phụ trách chỉ đạo tổng Thanh Viên.

Sau khi khôi phục, Huyện Đảng bộ đề ra chủ trương nhanh chóng khôi phục và phát triển các cơ sở Đảng. Nhờ đó, vùng Hoàng Mai trước đây chưa có Chi bộ Đảng, thời kỳ này đã thành lập được 4 Chi bộ: Do đồng chí Phạm Diên tổ chức. 

Chi bộ Hải Lễ (Quỳnh Lộc - Quỳnh Lập)

Chi bộ Quý Vinh - Thiện Kỵ

Chi bộ Phương Cần (Quỳnh Phương)

Chi bộ Nhị Yên (Quỳnh Trang). 

Tháng 7 năm 1935, tổng uỷ lâm thời cũng được thành lập gồm 4 đồng chí: Đồng chí Văn Sỹ Thọ Bí thư, đồng chí Phan Xuân Thụ Phó Bí thư (Quỳnh Lộc).

Các uỷ viên: Lê Đăng Phượng (Quỳnh Trang)

                    Trần Phúc Giá (Quỳnh Lộc).

Thông qua phong trào cách mạng, Chi bộ đã bồi dưỡng được một số quần chúng ưu tú cảm tình Đảng: Trần Phúc Ông, Vũ Thức, Trần Long, Đặng Văn Tân và Trần Văn Hương. Tháng 7- 1937, hai đồng chí là Đặng Văn Tân và Trần Văn Hương được Chi bộ kết nạp vào Đảng. Theo sự phân công của Tổng bộ, đồng chí Trần Phúc Giá đã về xóm Tân An (lúc đó đang thuộc làng Hữu Lập) tuyên truyền, giác ngộ về Đảng cho các ông Trần Đình Tư (tức Phong), Trần Đình Thơn và Mục Chít.
Sau khi Chi bộ Hải Lệ ra đời đã lãnh đạo nhân dân Hữu Lập, Đông Hồi nói riêng và vùng Hữu Lộc nói chung tham gia phong trào đòi dân sinh, dân chủ 1936- 1939.
Phong trào truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin
Với nhiều hình thức phong phú, hội truyền bá quốc ngữ, hội đọc sách báo, hội bóng đá…diễn ra sôi nổi, trung tâm là Thiện Kỵ do đồng chí Văn Sỹ Thọ trực tiếp truyền bá. Đây là hình thức để nâng cao dân trí, thông qua các hoạt động đó để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin. Các làng Thiện Kỵ, Phương Cần, Hữu Lộc… đã diễn ra sôi nổi, giác ngộ được nhiều quần chúng đấu tranh.

Phong trào lấy chữ ký, thu thập nguyện vọng của nhân dân gửi cho phái bộ mặt trận bình dân Pháp sang điều tra tình hình ở Đông Dương.

Năm 1936, tại Thành phố Vinh diễn ra phong trào Đông Dương Đại hội của tỉnh. Những đại biểu của Quỳnh Lưu tích cực thu thập nguyện vọng, ý kiến của dân để đưa lên tỉnh. Phong trào diễn ra sôi nổi.

Những nguyện vọng của nhân dân được nêu lên: tự do hội họp, tự do đi lại, tự do lập hội, đòi thả tự do cho tù chính trị, chống bắt rượu và muối, đòi giảm sưu, thuế. Đặc biệt là đòi bỏ thuế thân. Những bản yêu sách đó kèm theo chữ ký gửi cho phái đoàn điều tra của Chính phủ Pháp do GôĐa dẫn đầu sang Đông Dương. Nhân dịp này Trung ương Đảng đã chỉ thị: “Đón phái đoàn GôĐa” để đưa dân nguyện, nhằm biểu dương sức mạnh của quần chúng và đòi các yêu sách đấu tranh giành quyền tự do dân chủ.

Ngày 23/2/1937, trên đường từ Hà Nội vào, phái đoàn GôĐa đã dừng chân tại Cầu Giát, thăm chợ Giát và nhà Thương (bệnh viện). Do có sự chỉ đạo của huyện và nhân ngày phiên chợ Giát nên nhân dân 4 tổng về dự rất đông. Đặc biệt là lực lượng thanh thiếu niên học sinh của các trường Tư thục Vũ Đăng Khoa, trường Tiểu học Tiên Yên (Quỳnh Bá), đứng hai bên đường vẩy khẩu hiệu, cờ, cùng với nhân dân dâng cao biểu ngữ và hô vang: “hoan nghênh Mặt trận bình dân Pháp”, “đại xá tù chính trị phạm”, “tự do hội họp và ngôn luận”, “bỏ thuế thân”

Khi GôĐa đến, đã có hàng trăm bản dân nguyện, hàng ngàn chữ ký giao cho phái đoàn. Đây là một thành công lớn của phong trào đấu tranh của nhân dân Quỳnh Lưu.

Cuộc vận động tranh cử Lý trưởng, Hào mục:

Trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện một số chính sách tiến bộ như: cho người lao động được bầu đại biểu vào Viện dân biểu, vào các Hội đồng quản hạt ở thành phố, vào nắm giữ các chức chánh, phó hương hội và lý trưởng, hào mục ở các làng xã. Đây là dịp để loại bỏ những phần tử làm tay sai đắc lực cho đế quốc ra khỏi bộ máy chính quyền, đưa những người cảm tình với cách mạng vào nắm các chức vụ: chánh, phó tổng, lý trưởng và ngũ hương. 
Thực hiện chủ trương của trên, Huyện uỷ Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các tổng, các Chi bộ tìm cách đưa những người của Đảng hoặc cảm tình Đảng vào bộ máy chính quyền. Trong làng, xã lúc này đã hình thành hai phe, phe hào là những người của địch, phe hộ là những người được dân cảm tình. Những cuộc bầu cử diễn ra khá gay go quyết liệt giữa phe hào và phe hộ. Các làng ở vùng Hoàng Mai đều đưa được những đảng viên và người có cảm tình của Đảng vào các chức sắc của làng. Làng Hữu Lập, khi cuộc bầu cử diễn ra, bọn phe hào đã dùng tiền mua chuộc Tri huyện, mổ lợn, mua rượu về để phỉnh nịnh nhân dân. Biết được âm mưu của phe hào, các Đảng viên đã vận động nhân dân chống lại phe Hào, ủng hộ phe Hộ với khẩu hiệu “Ai vì giang sơn của làng Hữu Lập thì ủng hộ cho trù của phe Hộ”. Người đại diện cho phe Hộ đứng ra ứng cử chức Lý trưởng là ông Trần Đình Thơn (xóm Tân An) là người có tư tưởng tiến bộ, sau này ông thắng cử trở thành Lý trưởng. Điều này càng cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân làng Hữu Lập.
Ngày 12/9/1937, Viện dân biểu Trung Kỳ họp Hội nghị thường niên để thông qua dự án thuế thân và tăng thuế ruộng đất. Tỉnh uỷ Nghệ An chủ trương phát động quần chúng đấu tranh chống lại, đòi Viện dân biểu phải đấu tranh cho lợi ích của nhân dân. Huyện uỷ Quỳnh Lưu lãnh đạo các Chi bộ ở các làng, xã biểu tình phản đối dự án. Nhiều cơ sở tổ chức hội họp, thảo luận, mít tinh, lấy chữ ký đơn gửi Toà Khâm sứ và Viện dân biểu Trung Kỳ để phản đối.

Phong trào ủng hộ Trung Hoa kháng Nhật:

Tháng 3/1938, Tỉnh uỷ Nghệ An ra Nghị quyết ủng hộ Trung Hoa kháng Nhật, Huyện uỷ Quỳnh Lưu triển khai Nghị quyết đó bằng cách chỉ đạo các làng, xã vận động nhân dân quyên góp tiền ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc chống phát xít Nhật xâm lược. Cuộc vận động quyên góp 2 năm (1938- 1939) đã lôi cuốn nhiều tầng lớp tham gia, đông đảo nhất là tầng lớp thanh niên, phụ nữ. Phong trào thể hiện tinh thần đoàn kết Quốc tế, chống phát xít qua đó nâng cao sự giác ngộ chính trị cho nhân dân.

Nổi bật nhất trong phong trào dấu tranh giai đoạn này là cuộc vận động đấu tranh chống đắp đê Nông Đoàn Hoàng Mai (thời gian này, ở vùng Hoàng Mai, hào lý tổ chức đắp đê Nông Đoàn). Công việc nặng nhọc, phải huy động một khối lượng lớn nông phu, nhưng chúng không chịu xuất công quỹ mà bắt nhân dân đi làm phải gánh chịu mọi chi phí. Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, Tổng uỷ Hoàng Mai kêu gọi quần chúng liên kết chặt chẽ với nhau để đấu tranh. Trước sự nổi dậy mạnh mẽ của nhân dân buộc Pháp phải xoá bỏ chế độ bắt dân đi phu không trả lương. Làng có công quỹ phải bỏ công quỹ cho dân ăn hàng ngày, nơi không có công quỹ thì các nhà phú hữu phải bỏ tiền cho làng vay, có làng phải bán chức tước. Riêng làng Hữu Lập lý trưởng Hoàng Liên Khầm có cảm tình với Đảng, ủng hộ nhân dân, ra lệnh cho hào lý phải chu cấp lương thực để dân ăn đến khi đê hoàn thành (đầu năm 1940). Với thắng lợi này đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quần chúng và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ở cả tổng Hoàng Mai trong đó có Chi bộ Hải Lệ.  

  Sau cuộc đấu tranh chống đắp đê Nông Đoàn Hoàng Mai, đồng chí Trịnh Huy Quang, cán bộ Tỉnh uỷ Thanh Hoá vào nhà đồng chí Trần Phiêu để kết nối phong trào. Tại đây, đồng chí đã tổ chức được một cuộc mít tinh tại đền Thánh (vùng tượng đài hiện nay) với hơn 50 người tham gia. Nhân dân đã được nghe đồng chí Trịnh Huy Quang diễn thuyết về Công xã Pa - Ri và cách mạng tháng Mười Nga lịch sử để đánh thức truyền thống đấu tranh cách mạng của quần chúng. Sau cuộc mít tinh, đồng chí Trịnh Huy Quang, Trần Phiêu, Hồ Dụ, Trần Tư(1)  bị bắt lên huyện.

Sang năm 1938, phát huy thắng lợi trong phong trào đấu tranh hợp pháp, công khai của thời kỳ đấu tranh dân chủ. Nhân dân Quỳnh Lập đã quyên góp tiền, của đi kiện bọn hào lý vì tội vu khống. Có nhiều người ủng hộ số tiền lớn như: ông Trần Khuyên ủng hộ 10 đồng bạc Đông Dương, xóm Tân An đóng hàng trăm quan tiền. Hai đồng chí Hồ Du và Lê Văn Thịnh được cử ra Hà Nội trực tiếp khởi kiện buộc toàn quyền Đông Dương phải cách chức Chánh tổng.

Nhìn chung, trong những năm 1936 - 1939 ở Quỳnh Lập các cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra với quy mô nhỏ, phạm vi ảnh hưởng chưa rộng. Nhưng đó là những lần tập duyệt để tích luỹ về lượng, chuẩn bị cho sự thay đổi về chất của phong trào cách mạng ở Quỳnh Lập sau này.


2.  Quỳnh Lập tiến tới giành chính quyền (1939- 1945)

Những năm 1939 - 1941, tình hình trong nước cũng như thế giới có nhiều thay đổi. Ngày 1/9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra; tháng 9/1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương cấu kết với bọn thực dân Pháp, đàn áp bóc lột nhân dân. Từ đây, nhân dân ta phải chịu cảnh “một cổ hai tròng nô lệ”; ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (tháng 5/1941) đã hoàn thiện đường lối chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng: đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Tại Hội nghị, Đảng ta còn đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh - là một tổ chức: “Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”(2)
Thực hiện chủ trương, trong những năm 1940 - 1941, tại nhà đồng chí Lê Thuận (làng Hữu Lập) đã thành lập đội Thanh niên Phản đế gồm 7 đồng chí là: Trần Phiêu, Trần Hy, Lê Mỵ, Bùi Nuộn, Hồ Lộc, Hồ Sỹ Mai và Lê Thuận do đồng chí Trần Phiêu làm Đoàn trưởng. Đây là tổ chức quần chúng cách mạng của Đảng đầu tiên được thành lập ở Quỳnh Lập. Đội này làm nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho thanh niên và nhân dân, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho Chi bộ Đảng ra đời sau này.

Năm 1943, đồng chí Phạm Xuân Thụ từ Quảng Bình về, cùng với đồng chí Đặng Văn Vân liên lạc với đồng chí Phan Hoàng Bảo và đồng chí Hồ Ngọc Giao (Phương Cần) tổ chức trồng dâu nuôi tằm ở Đồng Mỳ và tìm cách bắt liên lạc với cấp trên nhưng không liên hệ với đồng chí Trần Phúc Giá. Từ đó, những việc xẩy ra ở địa phương và việc lãnh đạo thanh niên, khi thì do đồng chí Trần Phúc Giá trực tiếp phụ trách, khi thì do đồng chí Phạm Xuân Thụ vÒ quan hÖ víi c¸c ®ång chÝ Hå Sü Do¹t, Hå Sü Mai, Hå Du.


Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tổ chức thanh niên, dưới danh nghĩa đội bóng, đã thu hút được đông đảo tuổi trẻ tham gia vào các hoạt động của mình. Qua các hoạt động đó, Tổ thanh niên lần lượt lựa chọn và phát triển thêm các anh: Hoàng Trường, Hồ Sỹ Hảo, Lê Công Quý, Vũ Phụng…, đồng thời liên lạc được với các anh Trần Hy, Bùi Nuộn (Hữu Lập) và các anh Nguyễn Nghi, Nguyễn Đắc An, chị Nguyễn Thị Du, anh Hồ Khắc Kiện (Phương Cần). Với nghề cắt tóc, từ năm 1938, hàng ngày, anh Hồ Khắc Kiện luôn là cái cầu, nối liền thanh niên Hải Lệ và thanh niên Phương Cần. Nhờ thế, thanh niên Hải Lệ thường xuyên mượn được sách báo tiến bộ từ thanh niên Phương Cần. Cũng nhờ cầu nối này mà các tài liệu như truyền đơn ủng hộ Bắc Sơn khởi nghĩa, tài liệu của Việt Minh được bí mật truyền vào Hải Lệ một cách dễ dàng.
Cũng từ các mối quan hệ trên, anh Đặng Văn Vân ngày càng gắn bó với thanh niên Phương Cần, tham gia các hoạt động bí mật ở đây, được đồng chí Nguyễn Thừa Kế, cán bộ của Tổng bộ Việt Minh huyện trực tiếp bồi dưỡng chương trình hoạt động của Việt Minh và giao nhiệm vụ mang Điều lệ đi phát triển ở các cơ sở xã trong tổng, sau này được cử làm Phó Ban dân tộc giải phóng tổng Hoàng Mai.
Cuối năm 1944 đầu năm 1945, tình hình Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi vào giai đoạn kết với sự thất bại thuộc về phe Phát xít. Ở Đông Dương phát xít Nhật cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng phục vụ cho cuộc chiến. Trước tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ và hướng dẫn của cán bộ cách mạng, các đảng viên cốt cán đã hoạt động, kêu gọi, tập hợp thanh niên vào tổ chức Thanh niên bảo an để thực hiện nhiệm vụ là: cứu tế nạn đói (chủ yếu là mua và bán củi gộc cho dân; xin cơm phát cho trẻ nhà nghèo); chống giặc tàu ô vào bắt thuyền ở cửa biển; bắt giữ các thuyền chở lương thực của giặc Nhật đi qua địa phận; bảo vệ an ninh xóm làng; mở lớp truyền bá chữ quốc ngữ. Trong quá trình hoạt động, Đoàn thanh niên Bảo an đã tịch thu được hàng chục tấn gạo và nhiều loại thực phẩm khác giao lên huyện và  góp vào quỹ để cứu đói cho nhân dân.

Đầu năm 1945, ở Quỳnh Lưu, Việt Minh bí mật ra đời qua đường dây liên lạc của bà Hồ Thị Son từ Thanh Hoá vào. Cán bộ Việt Minh đã mang tài liệu về tuyên truyền chủ trương của tổ chức, xây dựng lực lượng và củng cố tổ chức Việt Minh. Các ông Nguyễn Thiên Kim, Hồ Viết Thắng, Phan Hữu Khiêm… sau khi ra tù (9/3/1945) tiếp tục hoạt động, nhanh chóng liên lạc với Ban Việt Minh tỉnh và Việt Minh cơ sở. 

Việt Minh tổng Hoàng Mai do ông Nguyễn Đức Nghi đứng đầu. Trung tâm vùng Hoàng Mai có hàng chục hội viên, tiêu biểu như ông Nguyễn Bá Nghiêm, ông Đậu Phi Tuy, Nguyễn Bá Ngoạn, Nguyễn Viết Kế, Ngô Phiêng…

Tháng 6/1945, đồng chí Hồ Viết Thắng (lúc đó có tên là Hồ Sỹ Khảng) thay mặt Việt Minh huyện về tổ chức thành lập tổ chức Việt Minh ở Hữu Lập và Đông Hồi tại nhà đồng chí Trần Sảnh. Sau một thời gian ngắn, các hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh cũng ra đời như: 

Thanh niên Cứu quốc do Phan Thiện Kế làm Bí thư

Phụ nữ Cứu quốc do Nguyễn Thị Phơng làm Bí thư 

Hội nông dân Cứu quốc do đồng chí Đậu Mạch làm Bí thư 

Tự vệ Cứu quốc do Nguyễn Văn Miện(1) làm đội trưởng. 

Trên cơ sở tổ chức Việt Minh huyện, Đảng bộ Quỳnh Lưu được khôi phục do đồng chí Nguyễn Xuân Mai làm Bí thư. Hội nghị khôi phục Đảng bộ huyện được diễn ra ở Phú Nghĩa Thượng (Quỳnh Nghĩa). Sau khi Hội nghị căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức Việt Minh, và thực trạng của địa phương, nạn đói, trộm cướp xẩy ra nghiêm trọng, việc xây dựng các đội tự vệ thanh niên ở các làng, xã được đặt ra. Tại làng Hữu Lập, mỗi xóm đều thành lập một tiểu đội Bảo An đoàn (tổ chức này do phát xít Nhật dựng lên sau khi đảo chính Pháp, nhưng ta đã lợi dụng tổ chức này để hoạt động cho ta), đây là việc làm cấp bách nhằm giữ gìn trật tự nơi hương thôn. Thực tế lúc đó cho thấy ở làng, xã ngoài chính quyền thân Nhật còn có tổ chức Việt Minh mà nòng cốt là Đội tự vệ thanh niên đóng vai trò như là chính quyền cách mạng lâm thời.

Trong lúc quân Nhật ở Đông Dương đang lúng túng, "như rắn chặt đầu", đầu tháng 8/1945, Việt Minh ở Hữu Lập đã lợi dụng cơ hội đó tổ chức cuộc mít tinh ở “Hữu Lập cổng môn”(1) . Sau cuộc mít tinh, Việt Minh ra mắt quần chúng, đọc lời hiệu triệu, rải truyền đơn và gấp rút chuẩn bị mọi việc để giành chính quyền. 

Ngày 13/8/1945, Huyện uỷ họp phiên khẩn cấp ở làng Quỳnh Đôi, quyết định thành lập Uỷ ban khởi nghĩa từ huyện xuống xã. Huyện uỷ phân công đồng chí Dương Đình Thuý và đồng chí Nguyễn Văn Phương đến Huyện đường thuyết phục Tri huyện Dương Ngọc Liễn, trước tình thế cách mạng lên cao, Tri huyện đã hứa làm theo cách mạng bằng cách nạp 2 khẩu súng ngắn làm tin. Tiếp đó: Huyện bộ Việt Minh ra chỉ thị gửi các cấp bộ Việt Minh với nội dung:

“Mới được tin chính thức, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim bị lật đổ. Tại thành phố Vinh đã kéo cờ Việt Minh, rải truyền đơn và đã in sẵn gửi đi các phủ huyện, nhưng mới được nửa đường, sắp sửa đến Quỳnh Lưu, vậy thông báo cho các cấp bộ biết để:

1. May cờ Việt Minh hình chữ nhật, màu đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.

2. Sắp đặt tự vệ, nơi nào chưa có thì chọn ngay những phần tử hăng hái nhất, không nên câu nệ và phải luyện tập hàng ngũ cho chỉnh tề.

3. Hết sức ngăn cản hoạt động cá nhân như tư hiềm, tư thù.

4. Không được phép tự xử án bất cứ một người nào.

5. Chuẩn bị cướp chính quyền hương, thôn, lựa chọn những người xứng đáng đủ sức thay mặt dân chúng để làm việc.

Các đồng chí nên biết luôn luôn nhớ nguyên tắc của Việt Minh là: thống nhất các tầng lớp dân chúng, đặt quyền lợi Quốc gia lên hết mọi sự (
)”.

Tình thế cách mạng chín muồi, công tác chuẩn bị khởi nghĩa dồn dập, thời cơ giành chính quyền đã đến.

Thực hiện chỉ thị mới của Huyện bộ Việt Minh, các làng Hữu Lập, Đông Hồi đã thành lập ngay Uỷ ban khởi nghĩa, cử ông Trần Đình Sửu dùng 2 tấm vải đỏ của đền để may cờ đỏ sao vàng. 

Dưới sự chỉ huy của Uỷ ban khởi nghĩa, ngày 13/8/1945 nhân dân Hữu Lập, Đông Hồi đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Từ sáng sớm, mọi người từ các ngả đường tập trung đổ về sân đình Hữu Lập mang theo cờ đỏ sao vào, biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu. Trước sự đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân buộc hào lý phải nộp sổ sách, triện đồng, tài chính. Chính quyền đã về tay nhân dân, đại biểu của các đoàn thể cứu quốc họp ở sân đền Thánh bầu Uỷ ban Hành chính lâm thời gồm các ông: Phan Thiên Kế, Trần Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Đào, Trần Sảnh, Lê Chất, Hồ Phúc và một số người khác như ông Hồ Sỹ Lộc làm uỷ viên quân sự , Hồ Sỹ Mai công an, tài chính, tư pháp, tuyên truyền.

Sau khi giành được chính quyền, Uỷ ban hành chính đã lãnh đạo nhân dân chuẩn bị đi cướp chính quyền tại huyện. Đúng như dự kiến: 15 giờ ngày 17/8/1945 (phiên chợ Giát 10/7 năm ất Dậu), nhân dân hai làng Hữu Lập và Đông Hồi đã hoà vào đoàn người kéo về hợp lưu tại Cầu Giát. Đội ngũ chỉnh tề, mang theo cờ đỏ sao vàng và các biểu ngữ: “ủng hộ Việt Minh”, “Việt Nam độc lập muôn năm”... vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, tiến thẳng vào huyện đường. Trước khí thế mạnh mẽ của quần chúng và cũng do làm tốt công tác binh vận từ trước, Tri huyện Dương Ngọc Liễn và các quan chức trong huyện ra chào đón, nộp triện, thẻ bài, sổ sách cho cách mạng. Uỷ ban lâm thời tiếp nhận và ra lệnh hạ cờ 3 sọc của chính quyền cũ xuống, kéo cờ đỏ sao vùng lên.

Cách mạng tháng Tám (1945) thắng lợi đã đập tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp, lật nhào chế độ phong kiến kéo dài hàng ngàn năm, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, thống nhất; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành những người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, dân chủ và đi lên Chủ nghĩa xã hội. 
II. Hữu Lập, Đông Hồi sau cách mạng tháng tám đến ngày Chi bộ Trần Phú ra đời.
1. Hữu Lập, Đông Hồi sau Cách mạng tháng Tám (1945) thành công.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay nhân dân, chính quyền cách mạng vừa mới thành lập còn non trẻ đã phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, nặng nề nhất là 3 thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và bọn phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá. Đặt nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Sau năm 1945, Hữu Lập, Đông Hồi có 230 hộ, 1290 nhân khẩu, trong đó 90 hộ làm nghề biển, 46 hộ làm ruộng, 46 hộ buôn bán, 39 hộ làm nghề trẩy thuê, 9 hộ làm nghề khác. Kinh tế chủ yếu là nghề biển, cảnh “gạo chợ, nuớc sông” bấp bênh, gác chèo là gác niêu, không có lương thực và cũng không có tiền để mua lương thực. Vì thế, nạn đói ở đây lại trở nên nặng nề hơn, toàn xã có 114 người chết, có 10 gia đình chết toàn gia(1), không khí tang thương, hiu hắt lan toả khắp ngang cùng ngõ hẻm. Mất mùa do thiên tai xẩy ra liên tiếp, thuyền, lưới không đủ để đánh bắt hải sản, Hơn 80% diện tích đất bị bỏ hoang, nhân dân phải vào rừng đào củ mài, củ chuối ăn thay cơm. Bệnh tả, sốt rét xuất hiện. Chính sách ngu dân đã làm cho hơn 95% dân số trong xã mù chữ. Một số hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại gây nhức nhối cho xã hội. Những khó khăn đó, đặt ra cho cán bộ và nhân dân nhiều thử thách và trách nhiệm lớn lao. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành huyện Đảng bộ Quỳnh Lưu, phát huy tinh thần cách mạng, nhân dân Hữu Lập, Đông Hồi đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và từng bước xây dựng nền móng cho chế độ mới.
Tiến hành diệt giặc đói, giặc dốt 

Để giải quyết nạn đói đang diễn ra, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch đã phát động phong trào tiết kiệm, tăng gia sản xuất với khẩu hiệu: “Mười ngày nhịn ăn một bữa”, “Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta hiện nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập”(1). “Tấc đất, tấc vàng, không một tấc đất bỏ hoang” được nhân dân thực hiện triệt để, phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tăng gia sản xuất” diễn ra sôi nổi từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946. 

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhà giàu cũng như nhà nghèo, mỗi bữa nấu cơm đều giành vài nắm gạo bỏ vào “hũ tiết kiệm”, đến cuối tuần các chị, các mẹ trong Hội phụ nữ Cứu quốc lại mang thúng đến từng nhà để thu gom gạo về giao cho Ban cứu đói. Một phần số gạo này được trích ra nấu cháo chia cho những người đói trong làng và những người đói từ nơi khác đến. Có ngày cao điểm đội cứu đói đã cấp cho 400-500 lượt người. Cứ như thế, phong trào đã trở thành thói quen không thể thiếu trong mọi tầng lớp nhân dân mãi cho đến sau ngày kháng chiến thắng lợi.

Các hoạt động khác như: khai hoang phục hoá, trồng thêm rau màu, đào mương thoát nước, đóng thêm tàu thuyền, mua lưới… cũng được thực hiện triệt để và nhanh chóng. Với tinh thần cần cù, chịu thương, chịu khó; dưới sự lãnh đạo sát sao của Uỷ ban Cách mạng lâm thời, nhân dân Quỳnh Lập đã mở rộng diện tích khai hoang ở nhiều vùng - trở thành xã dẫn đầu trong công tác khai hoang phục hoá được Huyện uỷ Quỳnh Lưu khen thưởng. Nhân dân còn tận dụng đồng ruộng, đồi núi, vườn nhà để cấy lúa, trồng khoai lang, ngô. Mọi gia đình, mọi lứa tuổi đều hăng hái tham gia sản xuất. Các đoàn thể cũng thành lập ra những quỹ riêng dựa trên những thửa ruộng khai hoang được. Số quỹ đó góp lại để mua tư liệu, phục vụ sản xuất. Uỷ ban Hành chính xã cùng các đoàn thể đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động địa chủ, phú nông ủng hộ gạo cứu đói, lấy ruộng công và ruộng vắng chủ chia cho dân nghèo. Vụ chiêm 1946 được mùa, nhiều gia đình có đủ lương thực ăn. Nghề biển cũng có nhiều chuyển biến, ngư dân tranh thủ mọi thời gian ra khơi, đánh bắt được nhiều tôm cá, nạn đói từng bước được đẩy lùi.  

Ngày 08/9/1945, Hồ Chủ tịch ra Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và phát động phong trào xoá mù chữ trong cả nước. Thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Quỳnh Lưu, Quỳnh Lập đã thành lập Ban Bình dân học vụ do ông Trần Hy làm Trưởng ban. 

Ban đầu, phong trào được sự hưởng ứng tích cực, nhưng rồi nhiều người lớn tuổi do ngượng ngùng, tay cứng khó viết thêm vào đó là ban ngày phải lao động vất vả, đêm muốn nghỉ ngơi nên sinh ra tư tưởng lười học, ngại học. Thậm chí, có người còn cho rằng chỉ cần lo chài lưới, đánh bắt, thả câu, cày bừa, chặt củi, để kiếm sống qua ngày thì cần gì phải học, "chữ nghĩa văn chương không bằng xương con cá lẹp"(1)… nên số người lớn bỏ học ngày càng tăng.

Ban Bình dân học vụ phải tích cực đi tuyên truyền, vận động, rồi kết hợp với các đoàn thể tìm cách kiểm tra, đố chữ ở những nơi công cộng. Tại bến đò, cổng làng, cổng chợ viết các chữ A, B, C… ai muốn qua đó phải đọc được các chữ cái ghi trên bảng. Khắp các đường làng, ngõ xóm đều có các khẩu hiệu: “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương diệt giặc dốt”. Những người dưới 50 tuổi là những học sinh bắt buộc phải đến lớp, hội viên các đoàn thể Cứu quốc phải là những người biết đọc, biết viết. Nhờ đó, người đi học ngày càng đông, một không khí say sưa, sôi nổi học tập diễn ra chưa từng thấy. Bà con học chữ ngay cả khi đang sản xuất trên đồng, học chữ khi đang nấu cơm, khi đi chợ, không ai bảo ai, ban ngày bà con thi đua sản xuất, ban đêm tự giác đến lớp học. Các lớp học tuy không đủ ánh sáng và bàn ghế nhưng đêm đêm, tiếng đánh vần, tiếng đếm số vang lên không dứt. Đến giữa năm 1946, Hữu Lập, Đông Hồi đã xoá mù cho 30% số dân trong toàn xã, được Ban bình dân học vụ huyện Quỳnh Lưu công nhận là xã có thành tích khá. 
Cùng với hoạt động xoá mù chữ, công tác bài trừ các tệ nạn xã hội và nâng cao tinh thần thể dục thể thao cũng được chú trọng. Các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan giảm. Phong trào vệ sinh “ba sạch”, đám cưới, đám hỏi, ma chay được tiến hành theo nếp sống mới ngày càng được phát huy. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao được khuyến khích. Những hoạt động cắm trại, diễn kịch tổ chức thường xuyên, rộng rãi ca ngợi cách mạng, ca ngợi chiến thắng, cổ vũ phong trào: “Thi đua ái quốc”. Sôi nổi hơn cả là phong trào đá bóng, thường lệ vào khoảng 4 giờ chiều vào những ngày xuân, thanh thiếu niên các làng đều tập trung ở sân, chia đội đá bóng với nhau. Qua đó, chọn ra những cầu thủ xuất sắc thành lập đội bóng của xã và tiến hành thi đấu giao hữu với các làng, xã khác. Phong trào thể dục thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp trong và ngoài xã.

Những thay đổi tích cực về mặt vật chất, đời sống tinh thần của đại đa số nhân dân đã có những chuyển biến trong những ngày đầu dưới chế độ mới. Càng cổ vũ tinh thần dấu tranh, bảo vệ chính quyền dân chủ mà khó khăn lắm mới giành được.
 Củng cố chính quyền cách mạng 

Ngày 20/9/1945, Hồ Chủ Tịch đã ký Sắc lệnh thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp và bầu cử Quốc hội thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền cách mạng do dân và vì dân.

Ngày 06/01/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam phấn khởi cầm lá phiếu đầu tiên thể hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn 333 đại biểu ưu tú vào Quốc hội - cơ quan cao nhất của Nhà nước. Cùng với cả nước, cử tri Hữu Lập, Đông Hồi nô nức đến các điểm bầu cử bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Đình làng Hữu Lập rộn ràng cờ đỏ và khẩu hiệu. Người người, già, trẻ, gái, trai nô nức như trẩy hội. Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của quần chúng nhân dân. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I thành công đã thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại âm mưu chia rẽ, lật đổ chính quyền cách mạng của kẻ thù, nâng cao vị thế của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trên trường quốc tế. Đây thực sự là cuộc vận động chính trị lớn, tạo ra chuyển biến mới trong công tác tổ chức quần chúng, xây dựng và phát triển nền móng chế độ mới.

Tháng 02/1046, Quốc hội và Chính phủ quyết định tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm tăng cường sức mạnh hệ thống chính quyền cách mạng từ Trung ương đến địa phương. Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp gắn liền với việc hình thành cơ quan hành chính cấp xã. Thực hiện chủ trương bỏ cấp Tổng, lấy xã làm cấp hành chính cơ sở. T¹i vïng Hoµng Mai, c¸c làng Hải Lệ, Hữu Lập, Đông Hồi, Đông Lý, Vĩnh Lộc (bao gồm cả xóm Dị Lệ và Đồng Quanh) thành xã mới với tên gọi là xã Duy Tân, sau đổi thành xã Hữu Lộc(1). Tháng 5/1946, Uỷ ban hành chính(2) xã được Hội đồng nhân dân chính thức bầu ra thay thế Uỷ ban nhân dân lâm thời gồm:


Ông Trần Thiện Thuật - Chủ tịch


Ông Hoàng Trường - Phó Chủ tịch

Ông Bùi Nuộn - Uỷ viên thư ký


Ông Nguyễn Đức Quý - Uỷ viên tài chính


Ông Trần Sảnh - Uỷ viên công tác


Ông Lê Văn Thiềng - Uỷ viên quân sự.
Các đội Cứu quốc như: Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc, Thiếu niên Cứu quốc ngày càng được tổ chức chặt chẽ. Mọi hoạt động ở Hữu Lộc đi vào nề nếp ổn định, thúc đẩy công cuộc xây dựng chế độ mới và chuẩn bị cho kháng chiến. Hội đồng nhân dân, uỷ ban Hành chính xã đã phát huy được vai trò lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng và Chính phủ trong năm đầu sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
Chính quyền được củng cố và kiện toàn, góp phần động viên nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động lớn: “Tuần lễ vàng”, “Công trái quốc gia”. Hữu Lộc là nơi các phong trào diễn ra khá, đóng góp được nhiều tiền của cho ngân công quỹ Nhà nước.

Để bảo vệ an ninh trong xã và chuẩn bị chống lại các cuộc tập kích bằng đường biển của quân địch, các làng Hữu Lập, Đông Hồi đã thành lập đội tự vệ, chủ yếu nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 45. Các đội tự vệ được tổ chức luyện tập thường xuyên dưới sự hướng dẫn của cán bộ quân sự huyện. Không khí luyện tập quân sự diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Vũ khí trang bị cho tự vệ chủ yếu là loại vũ khí tự tạo: Giáo, mác, kiếm, mã tấu. Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ chính quyền, bảo vệ làng xóm được thực hiện thường xuyên. ở mỗi xóm đều có điếm canh do đội tự vệ đảm nhiệm. Các phương án đánh địch, sơ tán nhân dân được đưa ra và tập dượt thuần thục. Những nơi địch có thể đổ bộ bằng đường không đều cắm cọc tre và canh gác.

Hơn một năm dưới chế độ mới, mặc dù phải đương đầu với bao khó khăn thử thách, nhưng với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ thông qua các biện pháp đúng đắn, các tổ chức đoàn thể Hữu Lộc đã nhanh chóng củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nạn đói được đẩy lùi, nạn mù chữ được thanh toán, đời sống của nhân dân được cải thiện. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Quỳnh Lập góp phần đập tan mọi âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và sẵn sàng trước cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2.  Chi bộ Trần Phú ra đời. 
Phát huy truyền thống thời kỳ 1936- 1939 của Chi bộ Hải Lệ, hoà chung trong niềm vui lớn sau hơn một năm chính quyền về tay nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Quỳnh Lưu, Hữu Lộc đã đạt được một số thành tựu bước đầu, tuy nhỏ nhưng đó là những viên gạch làm nền tảng cho sự nghiệp xây dựng xóm làng, bảo vệ quê hương. Để tập trung lãnh đạo, cần thiết phải có một Chi bộ Đảng, được sự giúp đỡ của Huyện uỷ Quỳnh Lưu, các đồng chí Hồ Viết Thắng, Dương Đức Nhuận đã kết nạp lại những đảng viên trung kiên thời kỳ 1936 - 1939. Đông thời quan tâm, bồi dưỡng nhiều thanh niên có phẩm chất đạo đức đứng vào hàng ngũ Đảng.

   Ngày 9/5/1946, thể theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tại nhà đồng chí Bùi Nuộm (xóm Tân An- Quỳnh Lộc) đã tổ chức lễ thành lập Chi bộ Đảng Hữu Lộc(1). Về dự buổi lễ có đồng chí Hồ Viết Thắng (Bí thư huyện uỷ Quỳnh Lưu), đồng chí Dương Đức Nhuận, uỷ viên Ban chấp hành huyện Đảng bộ Quỳnh Lưu. Sau khi thảo luận, các đồng chí có mặt trong buổi lễ đã nhất trí lấy tên là Chi bộ Trần Phú, Chi bộ gồm có 5 đồng chí đảng viên đầu tiên là:

 
Trần Hy, Bùi Nuộn, Trần Phúc Danh, Hồ Sỹ Hảo, Đặng Văn Vân. Đồng chí Trần Hy được bầu làm Bí thư và đề ra nhiệm vụ trước mắt của Chi bộ là: phát triển đảng viên mới, tích cực tuyên truyền tinh thần yêu nước, cách mạng trong nhân dân, lựa chọn những người hăng hái để bồi dưỡng cốt cán. 
Sự ra đời của Chi bộ Trần Phú đã tạo ra một bước chuyển biến mới trong phong trào cách mạng ở Hữu Lộc. Từ đây, phong trào đấu tranh của nhân dân đã có Chi bộ trực tiếp lãnh đạo.  

Chương 3
Hữu Lộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1946 - 1954)

Lê Nin đã từng nói “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn”. Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền dân chủ về tay nhân dân. Nhưng với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp gây hấn ở Sài Gòn - Gia Định, mở rộng chiến tranh ra toàn Miền Nam, Nam Trung Bộ và tiến hành xâm lược Lào, Cămpuchia. Chính quyền non trẻ đứng trước họa giặc ngoại xâm. Trước tình hình đó, nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn, tạo điều kiện để củng cố tổ chức, chuẩn bị lực lượng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hiệp định Sơ bộ 06/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946 với Chính phủ Pháp. Tuy nhiên, “chúng ta càng nhân nhựơng thì thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa”. Chúng ngang nhiên đánh chiếm Hải Phòng, gửi tối hậu thư đòi ta phải giao nộp trung tâm đầu não là Thủ đô Hà Nội. 

Trước hành động xâm lược trắng trợn của thực dân Pháp, ngày 19/12/1946, Hồ Chủ Tịch đã ra lời kêu gọi: “Toàn quốc kháng chiến” với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn thể dân tộc Việt Nam không kể già, trẻ, gái trai đã nhất tề đứng lên cầm vũ khí, tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” trở thanh lời hiệu triệu sức mạnh của toàn dân tộc, nhất tề đứng dậy thực hiện cuộc kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh” và vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Hữu Lộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chi bộ và nhân dân tích cực tham gia trong cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai.

1. Phát triển tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. 

Nhận thức được vai trò lãnh đạo của mình, Chi bộ Đảng Hữu Lộc đã luôn luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng. Từ cuối năm 1946 đến hết năm 1949, Chi bộ đã kết nạp thêm 54 đảng viên mới, giai đoạn 1950- 1954, kết nạp thêm 21 người, nâng tổng số đảng viên lên 80 người. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Chi bộ Đảng Trần Phú đã tích cực hoạt động, bám sát yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của địa phương theo từng giai đoạn. Trong các đợt sinh hoạt, Chi bộ luôn coi trọng việc đoàn kết nội bộ, thực hiện phê bình và tự phê bình. 

Hầu hết các chức vụ trong chính quyền, đoàn thể Cứu quốc từ xã, thôn, xóm nhất là các chức vụ chủ chốt đều được giao cho các đồng chí đảng viên. Các cuộc vận động ủng hộ kháng chiến đều phát huy được vai trò, vị trí của đảng viên trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Nhiều đảng viên có điều kiện đã tự nguyện hiến tư liệu, tiền bạc phục vụ kháng chiến. 

Từ Uỷ ban khởi nghĩa đến Uỷ ban Cách mạng lâm thời, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố thông qua cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã. Trong các năm 1946 - 1954, xã Duy Tân được đổi tên thành xã Hữu Lộc; Uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban Hành chính sáp nhập thành Uỷ ban kháng chiến hành chính Hữu Lộc:  

     Ông Trần Thiện Thuật - Chủ tịch


 Ông Hoàng Trường - Phó Chủ tịch

Ông Bùi Nuộn - Uỷ viên thư ký


Ông Nguyễn Đức Quý - Uỷ viên tài chính


Ông Trần Sảnh - Uỷ viên công tác


Ông Lê Văn Thiềng - Uỷ viên quân sự.
Uỷ ban kháng chiến hành chính Hữu Lộc đã làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo nhân dân tham gia kháng chiến, kiến quốc.

Khoá Hội đồng nhân dân và Uỷ ban kháng chiến hành chính xã từ năm 1946 - 1954 gồm có các đồng chí làm Chủ tịch: 

  Đồng chí Trần Thiện Thuật (1946-1947)

  Đồng chí Trần Phiêu (1947-1948)

  Đồng chí   Trương Hữu Tuệ (1949-1950)

  Đồng chí  Trần Phúc Danh (1950-1951)

2. Xây dựng lực lượng, giữ vững hậu phương
Quỳnh Lưu nói chung, Hữu Lộc nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai thuộc vùng tự do, nhưng nằm ở vị trí điạ chiến lược quan trọng - xã địa đầu Quỳnh Lưu, có bờ biển dài 12 km từ cửa lạch Tráp đến giáp với xã Hải Hà (Tĩnh Gia, Thanh Hoá), được dự báo sẽ là địa điểm thực dân Pháp sẽ ghé thuyền thả biệt kích, thám báo và đổ quân bất cứ lúc nào.Thực hiện chủ trương của Huyện uỷ, xã Hữu Lộc khẩn trương chuẩn bị cho kháng chiến. Xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ chủ yếu là đánh giặc giữ làng và sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến. Các đoàn thể quần chúng như thanh niên, phụ nữ, hội phụ lão được củng cố lại. Lực lượng dân quân được biên chế thành nhiều tiểu đội, phân đội. Những người gương mẫu được giao nhiệm vụ chỉ huy. Ban ngày sản xuất, ban đêm tổ chức hội họp bàn nhiệm vụ chiến đấu. 
Toàn xã có một trung đội mạnh được trang bị đầy đủ vũ khí (thô sơ hiện có), sẵn sàng cơ động đánh địch trong mọi tình huống. Vùng Đông Hồi bố trí một trung đội mạnh, để bảo vệ vùng xung yếu, lực lượng dân quân du kích, tự vệ thường xuyên tập luyện theo các phương án phòng thủ, đánh địch bảo vệ làng xóm. 

Cùng với xây dựng phát triển lực lượng, nhân dân Hữu Lộc còn chú trọng thực hiện công tác “rào làng chiến đấu” và triệt để “tiêu thổ kháng chiến”. Các hoạt động phá, đào đường quốc lộ 1A từ mỏ Kẽm đến chùa bà Chúa Liễu; phá đường sắt, bằng sức người chuyển ray tàu hỏa về cửa lạch Rào được 500m từ ghành ông Doan qua doi cát Quỳnh Phương. Điển hình là các ông Nguyễn Luyên, Phạm Viết Tín, Lê Bá Nhự.. ; tổ chức các khu sơ tán ở khe Cỏ, Đồng Lý; luyện tập cho dân biết cất giấu tài sản, dự trữ lương thực được nhân dân hăng hái tham gia. Trong phong trào này nổi lên các làng như: Đồng Lí, Đồng Minh, Đồng Thanh. Năm 1947, rút kinh nghiệm trong phong trào “rào làng đánh địch” của nhân dân Cự Nẫm, Cảnh Dương (Quảng Bình), hai làng Hữu Lập, Đông Hồi đã dựng các đài quan sát, lập 5 trạm gác thường xuyên tuần tra trên biển; tiếp tục rào làng, rào cửa lạch, xây dựng công sự, triển khai lực lượng tại mỗi thôn xóm nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi bị địch oanh tạc bằng pháo kích từ biển bắn vào và khi địch đổ quân càn quét. Các phương án chiến đấu và tản cư dân chúng khi có giặc được chẩn bị chu đáo. Vùng nhà ngói Đồng Tiến, Đền Hạ, Đồng Tâm và vùng Đền Thượng đã chuẩn bị kế hoạch đánh địch, phân công các tổ dân quân phụ trách từng vùng. Vùng Đồng Tiến tổ dân quân của các đồng chí Lê Thềm, Lê Xơng; Đồng Tâm các đồng chí Lê Diệu, Hồ Vượng, Lê Phiến; Hợp Châu các đồng chí Trương Xích, Nguyễn Loan phụ trách.

Chống lại những trận đổ quân càn quét của địch:

Sáng ngày 4/7/1948, Pháp dùng ca nô từ ngoài biển vào chở 5 tên lính đổ lên Rú Đồ, đến 11 giờ chúng tiếp tục đổ thêm 7 tên nữa lên bãi để dò xét tình hình, chuẩn bị cho âm mưu đổ bộ lên Hữu Lộc. Sau khi dò xét, chúng thấy ta bố phòng chặt chẽ nên chúng rút ra biển, âm mưu không được thực hiện. 

 Ngày 15/1 Tân Mão (20/2/1951), địch tập kích vào xã Hữu Lộc bằng hai cánh quân. Một cánh tiến thẳng vào làng, đốt thuyền, lưới của ông Bản Thiềng, đốt nhà ông Phúc. Du kích ta đã chặn đánh, đồng chí Lê Thiềng, Hồ Toản ném lựu đạn buộc địch phải bỏ chạy khỏi nhà ông Hồ Hoạt, Lê Lưu đi ra biển. Mũi thứ hai, địch đổ quân vào bãi biển Chùa Bà, khi vừa đến sân vận động, bị du kích ta chặn đánh. Chúng bỏ chạy ra biển họp với cánh quân thứ nhất, trên đường tháo chạy địch đã bắt theo 10 người dân vô tội đi theo.

Đêm 28/2, rạng sáng 29/2/1953, lợi dụng lúc trời mù mây, địch tập kích vào Hữu Lộc bằng hai hướng. Một cánh quân kéo vào xóm Tân An; một cánh quân kéo vào sau làng Đồng Đạo, Ao Gia, Ao Dưa; hợp quân tại Xóm Mới. Đến ngã ba chợ, tổ dân quân do ông Hồ Sỹ Đốc ném một quả mìn khiến địch sợ hãi. Bọn chúng tràn xuống mép bờ sông trước đình làng sang xóm Gát, xóm Đạo. Tổ chiến đấu của các ông Lê Duy Luân, Hoàng Đợi, Lê Công Thiệu quần nhau với địch tại khu vực chòm 8 (nay là xóm Hồng Thắng). Tổ du kích chòm 7 (nay là xóm 1 Tân An) do các ông Lê Tình, Nguyễn Ngọc Viện, Nguyễn Hoạn chỉ huy cũng dũng cảm chống lại địch làm cho bọn chúng phải ngừng bước, không dám lùng sục. Bị ta chặn đánh bất ngờ, đến chiều cùng ngày địch phải rút ra đường Truông rồi xuống tàu tại Bãi Sụn, Đồng Mỹ. Trên đường tháo chạy, Chúng cướp phá, vơ vét, đánh sập một cầu, đốt cháy ba thuyền, bắn chết một người, bắt theo 22 người vµ một số gia súc, gia cầm của nhân dân.

Mặc dù chưa tiêu diệt được địch nhưng quân dân du kích xã Hữu Lộc đã dũng cảm chiến đấu, hạn chế được tổn thất về người và của, buộc địch phải tháo chạy, phá tan âm mưu càn quét và chiếm đóng của địch. Tuy nhiên do chủ quan, bị động nên các tổ canh gác chưa thực hiện tốt nhiệm vụ; việc tổ chức đánh địch chưa thật tốt. Sau trận đánh, Chi bộ, chính quyền đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật một số cán bộ có trách nhiệm.
Cùng với việc chống phá lại các cuộc tập kích, đổ bộ của địch, Chi bộ Trần Phú còn lãnh đạo nhân dân làm tốt công tác chống gây rối, tuyên truyền tư tưởng phản động của địch như: chống lại âm mưu mở cửa lạch buôn bán từ Kim Sơn - Phát Diệm (vùng tạm chiếm) sang vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh; tuyên truyền thắng lợi cuả ta trên các chiến trường, phân tích rõ thủ đoạn của kẻ thù, khai thông tư tưởng trong quần chúng, lấy lại niềm tin đối với cách mạng; đồng thời có những biện pháp cương quyết để thu các gánh cá tư nhân, lập thêm gánh mới, luồng mới, tạo thêm công ăn việc làm cho ngư dân. Các chủ buôn trước đây đi bằng đường biển bị cấm, nay vận động họ đi theo đường kênh Son và quyết tâm không giao lưu, buôn bán với địch.

3. Đẩy mạnh sản xuất, làm tốt công tác hậu phương chi viện cho tiền tuyến. 

Xác định rõ: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh, việc đẩy mạnh sản xuất, xây dựng nền kinh tế kháng chiến vững mạnh được Đảng và Nhà nước ta xem là nhiệm vụ quan trọng đối với các vùng tự do. Bởi có đẩy mạnh sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh về kinh tế, chúng ta mới đảm bảo “thực túc binh cường”, “ăn no đánh thắng”; trong đó, nông - ngư nghiệp là nền tảng quan trọng của nền kinh tế kháng chiến. 

Trên cơ sở nắm bắt được đặc điểm tình hình của địa phương, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Uỷ ban kháng chiến hành chính đã chỉ đạo nhân dân tích cực khai hoang, phục hoá, mở rộng diện tích đất canh tác, Hữu Lộc được huyện đánh giá là xã làm tốt phong trào khai hoang, phục hoá. Nổi lên trong phong trào khai hoang phục hoá, đã có nhiều cá nhân được khen thưởng như ông Đinh Văn Chúng được bầu là chiến sỹ thi đua về nông nghiệp, được vinh dự thay mặt cho các chiến sỹ thi đua toàn huyện đi dự Đại hội thi đua ngành Nông nghiệp toàn tỉnh; ông Đinh Văn Triết khai hoang 20 mẫu đồng Thung Víp...


Công tác khai hoang, phục hoá,  được đẩy mạnh hơn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi      

                    
 “Người người thi đua




Ngành ngành thi đua




Nhà nhà thi đua




Ta nhất định thắng




Địch nhất định thua”(1)
Không khí thi đua điễn ra khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong sản xuất nông - ngư nghiệp. Đời sống của nhân dân được nâng lên, tạo điều kiện cho Hữu Lộc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong các đợt vận động quyên góp, ủng hộ kháng chiến.

Ngày 14/9/1949, Chính phủ ra sắc lệnh giảm tô 25% và thực hiện giảm tức nhằm giảm nhẹ sự đóng góp, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất. Thực hiện Sắc lệnh của Chính phủ và Chỉ thị của Tỉnh uỷ Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu, Hữu Lộc đã tiến hành các đợt giảm tô, giảm tức đồng loạt theo đúng mức quy định. Chính quyền xã đã phát động hiến điền và xoá nợ cho người nghèo, chia số ruộng đất được hiến cho người thiếu ruộng, đồng thời cho một số người trước đây bán ruộng nay được chuộc lại với giá 2 quan 1 sào. Nhờ vậy, đã cổ vũ lớn tinh thần của nhân dân, họ quyết tâm cùng cả nước đánh đổi đế quốc Pháp, đem lại hoà bình cho dân tộc. 

Sang năm 1951, để ổn định trong nông dân và thực hiện bước đầu về Luật thuế nông nghiệp do Chính phủ đề ra. Chi bộ xã Hữu Lộc đã mở cuộc vận động đến từng hộ gia đình. Về việc định hạng, phân khoảnh một cách công khai, công bằng, đúng với yêu cầu, thực tế. Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng cơ hội, tư hữu của một số đảng viên, cá nhân. Đồng Minh, Đồng Thanh, Hợp Châu là những đơn vị tích cực trong phong trào đóng góp thuế. 

Nhờ thực hiện tốt chủ trương giảm tô, giảm tức mà số đông gia đình không có ruộng được nhận hoặc mua thêm ruộng để sản xuất, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tạo nên không khí thi đua lao động sôi nổi khắp trên cánh đồng trong thôn xóm và từng hộ gia đình. Các đoàn thể cứu quốc cũng được tăng cường, củng cố; các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn. Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, Chi bộ Trần Phú chú trọng lãnh đạo ngư dân vùng biển bám thuyền, bám biển đánh cá, mở rộng ô nại làm muối. Chống lại âm mưu phong toả mặt biển, không cho ngư dân ta ra khơi đánh cá, Chi bộ đã vận động nhân dân đi lộng vào ban đêm. 


Công tác hậu phương cũng được nhân dân Hữu Lộc hăng hái tham gia. Các cuộc vận động ủng hộ kháng chiến đi vào nề nếp, nhân dân tự nguyện đóng góp lúa, gạo, tiền bạc để giúp tiền tuyến “ăn no đánh thắng”. Trong các đợt phát động: “Đảm phụ quốc phòng”, “lúa khao quân”, “công trái quốc gia”, “phong trào hiến điền”, Hữu Lộc là một trong các xã đứng đầu huyện với 50 tấn thóc(1) (năm 1948), 10 cây vàng 2.500 kg gạo. Tiêu biểu như gia đình ông Đậu Đinh mua 5.700 kg thóc, ông Cần Rèn mua 5.200 kg thóc, Cỏc ụng Lờ C?u, mua t? 4.000- 4.300 kg thúc, d?n d?u vựng Hoàng Mai và c? huy?n.

Qua các cuộc vận động, một lần nữa tinh thần yêu nước của nhân dân Hữu Lộc lại được phát huy. 
Phong trào tòng quân diệt giặc diễn ra sôi nổi, nhiều gia đình đã đăng ký cho con em tòng quân nhập ngũ, đi dân công hoả tuyến. Không kể nam hay nữ, già hay trẻ đều hăng hái tham gia các đoàn dân công phục vụ các chiến trường Thượng Lào, Trung Lào, Bình Trị Thiên, Tây Bắc, Hoà Bình, Hà Nam Ninh. Nhiều thanh niên Hữu Lộc đã giành tuổi thanh xuân của mình, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, trong chiến dịch dân công phục vụ Điện Biên Phủ, trong đội xe đạp thồ, Hữu Lộc có người đạt kỷ lục về con số đường dài, leo dốc và cả trọng tải. 

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngoài lãnh đạo việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất xây dựng quê hương, các hoạt động tình nghĩa, chính sách hậu phương quân đội cũng thường xuyên được Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân quan tâm, xem đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và đặc biệt là Hội mẹ chiến sỹ thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào, các hoạt động nhằm động viên các gia đình có con em tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến. Các đối tượng là thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách được các cấp hội, đoàn quan tâm chu đáo không chỉ con em địa phương mà còn có những người con của mọi miền quê khác. 

Sau 56 ngày đêm “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non”, ngày 07/5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ của nhân dân ta kết thúc thắng lợi. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đóng góp vào những thành công đó, Hữu Lộc đã nỗ lực hết mình, nắm vững phương châm tự lực, tự cường và phát huy cao độ truyền thống cách mạng của ông cha. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vượt mọi khó khăn gian khổ, xây dựng hậu phương vững chắc, cung ứng đến mức cao nhất nhân tài, vật lực cho tiền tuyến theo tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 

4. Hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế 


Trong những năm 1946 - 1954, vừa phải tập trung sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực, nâng cao đời sống của nhân dân, vừa phải thường xuyên phục vụ yêu cầu của cuộc kháng chiến, nhân dân Hữu Lộc vẫn dành nhiều vật lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Từ năm học 1952 - 1953, xã có trường Tiểu học thu hút hàng trăm học sinh ở cả c¸c làng trong xã đến học, chưa có trường học tập trung các lớp ph¶i học tại đình làng Hải Lệ, đình làng Xóm Vườn, nhà thờ họ Đinh, họ Hồ Sỹ. Sách giáo khoa cho từng lớp chưa được cụ thể, chủ yếu dựa vào chương trình của thời kỳ Pháp thuộc. Học sinh đi học còn nhiều thiếu thốn về sách vở, bút mực, phấn, bảng, nhưng gia đình nào cũng muốn cho con em đi học, thanh niên lớn tuổi đi học buổi trưa, ban đêm. Số người đi học cứ tăng dần, từ từng bộ phận nhỏ, sau trở thành lớp, có lớp nhiều độ tuổi tham gia học chung, học hết cấp I, học sinh được theo học trường cấp II Thiện Kỵ (Quỳnh Thiện). Chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể, còn động viên các gia đình có điều kiện mời thầy về nhà dạy học cho con em mình. Nhiều thanh niên đã trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Phong trào thi đua xây dựng nếp sống mới, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra hết sức sôi nổi. Nhân dân tự nguyện đóng góp công sức tu sửa đường làng, ngõ xóm, bỏ nấu rượu. Mỗi xóm đều có đội văn nghệ, đội bóng đá, vào những ngày lễ, tết, nhất là các dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9, ngày thành lập Đảng 3/2… các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đều đặn, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân và trở thành ngày hội của toàn dân. Sáng tác thơ ca, hò vè, ca kịch đã cổ vũ hơn nữa tinh thần thi đua lao động sản xuất, tinh thần tham gia phục vụ kháng chiến của nhân dân. Các thông báo, tin tức, tình hình chiến sự trong nước được cập nhật liên tục và truyền tải đến từng người dân qua các kênh phát thanh trên các chòi cao, các cây cổ thụ và qua hình thức truyền miệng cho nhau từ người này sang người khác. Vào khoảng 5 giờ sáng và 6 giờ tối hàng ngày, tiếng loa phóng thanh lại vang lên làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ kháng chiến ở Hữu Lộc tuy còn đơn giản, nhưng đã có tác dụng lớn trong quá trình xây dựng nếp sống mới ở nông thôn, làm giảm hẳn các tệ nạn xã hội; góp phần động viên nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động kháng chiến kiến quốc.

Phong trào vệ sinh phòng bệnh, thực hiện “Ba sạch” được phát động trong toàn dân. Nhân dân thường xuyên tự nguyện tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm với khẩu hiệu “Sạch làng, tốt ruộng”; công tác phòng trừ dịch bệnh cho người và gia súc được quan tâm hơn trước, nhờ đó, sức khoẻ của nhân được đảm bảo.

Nhìn lại 9 năm kháng chiến chống Pháp, xã Hữu Lộc đã có sự trưởng thành về nhiều mặt. Luôn đứng đầu về các phong trào, tiếp thu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của  Đảng và Nhà nước. Xây dựng hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Nhiều cán bộ và đảng viên quên mình, xả thân vì sự nghiệp, vì lý tưởng cách mạng, làm ngời sáng thêm truyền thống yêu nước anh hùng của cha anh. 

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Pháp, Hữu Lộc có 340 người đi dân công hoả tuyến, trong đó có 16 người hy sinh, 2 thương binh bỏ lại một phần xương máu trên các chiến trường, nơi rừng sâu nước độc. Đó là minh chứng cho sự mất mát nhưng đáng tự hào của quê hương Hữu Lộc anh hùng.

Chương 4
 nhân dân Quỳnh lập xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cho cách mạng miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1955-1975)

I. TIẾN HÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ KHÔI PHỤC KINH TẾ  (1955-1960)
  1. Quỳnh Lập sau khi thành lập xã.

Thực hiện chủ trương của Uỷ ban Hành chính tỉnh Nghệ An  và Huyện uỷ Quỳnh Lưu, năm 1954, xã Hữu Lộc được tách ra làm 2 xã mới là: Quỳnh Lập và Quỳnh Lộc. 

Chi ủy Quỳnh Lập do Thường vụ huyện chỉ định gồm 3 đồng chí, trong đó: 

Đồng chí: 
Trương Nguyễn làm Bí thư, 

Đồng chí: 
Vũ Tuất làm Chủ tịch. 

Mới được thành lập, cán bộ nắm giữ chính quyền xã còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, trình độ văn hoá thấp. Nhưng nhìn chung, đây là những đảng viên trung kiên đã kinh qua kháng chiến chống Pháp (1946-1954); có sức vượt qua gian khổ, hăng hái, nhiệt tình, không ngại khó khăn, một lòng phục vụ Tổ quốc. Trong thời chiến cũng như thời bình, họ luôn luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi công việc, được nhân dân tín nhiệm. Đây là một trong những thuận lợi cơ bản để nhân dân Quỳnh Lập bước vào thực hiện nhiệm vụ mới đầy khó khăn phía trước.   

Cùng với nhân dân cả nước, Quỳnh Lập bước vào giai đoạn cách mạng mới với tiền đề của một vùng tự do sau 9 năm trường kỳ kháng chiến. Nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch. Tuy nhiên, khi tiến lên xây dựng Xã hội chủ nghĩa, ở đây cũng gặp không ít khó khăn: hậu quả nặng nề do chiến tranh tàn phá; cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém; thiên tai liên tiếp xẩy ra, hạn hán kéo dài (năm 1954, năm 1955) đã làm cho việc sản xuất bị đình đốn, ngư dân phải neo thuyền ở nhà hàng tháng trời. Năm 1954, phần lớn diện tích đồng ruộng bị bỏ hoang, nạn đói kém xảy ra trên diện rộng. Tình hình đó, đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập nhiệm vụ mới nặng nề và phức tạp cần phải vượt qua. Trước mắt là: phải hoàn thành cải cách ruộng đất và cải tạo nền kinh tế, hằn gắn vết thương chiến tranh.

      2. Tiến hành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế. 

Ruộng đất cho dân cày là một trong hai nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng dân tộc dân chủ mà cương lĩnh chính trị của Đảng đã nêu rõ từ ngày thành lập. Trong quá trình đấu tranh, mỗi khi có cơ hội, Đảng ta rất chú ý để thực hiện nhiệm vụ này. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ đi vào giai đoạn cuối, thắng lợi nghiêng về Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã quyết định thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. Tiếp đến tháng 12/1953, kì họp thứ 3 Quốc hội khoá II đã thông qua Luật cải cách ruộng đất. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ cải cách ruộng đất tiếp tục được thực hiện triệt để. Tại Nghệ An, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Nghị quyết số 207/NQ - TU, về việc thành lập Uỷ ban cải cách và phát động cuộc cải cách ruộng đất trong toàn tỉnh. Từ tháng 3/1955- 7/1956, cùng với huyện Quỳnh Lưu và 2 huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lập bước vào cuộc cải cách ruộng đất. 

Đội cải cách do trên cử về đã dựa vào bần, cố nông, "xâu chuỗi", "bắt rễ", lập hồ sơ của từng địa chủ, hướng dẫn, tổ chức quần chúng đấu tố. Toàn xã lúc đó có hàng chục gia đình bị quy là địa chủ, phú nông, trong đó có những người tham gia kháng chiến, có người là cán bộ, đảng viên. Đội cải cách đã trưng thu, trưng mua ruộng đất và tịch thu nhiều tài sản, vật dụng của nhiều gia đình chia cho những hộ dân nghèo. 

Đối với nghề cá, đội cải cách đã phân số ngư dân ra làm 3 tầng lớp là:  chủ thuyền, chủ nghề và chủ phòng (lưới xăm, lưới rùng).

Ngư dân cũng chia là 3 loại là: dân đánhc cá thuê, đánh cá nghè và dân đánh cá.

Những chủ thuyền, chủ nghề nào mà có ruộng đất thuê người làm dù ít cũng bị quy là địa chủ.

Đến cuối năm 1956, cuộc cải cách ruộng đất kết thúc. Thắng lợi trong cuộc cải cách ruộng đất đã làm thay đổi quan hệ sở hữu ruộng đất và quan hệ sản xuất, xoá bỏ chế độ phong kiến, đánh đổ hoàn toàn uy thế chính trị của tầng lớp địa chủ, đưa nông dân lên làm chủ ở nông thôn, biến ước mơ ngàn đời “người cày có ruộng” của người nghèo khổ thành hiện thực. Trong quá trình thực hiện, Quỳnh Lập cũng như các địa phương khác đã phạm phải một số sai lầm trong việc phân định thành phần địa chủ, coi trọng việc đấu tố, rơi vào “tả” khuynh, vai trò lãnh đạo của Đảng bị vô hiệu hoá, quyền lực tập trung trong đội cải cách do trên điều về. Những sai lầm này, làm cho tính chất của cuộc cải cách “từ cần thiết trở nên không cần thiết”, không khí chính trị ngột ngạt, bất hoà trong quan hệ láng giềng nảy sinh. 

Nhận thấy sai lầm trong việc tổ chức thực hiện, tháng 9/1956, Hội nghị Ban chấp hành Trung ư​ơng Đảng lần thứ 9 (khoá II) và Nghị quyết X của Trung ương Đảng (10/1956) đã quyết định thực hiện sửa sai. Ban chấp hành Chi ủy mới đã hết sức cố gắng hàn gắn vết thương, nối lại tình đoàn kết bằng các việc làm tập thể, ổn định tư​ tưởng, chấn chỉnh lại tổ chức, trao trả thành phần, tài sản, khôi phục chức vụ cho những người bị quy sai. Từ năm 1958, các mâu thuẫn, bất hoà trong nội bộ làng xóm đư​ợc giải quyết, nhân dân vui vẻ tham gia vào các tổ đổi công cùng nhau làm ăn. 

Đối với các làng vùng biển, sau khi cử đại diện đi dự Hội nghị tại huyện về, cán bộ đã giao chỉ tiêu định mức sản lượng đánh bắt cá, làm muối đến từng làng. Những hộ gia đình không yên tâm sản xuất do thiếu ngư cụ, nguyên vật liệu, Chi bộ đã vận động và tạo mọi điều kiện để họ yên tâm ra khơi; đưa ra chính sách thu mua hải sản phù hợp, giúp bình ổn giá cả thị trường; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để nhân dân vay vốn đóng thuyền mới, sửa chữa thuyền cũ, mua ngư cụ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để các ngư dân yên tâm sản xuất. 

Nghề làm nước mắm truyền thống tiếp tục được phát triển do có nguồn nguyên liệu dồi dào so với những năm trước kháng chiến.

Nghề vận tải chuyên nghiệp hình thành và phát triển. Nhiều hộ sắm thuyền chở cá, nước mắm đi bán ở phía Bắc hoặc chở hàng hóa cho các công ty nhà nước trong huyện.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự quản lý của chính quyền và vận động của các đoàn thể nền sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá. Diện tích tăng lên đáng kể, năng suất bình quân đạt khá cao, sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước. Các loại giống lúa mới đưa vào sản xuất ngày càng nhiều. Sản lượng đánh cá hàng năm không ngừng tăng. Các đội đánh cá Đồng Minh, Đồng Thanh mỗi năm đánh được hàng trăm tấn các loại. Niềm vui của bà con vùng chài toả ra rạng ngời sau mỗi chuyến đi khơi về bội thu tôm cá. Số gia đình thiếu ăn giảm đáng kể.

Công tác kiện toàn lại bộ máy chính quyền, các đoàn thể cũng được tiến hành. Ban lãnh đạo chú trọng thực hiện: ổn định tình hình tư tưởng sau cải cách, kiện toàn lại chính quyền và các đoàn thể, đẩy mạnh sản xuất, từng bước lập tổ đổi công, tạo ra tinh thần đoàn kết, lề lối làm ăn tập thể, tiến hành Hợp tác xã trên các lĩnh vực nông, ngư, Mua bán, Tín dụng…nhằm làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo ra quan hệ sản xuất mới - Xã hội chủ nghĩa 

Đảng và Chính quyền địa phương quan tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Các lớp bình dân học vụ tiếp tục được duy trì, thu hút ngày càng nhiều người tham gia với mọi lứa tuổi. 

3. Quỳnh Lập với phong trào hợp tác hoá và cải tạo Xã hội chủ nghĩa (1958-1960).

Sau 3 năm khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập đã thu được nhiều thành quả. Các biện pháp chống đói, khai hoang phục hóa được mở rộng. Nhưng nền kinh tế của xã lúc này còn mang tính cá thể với nhiều thành phần kinh tế đan xen trong đó kinh tế cá thể là chủ yếu. 

Thực hiện đường lối xây dựng và cải tạo Xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa Đảng ta đề ra năm 1957, Quỳnh Lập đã vận động nhân dân thành lập các tổ đổi công giúp nhau sản xuất. Sau một thời gian vận động đã thành lập được các tổ cày, tổ gặt, tổ cấy, tổ lợp nhà, tổ đan lưới, tổ đi khơi, đi lộng… thu hút hơn 75% hộ gia đình tham gia. Mô hình tổ đổi công ra đời, bước đầu thể hiện lối làm ăn tập thể, đông đảo nhân dân yên tâm sản xuất, đi biển. Nhất là các gia đình neo đơn, có người tham gia kháng chiến ở chiến trường. Thành công bước đầu của các tổ đổi công là nhân tố quyết định thành lập các Hợp tác xã sản xuất nông - ngư nghiệp nhằm sớm đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể.

Tháng 12/1958, Trung ương Đảng ra Nghị quyết thứ 14 về cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với các ngành kinh tế, chú trọng: “Đẩy mạnh cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và thành phần kinh tế tư bản tư doanh, ra sức phát triển kinh tế quốc doanh, là lực lượng lãnh đạo nền kinh tế quốc dân” 

Tháng 4/1959, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 16 về Hợp tác hóa nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc.

Thức hiện các Nghị quyết trên, Đảng bộ Quỳnh Lập tiếp tục củng cố, mở rộng các tổ đổi công, vận động nhân dân tự nguyện góp ruộng đất của mình và ruộng đất của các hộ làm nghề đánh cá, đi buôn giao cho các tổ đổi công sản xuất. Nhiều tổ đổi công lập thành liên tổ đổi công hay tập đoàn đổi công. Vận động các chủ thuyền nghề cá hoá giá thuyền, ngư cụ, hình thành 3 tập đoàn nhỏ. Những chủ thuyền chưa hoá giá thì vận động thực hiện “công hai của một”. Nghề buôn, vận động các chủ thuyền và người buôn bán góp phương tiện, vốn thành tập đoàn buôn bán. Cuộc vận động diễn ra sôi nổi nhằm đưa nhân dân vào làm ăn tập thể. Từ năm 1956 - 1960, Quỳnh Lập đã thành lập được : 

 Hợp tác xã nông nghiệp Châu Phong, do ông Nguyễn Loan chủ nhiệm, đồng chí Trương Xích làm Bí thư kiêm trưởng ban kiểm soát

 Tập đoàn đánh cá Đồng Tâm gồm có 4 thuyên lớn do đội cải cách bàn giao lại. Hợp tác xã này chỉ hoạt động được một thời gian ngắn thì tan rã do dụng cụ đánh bắt tàu thuyền, ngư cụ quá cũ kỹ và kỷ thuật kém. Đến tháng 1/1960, hợp tác xã nghề cá được kiện toàn lại do ông Nguyễn Quỳ làm chủ nhiệm

 Tháng 8/1958, Hợp tác xã vận tải ra đời do ông Trương Phi làm Chủ nhiệm.

 Tháng 12/1959, Hợp tác xã nghề cá ở xóm Đông Tiến ra đời do Lê Đại Trị  làm Chủ nhiệm.

Đến năm 1961, hơn 85% số hộ trong toàn xã vào con đường làm ăn tập thể.

Trong quá trình thành lập các Hợp tác xã còn mắc nhiều sai lầm do chủ quan, nóng vội, rập khuôn giữa các địa phương nên vi phạm nguyên tắc tự nguyện, phân biệt đối xử giữa các gia đình, chưa có tính chủ động sáng tạo trong tổ chức hoạt động. Nhưng mô hình Hợp tác xã đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nhất là đối với những gia đình đang rơi vào tình trạng khó khăn về nhân lực, dần được khắc phục. Tính chung các năm 1959 - 1960, Quỳnh Lập liên tiếp được mùa, diện tích ruộng đất khai hoang phục hoá tiếp tục được mở rộng. Đối với Hợp tác xã nghề cá, nhân dân trong những năm này tiếp tục phát triển nghề lưới rút, xăm tơ và du nhập thêm một số hình thức đánh bắt khác, sản lượng đánh bắt hàng năm không ngừng tăng.

Cùng với việc cải tạo kinh tế, xây dựng các Hợp tác xã, phong trào văn hoá, giáo dục, y tế được củng cố, tăng cường. Học sinh đi học tại đình Đền Thượng do Hoàng Cường phụ trách. Việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ngày càng đảm bảo tốt hơn. Phong trào “ba sạch” trong làng xóm được triển khai sâu rộng. Việc phát quang bờ cây, bụi rậm, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong nhân dân đã trở thành nề nếp.

Ngày 24/5/1957, tại vùng Đồng Mỹ, Trại phong của Trung ương sau một thời gian xây dựng  nay được đưa vào hoạt động. Đây là nơi tập trung bệnh nhân phong của các tỉnh phía Bắc, bộ đội toàn quân, công nhân viên chức trong cả nước, bệnh nhân của nước bạn Lào và các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Buổi đầu hoạt động trại phong có nhà cửa khang trang, đường sá nội khu sạch sẽ, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ. Các bệnh nhân vào Trại điều trị được cán bộ công nhân viên chăm sóc chu đáo, ân cần như chính người thân của mình. 
II. Quỳnh Lập tích cực Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)

Từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 1960, Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và thống nhất trong cả nước. Trong đó, cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), thực hiện công nghiệp hoá Xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật Chủ nghĩa xã hội.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhân dân Quỳnh Lập trong giai đoạn từ 1961-1965 đã hăng hái bước vào thời kỳ công nghiệp hoá Xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ trọng tâm: “Hoàn thiện và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất toàn diện theo hướng nền nông nghiệp lớn, nâng cao một bước đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”. 

Nhằm nâng cao sức mạnh của cấp uỷ Đảng trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, từ năm 1961-1965, Đảng bộ Quỳnh Lập tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hàng năm, Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2 năm để kịp thời đề ra kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho từng thời điểm. Qua các kỳ Đại hội, tổ chức Đảng được tăng cường củng cố về số lượng, chất lượng trên các mặt hoạt động. Trong các Hợp tác xã, hàng năm đều có quần chúng trưởng thành đứng vào hàng ngũ Đảng.

Từ năm 1959-1961, Đảng bộ đã kết nạp thêm đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên từ 83 đồng chí năm 1961(trong đó 10% là đảng viên  nữ) sinh hoạt trong 12 Chi bộ lên hơn 100 đồng chí (1964). Phong trào “Xây dựng Chi bộ 4 tốt”(1) diễn ra sôi nổi. 

1. Hoàn thiện, củng cố, mở rộng Hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Phát huy những thành tựu đạt được thời kỳ khôi phục kinh tế và cải tạo Xã hội chủ nghĩa giai đoạn trước cũng như chủ trương, nhiệm vụ mới của Đại hội đại biểu Huyện Đảng bộ Quỳnh Lưu lần thứ VII, và Đại hội lần thứ VIII là: "Đặt trọng tâm vào lãnh đạo phát triển nông nghiệp, phải lấy việc giải quyết đảm bảo lương thực, thực phẩm làm nhiệm vụ cấp bách, cố gắng khắc phục tình trạng thiếu đói". Trong những năm đầu thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, nhân dân Quỳnh Lập với tinh thần: thi đua làm ăn tập thể để các Hợp tác xã đạt mục tiêu “ba ngọn cờ hồng”. Khẩu hiệu “một người làm việc bằng hai, tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã tạo nên những bước chuyển đáng mừng trong mọi lĩnh vực. Số hộ tham gia Hợp tác xã ngày càng tăng từ 87% năm (1958-1960), lên 90% năm (1961-1962). Các loại nông cụ mới, các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất được áp dụng. Nhờ vậy, từ năm 1960 - 1963 liên tiếp được mùa, diện tích, năng suất, sản lượng không ngừng tăng, đạt 3 tấn/ha trong điều kiện thuỷ lợi khó khăn, giống lúa lốc là chủ lực. Nghề cá lưới rút, xăm tơ truyền thống được phát huy, các Hợp tác xã còn mở rộng thêm các nghề mới như nghề rút lộng, nghề te; cải tiến quản lý, mua sắm trang thiết bị, kỹ thuật như dùng các loại lưới ni lông, 2 mành giắc ánh sáng. Năm 1962, hợp tác xã Đồng Tâm vượt 20% tổng sản lượng cá cả năm, hợp tác xã Đồng Tiến vượt 60% kế hoạch, bình quân đạt 3 tạ cá/người. 

Phát huy lợi thế vùng đồi núi, nhân dân đã đầu tư phát triển chăn nuôi, nhất là phát triển đàn trâu, bò, đưa tổng đàn trâu tăng lên hàng năm. Đàn lợn chủ yếu nuôi để làm nghĩa vụ Nhà nước, số lượng tăng không đáng kể. 

Năm 1963, Hợp tác xã Đồng Tâm và Hợp tác xã Đồng Tiến hợp nhất lại thành Hợp tác xã Tam Đồng, đồng chí Vũ Tuất được bầu làm chủ nhiệm, đồng chí Hồ Sỹ Vượng làm Bí thư. Khi mới ra đời, Hợp tác xã mạnh dạn tiến hành đánh bắt cả hai vụ trong năm, du nhập thêm các hình thức đánh bắt mới như dã đôi..., nhờ vậy, sản lượng cá của Hợp tác xã tăng nhanh vượt 30% kế hoạch hàng năm; bình quân cá theo đầu người đạt 5 tạ/người/năm. Hợp tác xã vinh dự được Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An tặng danh hiệu “Hợp tác xã Đại Phong” và được đầu tư trang bị thêm một “đội thuyền dã” có trọng tải 12 tấn. Nhưng do trình độ thấp, chưa có kinh nghiệm đánh bắt lớn, chi phí cao nên đội thuyền chỉ hoạt động được một thời gian đã phải giải tán. Năm 1964, Hợp tác xã Tam Đồng tách ra làm 2 Hợp tác xã là Đồng Tiến và Đại Đồng. 

Năm 1965, Đồng Tiến là đơn vị sản xuất giỏi được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3. Ông Lê Bá Phức được nhà nước phong tặng Chiến sỹ thi đua toàn quốc về nghề cá. 

Hợp tác xã vận tải thủy mua sắm thêm phương tiện, nâng tổng số tàu thuyền lên hàng chục cái, hầu hết thuyền có trọng tải từ 15-30 tấn. Do phương tiện tốt và thái độ phục vụ theo phương châm “quay nhanh tàu thuyền để thi đua hoàn thành các kế hoạch vận tải”  nên đã đáp ứng được nhu cầu vận tải trong xã và huyện.

Hợp tác xã Tín dụng và Hợp tác xã Mua bán cũng ra đời  góp phần vào xây dựng thị trường Xã hội chủ nghĩa ở nông thôn; đảm bảo ổn định giá và chống đầu cơ. Những hàng hóa thiết yếu cho đời sống hàng ngày của nhân dân được đưa về phân phối đến tận tay người tiêu dùng. Hợp tác xã Tín dụng hàng năm huy động được hàng chục triệu đồng vốn nhàn rỗi trong dân phục vụ cho các nghề thủ công nghiệp như đan lưới, làm nước mắm, ruốc…   

Sự ra đời của Hợp tác xã nông nghiệp, Hợp tác xã vận tải, Hợp tác xã nghề cá kiêm vận tải, Hợp tác xã Tín dụng, Mua bán… đã tạo thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển trong bức tranh nông - ngư nghiệp, nông thôn ở Quỳnh Lập. Các Hợp tác xã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau như: gánh nước tưới khoai, đậu, lạc khi nắng hạn, đắp đập khai mương dẫn nước vào đồng ruộng, tu sửa thuyền bè trở thành chất keo kết dính tình làng, nghĩa xóm thêm mặn nồng. Hợp tác xã ra đời, tuy còn sơ khai nhưng đã tạo ra một nguồn sinh lực mới trong sản xuất, ổn định được đời sống của mỗi thành viên trong xã hội, trở thành ngôi nhà chung cho các xã viên cùng nhau gánh vác mọi công việc được giao. 

Cùng với việc cải tạo Hợp tác xã, nhân dân Quỳnh Lập còn tích cực tham gia phong trào làm thuỷ lợi do tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu phát động như: cuộc vận động "tiếng trống Xô Viết" và chiến dịch "An - Ngãi quật khởi". Qua 2 cuộc vận động đã thu hút nhiều người tham gia, đẩy mạnh sản xuất và cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. Để có đủ lương thực, theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, động viên toàn thể nhân dân làm thuỷ lợi. 

Năm 1963, được xem là năm điển hình về huy động sức dân làm thuỷ lợi trên mọi vùng, miền của huyện, nhằm tập trung giải quyết cả 2 khâu tưới và tiêu, đồng thời vừa phục vụ trước mắt vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài cho sản xuất. Đập La Man, khe Bung, Đồi Tương được bồi túc, bình quân đầu người trong năm đào đắp được 12,2 m3 đất, gấp 1,5 lần năm 1962. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn huyện do công sức của dân đóng góp đã hoàn thành hàng chục công trình mới, tu sửa hàng chục công trình cũ, đào đắp được 20 ao hồ lớn chứa nước, 30 giếng khoan sâu ở vùng Bãi Ngang.

Tiêu biểu cho phong trào thủy lợi: đào kênh tiêu úng Bình Sơn. Công trình khởi công từ ngày 30/10 đến ngày 16/11/1963 hoàn thành. Kênh chạy qua các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hậu và cuối mút là Quỳnh Hoa đổ ra Sông Thái với chiều dài 8..250m. Đây là một công trình tiêu úng lớn đầu tiên của huyện với khối lượng đào đắp lên tới 120.000 m3. Để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ, huyện Quỳnh Lưu phải huy động nhân công trên toàn huyện, có lúc lên 16 nghìn người làm vất vả giữa ngày mùa, qua những cánh đồng chiêm trũng ngập bùn. Phát huy tinh thần cách mạng, chỉ 16 ngày sau khi khởi công, kênh Bình Sơn hoàn thành. Góp sức vào công trình, xã Quỳnh Lập huy động hơn 100 dân quân do đồng chí Trương Nguyễn (Bí thư Đảng bộ) trực tiếp chỉ đạo thường xuyên làm việc trên công trường cùng dân công toàn huyện. Kênh Bình Sơn hoàn thành là dấu ấn lớn trong lịch sử xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên quê hương Quỳnh Lưu. 

Phát huy thắng lợi đó, từ tháng 1/1964, Huyện uỷ Quỳnh Lưu quyết định khởi công xây dựng công trình thuỷ nông An Ngãi(1). Đập An Ngãi thuộc xã Quỳnh Văn (nay là Quỳnh Tân), công trình chứa trữ lượng nước đạt 5.800.000m3, tưới cho 950 ha đồng ruộng bán sơn địa với hệ thống kênh mương kéo dài 29km qua các xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Hợp, Quỳnh Kim. Tổng khối lượng đất đào đắp lên 262.000m3 đất, 14.000m3 đá, đổ 260 m3 bê tông. Để làm được công việc khổng lồ đó, mỗi ngày Huyện huy động 1.500 người. Xã Quỳnh Lập thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Hồ Toản làm Trưởng ban, thường xuyên cắt cử 50 người thay nhau đi công trình. Có những lúc công trình bước vào nước rút, mỗi ngày huyện điều động 12.000 người có mặt tại công trường. Nhờ phát huy nội lực lại được sự giúp đỡ của tỉnh, nên lúc đầu dự kiến làm 2 năm, nhưng chỉ sau 9 tháng thi công trình hoàn thành (tháng 9/1964). Dân cư 3 nông trang khai hoang Lê Lợi, 6.1, Đồng Mua, ổn định cho hàng trăm hộ chủ yếu của 3 xã: Quỳnh Bảng, Quỳnh Văn, Quỳnh Xuân định cư. 

Trong những năm đầu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, nhân dân xã Quỳnh Lập đã góp sức cùng nhân dân toàn huyện làm thuỷ lợi, đào đắp được 2.214.284m3 đất, tăng gần gấp đôi năm 1963, bằng cả 3 năm 1960, 1961, 1962 cộng lại. Đây là kết quả lớn thể hiện tinh thần tập thể đoàn kết của nhân dân Quỳnh Lưu, trong đó có Đảng bộ nhân dân Quỳnh Lập. 

2. Phát triển văn hoá giáo dục y tế, tăng cường an ninh quốc phòng. 

Hồ Chủ tịch đã từng nói “muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội thì cần phải có con người Xã hội chủ nghĩa”. Do đó, việc phát triển văn hoá, giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân dân là việc làm hết sức cần thiết nên sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá không ngừng phát triển. Toàn xã có thêm trường cấp 2 hoàn chỉnh. Ngành bổ túc văn hóa được đẩy mạnh, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân. Nhiều người học hết cấp 2, thi vào đại học hoặc được cử đi học ở các trường Trung cấp kỹ thuật để về phục vụ quê hương. Hệ bổ túc văn hoá được mở rộng, thu hút nhiều cán bộ đến học, nâng cao kiến thức phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.    
Chất lượng giáo dục của nhà trường được quan tâm, các phong trào thi đua “đuổi kịp Bắc Lý”, “học để ngày mai lập nghiệp”, đã thôi thúc tuổi trẻ Quỳnh Lập hăng hái đến trường, tiếp thu tri thức. 

 Các hoạt động mê tín, dị đoan, tập tục ma chay, cưới hỏi phức tạp, tốn kém dần được loại trừ. Thay vào đó là nếp sống lành mạnh, giản dị với tình làng nghĩa xóm: “tối lửa tắt đèn có nhau”, trở thành nét đẹp văn hoá được người dân phát huy. Sinh hoạt văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi động ở các xóm trong những ngày lễ, tết. Trong tất cả các Hợp tác xã đều có đội, nhóm văn nghệ phục vụ các cuộc họp hay các kỳ Đại hội. Toàn xã thành lập một đội văn nghệ chuyên nghiệp, diễn các vở tuồng, chèo xưa như: Trò Thiên Vương và sáng tác thơ, chèo, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi cuộc sống. Đội văn nghệ còn mang tính nghiệp dư nhưng đã làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong các ngày kỷ niệm hay ngày tết cổ truyền. Các đội chiếu bóng lưu động được mời về thường xuyên, mang theo tiếng nói, hình ảnh của Đảng, của đất nước đến với nhân dân, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cho họ.

Công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh phòng bệnh được đảm bảo và nâng cao. Trên địa bàn Quỳnh Lập cùng với Bệnh viện phong đã có Trạm y tế để tăng cường lực lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trạm có một y sỹ làm trạm trưởng, mỗi Hợp tác xã có một y tá chuyên trách. Phong trào “ba sạch” đi vào chiều sâu, nhiều xóm đã có giếng ăn công cộng, bà con đã xây dựng hố xí hai ngăn. Công tác phun thuốc diệt muỗi được thực hiện đều  mỗi năm một lần. Các dịch bệnh: tả, sốt rét, đậu mùa cơ bản được khống chế. Phong trào “khoẻ để phục vụ tổ quốc” diễn ra sôi nổi, rộng khắp được đông đảo tầng lớp thanh, thiếu niên trong xã tham gia. Nhờ đó, tuổi thọ bình quân của nhân dân tăng lên đạt 60 tuổi. 

Thời kỳ miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất cũng là lúc miền Nam phải đối phó với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Đế quốc Mỹ, liên tục cho máy bay do thám, thả gián điệp, người nhái vào miền Bắc để phá hoại công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trước âm mưu của kẻ thù, Đảng bộ Quỳnh Lập thường xuyên chăm lo đến công tác an ninh quốc phòng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng. Trong các buổi sinh hoạt Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, các đồng chí lãnh đạo đã tuyên truyền, vận động làm cho cán bộ và đảng viên hiểu rõ bản chất hiếu chiến, phản động của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai; nhận rõ các âm mưu phá hoại của chúng đối với công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội; vai trò của miền Bắc đối với miền Nam và đối với cách mạng Lào, Cam -pu- chia anh em, để toàn dân ý thức được trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ mới và nâng cao cảnh giác, ra sức xây dựng lực lượng dân quân du kích làm nòng cốt để bảo vệ trật tự, an toàn địa phương. 

Công tác tuần tra bảo vệ thôn xóm, phòng gian bảo mật được chú trọng, Ban công an xã phối hợp nhịp nhàng với nhân dân, nên các vụ trộm cắp tài sản, trâu bò và mất trật tự thôn xóm được đẩy lùi. Toàn dân cùng nhau thực hiện xây dựng: “xã an toàn, xóm an toàn”. 

Trong công cuộc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), Đảng bộ và nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng, kiến thiết quê hương. Quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tích đạt được là tiền đề cho Đảng bộ và nhân dân bước vào thời kỳ mới, thời kỳ cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của quốc Mỹ đối với miền Bắc, ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam

III. Quỳnh Lập trong công cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1973)

1. Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập anh hùng chiến đấu dưới bom đạn của đế quốc Mỹ. 
 Trước nguy cơ thất bại trong chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, đế quốc Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nhằm thực hiện mưu đồ “đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá”. Sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc bộ (2/8/1964), ngày 5/8, Mỹ đã liên tiếp ném bom bắn phá cửa sông Danh, Vinh - Bến Thuỷ, Lạch Trường và thị xã Hòn Gai. Ngày 7/2/1965, Mỹ ném bom đảo Cồn Cỏ, thị xã Đồng Hới, chính thức phát động cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. Hàng ngày, hơn 50 loại máy bay hiện đại của lực lượng không quân, hải quân Mỹ được huy động tham chiến, có ngày lên 300 chiếc chở khoảng 1.600 tấn bom đạn được trút xuống miền Bắc. Phá hoại các mục tiêu quân sự, đầu mối giao thông, nhà thờ, nhà máy, hầm mỏ, bệnh viện, trường học. Trước tình hình mới, Đảng ta kịp thời khẳng định: miền Bắc đồng thời phải làm hai nhiệm vụ đánh thắng chiến tranh phá hoại và tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam trong bất kỳ tình huống nào. 

Năm 1965, Quỳnh Lập có 552 hộ với 2783 khẩu gồm 6 Hợp tác xã: 1 Hợp tác xã nông nghiệp, 2 Hợp tác xã ngư nghiệp, 1 Hợp tác xã vận tải, 2 Hợp tác xã nông - ngư - vận tải. Đó là sức mạnh toàn dân bước vào cuộc chiến đấu đầy gian nan, vất vả nhưng rất vẻ vang.

Bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, là xã nằm ở vị trí chiến lược Nam Thanh - Bắc Nghệ, tụ điểm giao thông lớn đường biển, lạch Cờn. Ngay những ngày đầu, Quỳnh Lập bị máy bay, tàu chiến Mỹ liên tiếp ném bom đánh phá ác liệt. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập với quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, nắm bắt, triển khai chủ trương của Đảng làm nên những chiến công hiển hách, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của huyện Quỳnh Lưu nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ chống Mỹ. 

Dưới mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân khẩn trương thực hiện công tác phòng không sơ tán, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của. Các trường cấp 1, trường cấp 2, trụ sở Uỷ ban Hành chính xã, trạm xá, và các xóm nằm ven biển được di dời đến nơi an toàn.

 Để tăng cường lực lượng vũ trang, đập tan  mọi cuộc oanh tạc, pháo kích đánh phá của địch bất kể vào thời điểm nào, hướng nào. Mỗi cơ sở được thành lập một đại đội dân quân du kích, một tổ công an, một tổ cứu thương. Ban Thường vụ xây dựng phương án tác chiến, nhiệm vụ cụ thể được giao cho vùng và Chi bộ cơ sở chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về các mặt diễn ra trên địa bàn mình phụ trách. Đồng chí Bí thư Chi bộ là chính trị viên của cơ sở đó phải chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Đảng uỷ. Phương án tác chiến đề ra có sự thống nhất cao về sự chỉ huy từ Ban chỉ huy xã đội đến các đại đội. Một loạt hầm hào, công sự chiến đấu được hình thành từ vùng Chùa Bà, Hòn Củ, Bãi Chùa ở Đồng Minh; Bãi Cầm, Hòn Dê ở Đồng Thanh; Đá Đen ở Đồng Tâm và Cửa Lạch ở Đồng Tiến. Xây dựng hai trận địa đánh máy bay ở Đền Thánh và hệ thống đường hào dài 2 km, rộng 2 m, sâu 1,26 m  ở Lăng Thông và từ Đồng Tiến đến Châu Phong được hoàn thành. Trong hào có từng ngách tạo ra nơi sinh hoạt, trú ẩn hàng ngày cho nhân dân. 
Công tác trị an được cụ thể hoá, các vấn đề nghi vấn được quản lý chặt chẽ. Các đợt diễn tập, huấn luyện theo phương án được tiến hành thường xuyên và đồng bộ, công tác tuần tra canh gác ven biển được tiến hành từ tháng 8/1964. Các đơn vị trực cao xạ 12 ly 7, có nhiệm vụ theo dõi và bắn máy bay địch, có 5 trạm gác phòng không ngày đêm tổ chức trực để có kế hoạch báo động cho nhân dân mỗi khi máy bay đến. Việc báo động được thiết lập theo chế độ trực chiến nghiêm ngặt và hiệu lệnh báo động thống nhất. Tất cả nhà, cửa, vật dụng có khả năng phát sáng đều được ngụy trang chu đáo. Bếp lửa, đèn dầu được che kín không để ánh sáng lọt ra ngoài. Nếp sống quân sự hoá, ý thức phòng không sơ tán ngày càng được nâng cao trở thành tác phong của mọi người, mọi lứa tuổi. Để vận chuyển thương binh kịp thời, Ban chỉ huy xã còn lập một đội cứu thương gồm 40 người chia làm 6 tổ, làm nhiệm vụ cứu thương,  giải quyết hậu quả sau mỗi lần oanh tạc của kẻ thù.
Mặt khác, do Quỳnh Lập nằm trên tuyến đường biển quan trọng nên các đơn vị pháo C24 Quân khu, C120 Đại đội bộ binh huyện đóng trên địa bàn xã (khu vực Chùa Bà) để làm nhiệm vụ đánh tàu chiến khi chúng đổ bộ. Trong quá trình chiến đấu các đơn vị được nhân dân đùm bọc, cưu mang, chia sẻ từng bát cơm, manh áo. Tạo cho các chiến sỹ an tâm đánh giặc. Đường làng, ngõ xóm, đình, nhà thờ họ, nhà dân đều trở thành nơi cất giấu lương thực, thực phẩm, hàng hoá và nuôi bộ đội. Nhờ có sự phối hợp giúp đỡ của địa phương, các đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong việc bảo vệ quê hương.

Bảo vệ an toàn cho dân là nhiệm vụ được đặt ra hàng đâu với phương châm: “mọi nhà làm hầm, mọi người đào hầm, mỗi nhà có nhiều hầm”. Chỉ trong 4 ngày phát động đào hầm, toàn xã đã có hàng nghìn hầm trú ẩn cho cá nhân và tập thể, đào được 2560 chữ A, trong đó: 400 hầm lớn, 17 hầm chỉ huy của các Hợp tác xã, 2 hầm chỉ huy của xã, 2 hầm trực chiến để làm trạm cứu thương và phẫu thuật, 38 hầm trận địa đánh máy bay, tàu chiến. Hệ thống giao thông hào được đào dọc ngang từ trung tâm xã đến các làng, trạm chỉ huy, trạm phòng không, đơn vị trực chiến dài 22 km; 5 km đường hào đi lại trong làng, đào 7 km đường hầm dọc bờ biển.

 Đặc biệt, năm 1967, đồng chí Hồ Toản, Bí thư Đảng bộ cùng các ngành, đoàn thể vượt hàng ngàn km qua bom đạn để vào Vĩnh Linh - Quảng Bình học tập kinh nghiệm đào địa đạo, làm hầm và cách phòng tránh đánh địch. Sau khi trở về, đồng chí cùng với Đảng uỷ chỉ đạo làm 2 địa đạo ngầm sâu dưới lòng đất từ 8-10 m. Hướng dẫn dân đào hầm trong nhà để tránh bom đạn và sinh hoạt lâu dài. Trong một thời gian ngắn, 20 nhà hầm được làm xong, phục vụ sinh hoạt cho Đảng bộ, chỉ huy trực chiến, các phòng khám, cứu thương điều trị an toàn cho bệnh nhân. Nhờ có công tác chuẩn bị tốt nên có lúc địch đánh sập 300 ngôi nhà nhưng chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Hay có khi địch ném bom vào khu dân cư trong lúc có 1000 dân công của huyện tạm trú vẫn đảm bảo hầm hào để trú ẩn.

Trong năm 1965, địch đánh phá ác liệt, để phục vụ đủ trận địa pháo cho đơn vị cao xạ bắn máy bay. Ngày 26/2/1965, cùng với bộ đội chủ lực, lực lượng dân quân 1200 người đã tham gia mở đường từ bệnh viện Phong đến Chùa Bà dài hơn 5 km để đưa pháo 85 ly về Chùa Bà đánh tàu chiến Mỹ. Do tính linh hoạt, nhạy bén, chỉ đạo kiên quyết của cấp uỷ nên từ 6 giờ tối đến 4 giờ sáng đường đã được thông, xe pháo vào chiếm lĩnh trận địa kịp thời, sẵn sàng chiến đấu. Trong năm này, Quỳnh Lập được tỉnh công nhận là đơn vị khá về công tác an ninh trong thời chiến. 

Rằm tháng giêng ngày 17/2/1965, đúng 21 giờ, 3 tàu chiến thuộc hạm đội 7 của đế quốc Mỹ đã pháo kích trong 2 tiếng đồng hồ, bắn xối xả 327 quả đạn pháo vào Quỳnh Lập. Đây là trận pháo kích mở đầu cho chiến tranh phá hoại ở Quỳnh Lưu nói chung và Quỳnh Lập nói riêng, biến nơi đây thành “tọa độ lửa” khốc liệt. Theo phương án tác chiến, ngay dưới làn đạn pháo, lực lượng dân quân du kích chiếm lĩnh trận địa Đá Đen và Bắc Lau phối hợp với công an vũ trang của đồn dùng trung liên bắn trả tàu chiến Mỹ. Nhân dân không có nhiệm vụ chiến đấu, kịp thời xuống hầm trú ẩn. Sau trận pháo kích, Thường vụ đảng uỷ cùng Ban chỉ huy các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm trận đầu, bổ sung vào phương án tác chiến. Tổ chức cho nhân dân mít tinh lên án những tội ác của đế quốc Mỹ, tiếp tục củng cố đào thêm hầm, hào. Hai tuyến giao thông từ trung tâm chỉ huy ra Chùa Bà và bãi Đá Đen được xây dựng ngay sau đó.

Đêm ngày 9/6/1965, đế quốc Mỹ lần đầu tiên ném bom xuống rú Cháy. Từ ngày 10 đến 15/6/1965, chúng cho hàng trăm lượt chiếc máy bay đủ các loại ném bom huỷ diệt bệnh viện Phong Quỳnh Lập. Bệnh viện bị xoá sổ, nhiều bệnh nhân trúng đạn chết và bị thương, số bệnh nhân và cán bộ y bác sỹ bệnh viện còn lại không có nhà cửa, phải sơ tán vào các hang động để trú ẩn.

Trong những ngày đó, dân quân du kích đã phối hợp với đại đội 120 của huyện và các đơn vị pháo của tỉnh, Tiểu đoàn 42 - 43, bắn rơi một số máy bay. Trong đó, lực lượng tự vệ của xã đã dùng súng trường bắn rơi một chiếc máy bay F105 (thần sấm, con ma) của đế quốc Mỹ.

Cũng trong tháng 6/1965, sau khi Mỹ huỷ diệt xong bệnh viện, được biết chúng cho máy bay ném bom trạm hải sản xã Quỳnh Phương, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã giao cho Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Lập tìm mọi cách phải chuyển hết số chớp để làm nước mắm ra khỏi khu vực bị địch đánh phá. Thực hiện chỉ thị của cấp trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban chỉ huy quân sự xã, lấy lực lượng dân quân làm nòng cốt, cùng với hai Hợp tác xã Đồng Tâm và Đồng Tiến lợi dụng trời tối, mọi người đưa thuyền áp sát vào kho chuyển được 25 tấn chợp, sơ tán ra khởi khu vực. Sau khi chuyển chớp về nơi an toàn, có những gia đình như Hồ Sỹ Vượng, Lê Phúc, Lê Đại Trị, Lê Bá Xảo đã dùng bể chứa nước ngọt của gia đình để đựng chợp, sau đó giao lại cho nhà nước.

Tháng 7 năm 1965, một thuyền chở gạo 32 tấn bị đánh chìm ở Bãi Đỏ, cách bờ biển 2 km. Với tinh thần “thà hi sinh nhất định không chịu mất hàng của Nhà nước”, Đảng uỷ đã giao cho 2 Hợp tác xã nghề cá Đồng Tiến và Đồng Tâm bằng mọi cách che mắt địch, lặn, vớt đem hết số gạo đó về giao cho Hội phụ nữ phơi. Nhận nhiệm vụ, không quản trời tối, nước sâu nguy hiển, các đội thuyền đã chèo ra khơi, lần lượt mang từng bì gạo vào trong bờ. Sau 1 đêm số gạo vớt được là 28/32 tấn được đóng bì giao nạp lại cho Nhà nước. Có những gia đình đã tình nguyện dùng số gạo vớt được, dùng loại gạo ngon, tốt hơn của mình chuyển ra mặt trận. Trong chiến dịch cứu hàng nổi lên những gương mặt điển hình dũng cảm như: Lê Bá Mình, Hồ Quyết, đặc biệt có thiếu niên Lê Bá Bổng, đã anh dũng bám tàu, cứu hàng ở chỗ nước sâu, đễn nỗi máu trong miệng và mũi trào ra nhưng em vẫn không chịu lùi, dồn hết sinh lực của cậu bé tuổi mới lớn cố gắng lặn, vớt hết hàng mới chịu nghỉ(1). Cả ba người trên được ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An tặng bằng khen.

Năm 1966, thuyền chở vải của ta bị tàu chiến địch phát hiện, chúng dùng pháo bắn cháy tại khu vực Chùa Bà, cách bờ biển 1km. Thuyền trưởng bị thương nặng và hi sinh. Dân quân Quỳnh Lập đã tổ chức kịp thời 2 thuyền ra cứu người và hàng. Số vải cứu được, Hội phụ nữ đã cắt xén phần hư hỏng do cháy, phơi khô đóng gói bàn giao lại cho Nhà nước.    

Cuối năm 1966, địch đánh phá ác liệt, các tuyến đường bộ, đường sắt hầu như bị tê liệt. Do địa bàn có đường bờ biển kéo dài, nhận được Chỉ thị của trên, Quỳnh Lập đã cử một đoàn thuyền tổ chức vận chuyển 3 đợt lương thực vào Hà Tĩnh, Quảng Bình (với 36 lần chiếc thuyền) chở được 144.000 kg. Riêng đợt thứ 3 sau khi giao hàng xong bị địch phát hiện đánh phá làm 7 chiếc thuyền bị hỏng tại chỗ.


Năm 1972, nguồn phân bón phục vụ sản xuất của huyện cạn kiệt. Huyện đã huy động một số phương tiện thuyền đánh cá của Quỳnh Lập ra Hà Nam Ninh chở phân bón về phục vụ sản xuất. Đoàn đi do đồng chí Hồ Sỹ Vượng làm trưởng đoàn và Vũ Đức Tuất làm phó đoàn đã chở 64 tấn hàng về an toàn, được huyện biểu dương.

Trong những năm 1966 - 1968 và năm 1972, khi các đợt ném bom phá hoại của đế quốc Mỹ ngày càng ác liệt về mức độ và cường độ, dân quân tự vệ xã được trang bị thêm vũ khí, phục vụ chiến đấu như: pháo mặt đất 75 li, 85 li, thuỷ lôi đánh tàu chiến địch gồm các loại M1, M2; súng máy cao xạ 12,7 li, súng bộ binh AK và B40, cối 60 li, 80 li, máy bộ đàm 2 Woat, tổng đài 3 cửa và một hệ thống thông tin hữu tuyến chốt ở các nơi trọng điểm.

Thành tích bắt giặc lái và bắn cháy máy bay, tàu chiến Mỹ được thể hiện qua các năm.
Ngày 11/3/1966, dân quân du kích do đồng chí Trần Thiện Thuyết chỉ huy đã bắt sống tên giặc lái Mỹ đầu tiên trên đất Quỳnh Lập.

Ngày 30/8/1967, địch ném bom xuống xã, do có sự cảnh giác cao và sẵn sàng chiến đấu, bằng 18 viên đạn 12,7 li làm rơi máy bay AD6 của Mỹ. Trong năm 1966, dân quân được trang bị thêm 2 khẩu pháo 75 ly để đánh tàu chiến Mỹ. Trung đội trực chiến thường xuyên có mặt 24/24 giờ trên cỗ pháo, phối hợp chiến đấu với bộ đội pháo chủ lực bảo vệ bờ biển.

Ngày 7/6/1966, cùng với đơn vị pháo của bộ đội chủ lực, lực lượng dân quân đã bắn cháy một tàu chiến Mỹ. Mười ngày sau, 17/6/1966, tên giặc lái Mỹ thứ hai rơi trên đất Quỳnh Lập bị quân và dân ta tóm gọn. Để trả thù cho đồng minh, cùng ngày, Mỹ đã cho không quân, hải quân oanh kích dồn dập vào Đồng Minh. Trong khi chiến đấu, đồng chí Mai Đăng Tuệ - ……. đã anh dũng hi sinh. Cũng trong tháng 6, em Bùi Huy Vọng ở Đồng Minh với tinh thần cảnh giác cao, phát hiện hai tên biệt kích người nhái của địch từ ngoài biển đột kích vào đất liền, em đã kịp báo với dân quân đến bắt ngay tại chỗ.   

Ngày 9/4/1967, tên giặc lái thứ ba bị quân dân Quỳnh Lập bắt. 

Ngày 24/4/1967, du kích Quỳnh Lập bắn rơi  một máy bay AD4 do đồng chí Đậu Hả chỉ huy

Ngày 6/5/1967, dân quân du kích bắn rơi máy bay F4 trên đất Quỳnh Lập do đồng chí Hoàng Văn Mây chỉ huy.

Sau 2 năm ngừng ném bom miền Bắc (1969-1971) nhất là năm 1972, địch thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc nhằm tạo sức ép đối với Chính phủ ta trên bàn Hiệp định Pa ri.  Đảng bộ và nhân dân phát huy truyền thống trước đây, ghi tiếp vào trang sử chiến đấu hào hùng: bắn rơi 2 máy bay vào các ngày 9/5/1972, 23/7/1972; phối hợp với đơn vị chủ lực bắn cháy 5 tàu chiến, bắt sống 3 giặc lái, 2 biệt kích, bắn cháy một tàu khu trực của Mỹ. Với những thành tích đó, xã Quỳnh Lập nhiều lần được Chính phủ tặng thưởng huân chương và được quân khu IV tặng một khẩu súng máy cao xạ 12,7 li. 

Trung đội súng máy cao xạ Quỳnh Lập 12,7ly, được Ban chỉ huy quân sự huyện điều động đi chiến đấu chi viện cho các đơn vị bạn, đã tham gia với các đơn vị bạn, đánh 276 trận, góp phần bắn rơi 5 máy bay.

Để khai thông tuyến đường biển khi địch ngày càng tăng cường đánh phá, phong toả bằng thuỷ lôi, bom từ trường xuống các bến sông, cửa lạch. Các tổ quan sát bom, thuỷ lôi được thành lập kịp thời báo cho tổ rà phá bom, mìn đảm bảo cho thuyền bè đi lại an toàn. Do ngày đầu chưa quen với công việc nên đội rà phá chịu nhiều tổn thất, hi sinh, nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ do  cấp trên đề ra. 

Để quan sát và phát hiện địch từ xa, kịp thời báo động cho lực lượng chiến đấu và nhân dân chủ động tránh bom đạn, xã đã xây dựng trạm báo tín hiệu đặt ở Mắt Rồng. Đây là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm của người thực hiện. Trong quá trình làm nhiệm vụ đồng chí Lê Thanh Toán đã nhận và hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Địch không chỉ dùng bom đạn, máy bay, tàu chiến mà còn dùng cả chiến tranh tâm lý. Kẻ thù đã đổ xuống hàng tấn "hàng tâm lý" ở các con kênh, lạch và bờ biển, gồm các loại như: đài Ra đi ô, vải vóc, quần áo, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ em…. để hòng mua chuộc nhân dân đi theo chúng. Nhờ tinh thần cảnh giác cao và sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong đó vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã giác ngộ cho toàn dân không dùng “hàng tâm lý”, nếu phát hiện kịp thời thu, nạp lại cho chính quyền để thiêu huỷ.

Cũng trong năm này, cùng với lực lượng hải quân và huyện đội Quỳnh Lưu, Đảng bộ đã tổ chức cho 3 thuyền thủ công (các thuyền trưởng Lê Nghĩa, Lê Bá Thích, Đậu Hà) có trang bị vũ khí cùng với các thuyền khác của xã bạn làm nhiệm vụ đánh tàu BK của Mỹ, ngụy, đảm bảo cho nhân dân yên tâm đánh cá trên biển. 

Từ năm 1962 - 1965, nhân dân đã vận chuyển được 2,6 vạn tấn hàng hoá bằng đường biển từ Bắc vào Nam. Năm 1968, đoàn thuyền vận tải của xã xung phong chở gạo chi viện cho miền Nam, lập chiến công xuất sắc trong đó có các ông: ông Thứ, ông Trị, ông Cường là những người tiêu biểu.

Để các đoàn xe chở vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men từ miền Bắc chuyển vào chiến trường miền Nam không bị gián đoạn, xã đã huy động tổng 20.312 dân công cùng với nhân dân trong huyện đào công sự, hầm, trận địa, kéo pháo, tải đạn, ngụy trang cứu thương, giải quyết hậu quả…. Với khẩu hiệu: “xe chưa qua nhà không tiếc”, nhân dân đã dỡ bỏ nhà cửa cũng như các vật dụng trong gia đình đưa ra làm cầu cho xe qua; cung cấp 90.000 gánh bổi, đào  43 hầm pháo, 32 hầm trú ẩn ô tô và 70 hầm có ngụy trang để cất giấu vũ khí; đảm nhiệm công tác ngụy trang cho 6 đơn vị trong đó có 2 đơn vị tên lửa, 4 đơn vị pháo cao xạ đóng trên địa bàn xã; sắp xếp, vận chuyển 64.000 quả đạn pháo vào hòm đạn cho đơn vị pháo cao xạ, 120.000 tấn hàng hoá vào chiến trường, đào 45000m3 đất đá để san lấp hố bom, vận chuyển 42 thương binh và những người hi sinh ra khu vực an toàn. Hàng trăm gia đình đào hầm trong nhà để vừa cất giấu vũ khí. Ngoài các nhiệm vụ trên, xã còn huy động mọi người dân trong xã đóng góp để nuôi các đơn vị chiến đấu trên địa phương hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm. 
2. Nhân dân Quỳnh Lập tham gia sản xuất (1965 - 1975)

 Đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt, để phục vụ lương thực cho địa phương và làm hậu phương cho tiền tuyến miền Nam là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng bộ đã nhanh chóng chuyển nền kinh tế thời bình sang thời chiến. 

Trong các ngành kinh tế ở xã, nghề đánh cá và nghề vận tải thủy có môi trường bất lợi trong chiến tranh phá hoại của địch. Đó là làm việc trên sông, trên biển, trống trải, mênh mông, không có gì che chắn, khả năng bị tổn thất là khá cao. Trong khi đó, các ngành này lại tập trung một khối lượng lao động chủ yếu của xã, nhất là nam giới.

Nhiều lần địch đã thả biệt kích, bắn chết và bắt bớ nhiều người dân làm ăn trên biển. Trên cửa lạch Cờn, sông Hoàng Mai, địch còn thả nhiều thủy lôi và bom từ trường để chặn đường đi của thuyền bè ngư dân không cho ra khơi. Tính chung trong hai cuộc chiến tranh phá hoại, Mỹ giết hại và làm bị thương hàng trăm ngư dân.

Với khẩu hiệu “ngày chiến đấu, đêm sản xuất”, “chắc tay cày, vững tay súng”, “tay lưới, tay súng”, “thuyền là nhà biển cả là quê hương” các ngư dân vẫn bám biển, chuyển từ đi khơi, đi lộng sang quét rùng, rớ, te…địa bàn hoạt động  vùng ven biển cửa sông. Không đi khơi được ban ngày, tranh thủ đi vào ban đêm để tránh máy bay.

Trung đội dân quân nghề cá, vận động ngư dân đánh cá vùng lộng vừa đánh cá vừa phối hợp với đất liền, theo dõi các thủ đoạn, hoạt động của địch; hướng dẫn bà con tránh địch và đánh trả khi cần thiết. Nhiều cán bộ và ngư dân dũng cảm đi đầu mở đường máu qua bãi bom từ trường và thủy lôi địch để các đoàn thuyền sau nối tiếp ra khơi. Nhiều thuyền lưới của Hợp tác xã Đồng Tâm….tranh thủ thời gian địch ngừng bắn trong dịp tết để ra khơi bù lại những ngày cao điểm địch đánh phá. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi của đông đảo ngư dân nên năm 1965, nghề cá được mùa lớn, chủ yếu là cá Đốm đạt hàng trăm tấn, bình quân mỗi lao động đạt 2,1 tấn trong năm. Các năm tiếp theo sản lượng cá, và các loại hải sản khác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Hợp tác xã nông nghiệp không ngừng củng cố, khắc phục sai lầm, thiếu sót, đẩy mạnh sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong khâu làm đất, ngâm ủ giống, bón phân hữu cơ và thủy lợi...

Tháng 6/1965, toàn Đảng, toàn dân khởi công xây dựng đập Bàu Sen, trong điều kiện địch đánh phá ác liệt. Nhân dân đã không quản ngại hy sinh, vất vả, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, 17.000 m3 và 63m3 bê tông được đào đắp và xây dựng. Tháng 12/1965, đập Bàu Sen hoàn thành. Đây là công trình thuỷ lợi có ý nghĩa lớn không chỉ đối với nền sản xuất nông nghiệp mà còn phục vụ dân sinh, đập rộng 10 ha, chứa được lượng nước khoảng 120.000 m3, phục vụ tưới tiêu và dân sinh.

Năm 1965 - 1966, nhân dân tiếp tục đào thêm đập Khe Dao có lưu vực 70 ha với lượng nước 40.000 m3 dùng để tưới cho 6 ha đất thuộc vùng Châu Phong với khối lượng đào đắp 35.000 m3 và đổ 5 m3 bê tông. Hoàn thành các công trình này là do Đảng bộ và nhân dân đã phát huy sức mạnh nội lực, không có sự hỗ trợ của cấp trên, là sự cố gắng rất đáng tự hào.

Phong trào “ba đảm đang” với nội dung: Đảm đang sản xuất và công tác thay chồng, con, anh em đi chiến đấu; Đảm đang công việc gia đình cho chồng, con, anh em yên tâm chiến đấu, khuyến khích chồng, con anh em tòng quân và phục vụ lâu dài trong quân đội; Đảm đang phục vụ chiến đấu, tham gia dân quân tự vệ, tập luyện quân sự để sẵn sàng chiến đấu được phụ nữ thực hiện nghiêm túc. Hàng trăm phụ nữ Quỳnh Lập sau khi học tập nội dung đã đăng ký tình nguyện ghi tên thực hiện phong trào. Có nhiều người tham gia giữ chức vụ trong bộ máy chính quyền của xã như: Lê Thị Thập, Trương Thị Xý. Nhiều chị em làm thư ký, đội trưởng sản xuất, tổ trưởng trực chiến, phụ trách quán nước quân nhân. Có những chị em lâu nay bình thường, nhưng qua học tập đã tỏ ra hăng hái xung phong, quan tâm đến công việc chung của tập thể. Hầu hết họ là những người mẹ, người chị, nàng dâu mẫu mực tự nguyện đăng ký sẵn sàng thay thế cho chồng, con, anh em lên đường chiến đấu. 

Nhờ những biện pháp đồng bộ và tích cực phù hợp với tình hình thời chiến đã làm cho diện tích, năng suất lúa, hoa màu không ngừng tăng, đảm bảo phục vụ nhu cầu lương thực cho nhân dân và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Đánh giặc giỏi, sản xuất tốt là khẩu hiệu của nhân dân Quỳnh Lập lúc bấy giờ, năm 1965, Đảng bộ và nhân dân đạt danh hiệu khá nhất huyện về tiền gửi tiết kiệm. Huyện chọn làm đơn vị thí điểm trong Hội nghị tổng kết phong trào gửi tiền tiết kiệm và và khai thác thủy sản. Xã được tặng một chiếc đài rađiô. Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương lao động hạng 3, một chiến sỹ thi đua toàn quốc.  

 Phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được phát triển. Với khẩu hiệu “tìm nơi đặt lớp, tìm trò mà dạy”, học sinh có phong trào “đội bom đi học” nên các lớp học không ngừng được tổ chức. Có nhiều lớp học dưới hầm, hào nhưng vẫn thu hút nhiều học sinh tham gia. Năm 1965, xã có trường cấp 2 gồm lớp 5, lớp 6 và lớp 7 sơ tán ra Trung Hải - Quỳnh Lộc. Mặc dù, ngày 28/6/1967 (DL), Mỹ cho máy bay ném bom vào khu vực trường cấp 1 làm 23 người chết trong đó có 10 em học sinh. Nhưng tinh thần ham học hỏi của con em không vì thế mà giảm sút. Trái lại hệ thống giáo dục từ vỡ lòng đến cấp 1 và bổ túc văn hoá phát triển theo hướng tăng về sĩ số và nâng cao về chất lượng. Toàn xã bình quân 3 người dân có 1 người đi học. Có nhiều con em của xã đi học trong thời chiến, đi bộ đội trở thành sỹ quan quân đội, nhiều người nay đã có học vị tiến sĩ, phó tiến sỹ, bác sỹ, giáo viên đang công tác ở  mọi  miền Tổ quốc

Cùng với giáo dục, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thời chiến cũng diễn ra khá sôi động phong phú. Phong trào “tiếng hát át tiếng bom”  được người dân hưởng ứng nhiệt liệt, nhất là đối với tầng lớp thanh niên. Các bài hát ca ngợi quê hương đất nước, tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ … trở nên quen thuộc đối với mọi người. Thơ ca, hò ve, hát đối, hát ví được người dân sáng tạo, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc.

Cuộc vận động thực hiện nếp sống mới phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh. Đám cưới tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng không vì thế mà mất đi tính trang trọng, nghiêm túc. Các hủ tục trước đây như mê tín dị đoan, ma chay, cưới hỏi phiền hà, lắm thủ tục được giảm bớt.

  Hoạt động khám chữa bệnh, vệ sinh phòng bệnh cũng được chuyển hướng theo tình hình thời chiến. Các y sỹ, y tá, hộ sinh được đào tạo cơ bản, phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. 

 Làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến

Trong những năm cả nước sôi sục đánh Mỹ, thực hiện khẩu hiệu “miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Đảng bộ và nhân dân đã vượt lên mọi khó khăn trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và làm nhiệm vụ hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam. Hàng năm, Quỳnh Lập đóng góp từ 1200 tấn lương thực, 700 tấn thực phẩm 251 triệu đồng để nuôi quân và chi viện cho chiến trường miền Nam. 

Từ năm 1965 - 1975, hàng ngàn người vợ, người mẹ đảm việc nhà động viên chồng, con lên đường nhập ngũ, bổ sung cho quân thường trực 1.256 người. Các đợt tuyển quân lúc nào cũng vượt chỉ tiêu huyện giao. Vào các chiến trường, con em Quỳnh Lập đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhiều thanh niên đã viết quyết tâm thư bằng máu của mình gửi về hứa với Đảng bộ và nhân dân xã nhà: “Dù hi sinh, gian khổ cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ”, xứng đáng với truyền thống quê hương, đất nước. Tiêu biểu như anh Trương Văn Triệu, Lê Văn Lành. Toàn xã có 200 người được thưởng Huân chương các loại, trong đó có đồng chí Nguyễn Cẩn đạt danh hiệu “Chiến sỹ quyết thắng”. Một số người trở thành cán bộ trung - cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Đại tá Phan Thiện Kế, Lê Hội Nam, Trương Quang Huê, Hồ Sỹ Lộc, Nguyễn Hữu Phúc, Đoàn Thuận. Nhiều người đã hi sinh anh dũng hoặc để lại một phần xương máu của mình trên các chiến trường.

Tổng kết kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quỳnh Lập có 68 liệt sỹ hi sinh, 58 thương, bệnh binh. Mẹ Nguyễn Thị Chắt được Nhà nước phong tặng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Đồng chí Lê Bá Phức được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; có nhiều gia đình có hai người ra trận đều hi sinh; 2 gia đình là Lê Bá Thuật và Nguyễn Rỵ có 2 - 3 người con hi sinh. Con em Quỳnh Lập đã có mặt trên tất cả các chiến trường ác liệt từ Bình - Trị - Thiên, Tây Nguyên, đến Đông - Nam Bộ, Lào và Căm-pu-chia. Các chiến dịch lớn mang tính quyết định cho thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đều có một phần xương máu của con em Quỳnh Lập. Từ Cồn Tiên, dốc Miếu, Tà Cơn, đường 9 Khe Sanh (1965-1968), đến chiến dịch đường 9 Nam Lào (1971), Thành cổ Quảng Trị (1972), Con Tum, Bình Định và miền Đông Nam bộ Máu của các anh đã đổ xuống cho quê hương, đất nước hôm nay hồi sinh, phát triển.

Bên cạnh lực lượng đi bộ đội, ở Quỳnh Lập còn có 110 người tham gia thanh niên xung phong, 22 người đi dân công hoả tuyến. Họ đã phục vụ trên các chiến trường: Bình -Trị - Thiên, Lào… Tổng kết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cả xã Quỳnh Lập có hàng trăm đồng chí thanh niên xung phong được tặng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Để ghi nhận những công lao mà nhân dân đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Nhà nước ta  phong tặng tập thể và cán bộ nhân dân xã Quỳnh Lập:

3 Huân chương chiến công hạng 3 

2 Huân chương lao động (Hợp tác xã Đồng Tiến. Nhân dân, cán bộ xã quỳnh Lập về thành tích gửi tiền tiết kiệm. 

Phần thưởng cao quý nhất là nhân dân xã Quỳnh Lập được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2003. 

Cùng với nhiệm vụ chi viện sức người, sức của, công tác hậu phương quân đội, Ban chính sách, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, Đoàn thanh niên đã có những việc làm thiết thực, từ việc tổ chức chu đáo, nghiêm trang lễ truy điệu các liệt sỹ đến việc động viên an ủi thân nhân liệt sỹ. Với tấm lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng ngã xuống vì độc lập dân tộc, Đảng bộ thường xuyên thăm hỏi, động viên những gia đình có người hi sinh, gia đình có công với nước. Hàng năm, đến các ngày thương binh, liệt sỹ (27/7), ngày lễ, tết đều tổ chức các cuộc họp mặt để thăm hỏi, tặng quà; đón tiếp chu đáo những thương binh - bệnh binh và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tạo điều kiện cho họ yên tâm sản xuất, ngoài ra địa phương cũng đề ra các chính sách và biện pháp hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ, vợ con, cha mẹ những người đang ở chiến trường như: ưu tiên phân công khoán việc, hỗ trợ kinh tế khi gia đình gặp khó khăn…. Những tình cảm và sự giúp đỡ chân thành của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân đối với quân nhân và các gia đình bộ đội đã làm cho những chiến sỹ trên chiến trường yên tâm chiến đấu, lập nhiều chiến công.


 Công tác xây dựng Đảng.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 -1975), cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, công tác xây dựng Đảng ở Quỳnh Lập trong giai đoạn này diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi. Cuộc vận động xây dựng Đảng bộ, Chi bộ “4 tốt” ngày càng đi vào chiều sâu và có tác dụng nâng cao tư tưởng, tổ chức, số lượng và chất lượng đảng viên.

Về giáo dục tư tưởng, Đảng bộ xã đã thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao trình độ lý luận, giáo dục tính trách nhiệm và ý chí chiến đấu cho các đảng viên, phải chịu đựng mọi gian khổ, hi sinh vì một ngày mai độc lập, hoà bình và kiên quyết phê phán hành động ngại khó, ngại khổ, thiếu tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của một số đảng viên. Các Thông tri, Chỉ thị của cấp trên được đưa vào tuyên truyền rộng rãi, trở thành tiêu chí chính trị giáo dục đảng và lấy hoàn thành nhiệm vụ để xét duyệt, phân loại đảng viên. Từ năm 1971 - 1974, việc thực hiện Chỉ thị 172 và thông tri 195 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác bảo vệ nội bộ, làm trong sạch Đảng cả về tư tưởng và tổ chức.

Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong những năm 1965-1975 là: gắn với phong trào quần chúng để lựa chọn đối tượng, phân công đảng viên giúp đỡ. Chi bộ quản lý nên tạo được nguồn phát triển thường xuyên. 

Trải qua thử thách ác liệt trong hoàn cảnh vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, đẩy mạnh sản xuất, Đảng bộ và nhân dân đã phát huy hết tinh thần, trách nhiệm của mình. Cùng nhau làm tốt các nhiệm vụ đối với nhà nước, khôi phục, ổn định đời sống cho nhân dân. Một thời gian dài được huyện công nhận là Đảng bộ “4 tốt”. Đây là một trong những tiền đề tạo thuận lợi để nhân dân Quỳnh Lập vững bước thực hiện những nhiệm vụ sắp tới, xứng đáng với truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương.

IV. Những năm tháng sau Hiệp định Pa- ri.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương được kí kết ở Pa -ri. Đế quốc Mỹ phải công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đế quốc Mỹ rút quân về nước, miền Bắc hoà bình, tiến hành hàn gắn vết thương sau chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cao nhất cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Quỳnh Lập nằm trong vùng trọng điểm đánh phá ở Hoàng Mai, sau hòa bình, toàn bộ nhân dân cùng cả huyện dồn sức khắc phục hậu quả chiến tranh, đóng góp sức người và của cho công cuộc cách mạng chung của cả nước. Với khí thế ra quân của người chiến thắng, chiến dịch “Bắc Quảng Trị” do huyện phát động làm thuỷ lợi, san lấp hố bom ở vùng Hoàng Mai giành thắng lợi. Trong 48 ngày đêm, cả huyện san lấp được 2500 hố bom, tháo gỡ 250 quả bom chưa nổ, đưa vào sử dụng 620 ha đất hoang hoá, xây dựng mới 1000 ngôi nhà, đắp 1 con đập và 6 con kênh với khối lượng đào đắp 243.600 m3, cùng với dân Hoàng Mai cấy xong 1200 ha lúa chiêm xuân. Cuối năm 1973, “Chiến dịch cửa Việt” ở Quỳnh Thuận đã khai phá 246 ha làm muối và đắp được 8 km đê ngăn mặn. Cùng với khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân tiếp tục cử một đoàn đi xây dựng “công trình lương tâm, tình cảm” với tri ân “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” ở Quỳnh Châu. Chiến dịch kết thúc, cùng với nhân dân toàn huyện đã làm được hàng trăm phòng để đón nhận thương binh ở các chiến trường về nuôi dưỡng. Đoàn Quỳnh Lập do đồng chí Trương Quang Lai chỉ huy đã được huyện biểu dương khen thưởng.

Trong sản xuất nghề cá, các hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp từ đánh bắt bị động sang chủ động đưa sản lượng ngày càng tăng. Hợp tác xã Đồng Tiến do đồng chí Đậu Phúc làm Chủ nhiệm, Hợp tác xã Tân Hải do đồng chí Nguyễn Văn Nhiệu làm Chủ nhiệm. Thành lập thêm Hợp tác xã Tân Hải (gồm một bộ phận của Hợp tác xã Tân Thành và Hợp tác xã vận tải nhập lại).

Nghề cá có sự thay đổi lớn, được ông Hồ Du làm  thơ ca ngợi: 

Nghề cá tiến lên đánh vó đèn

Măng sông, đèn điện sáng bừng lên

Cá về lớp lớp đua chen lội

Tăm nổi lăn tăn sát mạn thuyền

Hơn thiệt ngày nay đã rõ rồi

Tiến lên nghề lớn, mới nghề khơi

Con đường Đảng vạch ta đi tới

Hạnh phúc ấm no mãi đời đời

Năm 1974, hưởng ứng chủ trương của huyện, xây dựng lại Bệnh viện trung tâm ở xã Quỳnh Thạch đàng hoàng và to đẹp hơn. Xã Quỳnh Lập đã đóng góp công sức, vật liệu xây dựng cùng các xã xây dựng được 10 gian nhà lợp ngói, làm nơi chữa trị cho nhân dân.

Năm 1975, chiến dịch hoàn chỉnh thuỷ nông toàn huyện nổ ra, Quỳnh Lập cùng với các đơn vị bạn  đóng góp 33 ngàn lao động phục vụ trong một tháng cho cả 3 vùng đã đưa diện tích cấy lúa ổn định lên 5000 ha. Sau Hiệp định, những việc làm liên tục diễn ra trên các lĩnh vực đã thu hút nhiều thời gian và công sức, nhưng với miền Nam ruột thịt Đảng bộ và nhân dân không tiếc mồ hôi kể cả xương máu, cùng với cả nước dốc lòng vì miền Nam. Từ năm 1973-1975, Quỳnh Lập đưa tiễn con em lên đường luôn vượt chỉ tiêu, có những năm huy động 3 lượt vẫn đủ con số. ở hậu phương lực lượng dân quân du kích được duy trì, sẵn sàng đánh và thắng địch khi chúng liều lĩnh bất kể từ hướng nào đến.

Hội mẹ chiến sỹ, Quỹ nuôi quân, công tác hậu phương quân đội được củng cố và phát triển, do Hội phụ nữ đứng ra lo liệu.

Những hoạt động sau ngày Hiệp định được ký kết hết sức sôi nổi đã góp phần cùng với cả nước làm nên thắng lợi 30/4/1975, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng, vĩ đại của dân tộc ta, đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ của thế kỷ XX, lập nên chiến công xuất sắc: Độc lập dân tộc - Thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

30 năm từ khi nước nhà giành được độc lập đến ngày đại thắng mùa xuân của dân tộc (30/4/2975), Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập lớn lên và trưởng thành về mọi mặt trong chiến đấu - xây dựng. Những thành tích đó đáng tự hào với quê hương, đất nước. Bên cạnh những thắng lợi to lớn đó, Đảng bộ và nhân dân luôn ghi sâu tội ác của kẻ thù bởi khi cuộc chiến tranh đi qua, người dân Quỳnh Lập phải chịu 23.553 quả bom các loại, 30.303 loạt đạn rốc két, 1.998 quả bom bi mẹ, 27.439 quả đạn pháo các loại, thả 2.860 quả bom từ trường, thủy lôi, chúng phá các mục tiêu từ cầu cống, kho tàng, đến nhà của dân; các khu vực quân sự đến trường học, trạm xá… Theo thống kê chưa đầy đủ, tính chung trong hai đợt chống chiến tranh phá hoại, Quỳnh Lập bị đốt cháy trụi hoàn toàn 676 nhà riêng xóm Đồng Minh có 476 ngôi nhà; 2 trường học (cấp 1,2 Quỳnh Lập) và lớp vỡ lòng, 262 người bị chết và 513 người bị thương, trạm y tế bị đổ nát hoàn toàn(1). đặc biết lớp vở lòng bom mỹ đánh trúng làm 23 học sinh bị chết tại nương Cây Bứa (xóm Quyết Tâm). Hầu hết các xóm làng đều phải chịu nhiều tổn thất, trong đó riêng xóm Đồng Minh có 476 nhà dân bị cháy trụi hoàn toàn. Có những thời điểm ác liệt, địch đã bắn phá, oanh tạc trên 4 tiếng đồng hồ, biến vùng đất này trở thành nơi hoang tàn, tang tóc. Những mất mát, hi sinh đó của Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập quê hương, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi.

30 năm xây dựng, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến đã tạo nên những thành tích đáng trận trọng và tự hào. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân còn có những việc chưa làm được do nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan: các công trình văn hóa, di tích lịch sử như: Đền Thánh, Chùa Bà và nhiều di tích khác bị dỡ để  lấy vật liệu phục vụ cho chiến tranh.

Trong sản xuất: ngành nghề chiếm tỷ trọng trong thu nhập vẫn là nghề cá. Đã nhiều năm, kể từ khi hoà bình đến chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân đều trăn trở, tổ chức đánh bắt thế nào cho phù hợp, giải quyết việc làm cho phụ nữ trên bờ …được đặt ra nhưng chưa đưa lại hiệu quả thiết thực. Các ngành nghề khác như: vận tải hợp rồi lại tan; ngành nghề thuyền thống như buôn trẩy, làm nước mắm ngày càng thu hẹp…

Tinh thần cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám làm là đáng khích lệ nhưng dấu ấn duy ý chí vẫn thường trực mang hậu quả khôn lường, không tận dụng được sức dân gây lãng phí công của và tiền bạc của dân. Đó là những hạn chế, Đảng bộ sớm nhận ra để lãnh đạo nhân dân đưa Quỳnh Lập vững bước hơn tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Chương 5
 Quỳnh Lập trong thời kỳ cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới (1976 - 2008)
I. Hàn gắn vết thương, khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội  (1976-1986)

Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam; đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Quỳnh Lập nói riêng tin tưởng vào sự nghiệp thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn.

 Trong 10 năm đầu (1976- 1986), Đất nước ta phải trải qua nhiều thử thách và biến động dữ dội cả về thiên nhiên, kinh tế; tình hình trong nước cũng như thế giới, tạo cho ta nhiều khó khăn, thử thách. 

Lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới

Tay chống trời, tay giữ nước căng gân 

Với tinh thần anh dũng, kiên cường “mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang ra chiến trường”. Trong tình cảnh lương thực thiếu trầm trọng; sức người, sức của phải dồn hết cho biên giới phía Bắc và Tây nam. Ngay tại các làng quê, công sự chiến luỹ được dựng lên để đối phó với âm mưu xâm lược của kẻ thù bành trướng. Việc khắc phục và hàn gắn vết thương chiến tranh bao gồm cả khôi phục các ngành nghề sản xuất cần phải tốn nhiều thời gian và công sức. Quỳnh Lập là xã bị bom đạn Mỹ đánh phá tàn khốc, công việc đó càng trở nên cần thiết. Từ những năm sau Hiệp định Pa -ri, Đảng bộ và chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh tại địa phương cũng như tham gia các chiến dịch do huyện điều động.

Những năm từ 1976 - 1983, nhiều lao động nam nữ trên quê hương đã tham gia xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông trong huyện và tỉnh Nghệ Tĩnh như: hồ Vực Mấu, Vách Bắc, sông Nghèn, hồ Kẻ Gỗ… tham gia xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa trong huyện như khôi phục các đồng muối Quỳnh Dị, Quỳnh Thuận, hoàn thiện thuỷ nông, xây nhà hát, nghĩa trang liệt sỹ huyện. Năm 1976, dân quân xã ngăn đập nước sông Trẹ làm đồng muối, cải tạo 100 ha đất hoang hoá trên quê hương, khôi phục và phát triển các ngành nghề sản xuất. Từ năm 1976 đến 1986, trải qua nhiều bước với những thuận lợi và khó khăn, khách quan và chủ quan, vượt qua bao sóng gió thử thách, các ngành nghề nông nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp… đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đó là thành quả phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong 20 năm qua.

Thời kỳ 1976 - 1986, các Hợp tác xã ngư nghiệp có hình thức sản xuất tập thể vẫn chiếm ưu thế. Năm 1985, có 3 Hợp tác xã đánh cá: Đồng Tiến, Tân Hải và Tân Thành với 362 lao động, 13 vàng vó, 13 thuyền máy. Sản lượng khai thác các Hợp tác xã năm 1985 đạt 525 tấn(1). Kinh tế hộ gia đình trong sản xuất ngư nghiệp đạt 100 tấn/năm thay thế hình thức làm ăn tập thể. Đồng thời cơ chế thị trường đầy năng động đã tác động mạnh đến sự phát triển của ngư nghiệp. 

Từ năm 1985, nghề tôm xuất khẩu ra đời (Hợp tác xã Tân Hải khai thác được 12 tấn trong năm 1985). 

Nông nghiệp: những năm sau chiến tranh chống Mỹ 1976-1986, nhìn chung nền nông nghiệp cả nước phát triển trì trệ, chậm chạp trong cơ chế tập trung bao cấp với hình thức Hợp tác xã. Năm 1981, Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm nông nghiệp đến tận người lao động. Tháng 11/1987, Nghị quyết 10 của Bộ chính trị đã hoàn thiện cơ chế đó. Nhờ vậy, tiềm năng nông nghiệp được trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ. Bình quân lương thực đầu người (trong khu vực nông nghiệp) năm 1980 là 213kg, đến năm 1985 là 350 kg. Chăn nuôi gia súc phát triển. Năm 1985, tổng đàn bò gần 500 con, tổng đàn lợn 1.000 con. 

Lâm nghiệp: Nhiều năm dài, chiến tranh và cơ chế cũ đã không bảo vệ được nhiều cánh rừng già, nhiều gỗ quý và thảm thực vật, động vật phong phú, đa dạng ở hai làng Đông Hồi và Hữu Lập. Từ những năm đầu thập kỷ 80, chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước đã tạo điều kiện cho địa phương bảo vệ và khai thác gần 100 ha rừng thông, đồng thời trồng mới, bảo vệ và phát triển trên diện tích 1.630 ha rừng và đất rừng. Đến năm 1986, toàn xã đã trồng được 10 vạn cây phi lao trong đó có 6 vạn cây trồng tập trung, ươm được 1 triệu giống cây các loại để trồng trên diện tích 100 ha đất trống đồi trọc. 

Việc khai thác nhựa thông do địa phương quản lý vừa bảo vệ được rừng, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động là  con em quê hương. 

Công tác văn hoá - xã hội, những năm sau chiến tranh gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ các cấp quan tâm đã có nhiều biện pháp khắc phục. Năm học 1986 - 1987, cả hai trường cấp 1 - 2 ở hai khu vực có tổng số học sinh lên trên 1.000 em - là khoá học có số học sinh cao nhất trong 10 năm sau chiến tranh (1976-1986). Năm 1986, trên địa bàn xã chỉ có 12 em theo học cấp 3 (có những năm thời kỳ khó khăn (1976 - 1981), không có học sinh theo học cấp 3), thể hiện nhận thức của nhân dân ngày càng tiến bộ, coi trọng việc học hành của con em mình. 

Trạm y tế, hộ sinh được tu sửa lại, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Hàng năm Trạm y tế có khoảng 600 - 700 lượt người vào khám chữa bệnh. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh cho trẻ em: uống Vi ta min A, phòng sốt rét… được thực hiện tốt. Tỷ lệ phát triển dân số cao, giai đoạn từ 1976 - 1986,  được xem là thời kỳ bùng nổ dân số của cả nước, đối với xã vùng biển như Quỳnh Lập sự gia tăng dân số càng cao hơn trên 4%.

 Hệ thống truyền thanh từ huyện tới xã đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương để chăm lo đời sống văn hóa, xã hội của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên hơn. Một số hủ tục được giảm bớt như: mê tín, bói toán, ăn uống lãng phí, mất vệ sinh trong đám cưới, đám tang…

Kinh tế phát triển đã nâng cao chất lượng giáo dục lên một bước. Công tác xoá mù chữ được nhà trường và địa phương giải quyết trong những năm 1976-1986. Thông qua các lớp bồi dưỡng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về giáo dục, phong trào thi đua "hai tốt" đã tạo được những chuyển biến mới trong trường học. 

Công tác huấn luyện, củng cố và bổ sung lực lượng nhăm nâng cao bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ dân quân được thực hiện thường xuyên. Đảm bảo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm đúng luật, đúng số lượng và đúng thời gian.


Đời sống của nhân dân những năm trước thời kỳ đổi mới nhất là các năm 1976 - 1981 gặp muôn vàn khó khăn. Cơ chế cũ cùng với nhiều nguyên nhân khách quan về thiên tai, địch hoạ làm cho đời sống của nhân dân thêm nhiều khó khăn.

Là địa bàn hiểm yếu, vì thế an ninh quốc phòng và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc được Đảng bộ và nhân dân quan tâm. Thời kỳ 1976 - 1986, do phải đối phó thường xuyên với kẻ thù bằng các cuộc chiến tranh tâm lý và cuộc chiến tranh biên giới, diễn biến phức tạp. ở các xã vùng biển, công tác an ninh quốc phòng được tăng cường với nhiều hình thức. Để chủ động trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xã hình thành Ban chỉ huy quân sự thống nhất gồm 3 bộ phận: lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu do đồng chí Hồ Sỹ Chiến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ phụ trách; Lực lượng đảm bảo do đồng chí Nguyễn Cẩn - Chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách; lực lượng Sơ tán giản dân - đồng chí Trương Quang Hưng - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và đồng chí Trần Thiện Thuật - Chủ tịch Mặt trận phụ trách. 

Về chiến đấu được tổ chức biên chế cụ thể: 

1 Đại đội pháo mặt đất do đồng chí Lê Quế chỉ huy

3 Tiểu đội tuần tra canh gác từ Đồng Tiến đến Đồng Minh (theo Chỉ thị 62 của Hội đồng Bộ trưởng)

1 Đại đội bộ binh gồm 150 đồng chí được trang bị đầy đủ quân tư trang.

5 Đại đội du kích, quân số 150 - 170 đồng chí gồm C Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Châu Phong, Minh Thanh.

1 Trung đội Lão dân quân

1 Trung đội 12 ly 7, 6 khẩu đại liên1 Trung đội cối 82ly

1 Trung đội Thông tin chạy chân, hệ thống thông tin hữu tuyến, vô tuyến, chạy bộ thông suất với huyện và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Lực lượng trên đã hình thành cụm tác chiến số 1 của huyện Quỳnh Lưu, có hỗ trợ của Trung đoàn bộ binh số 4 sẵn sàng đánh địch.

Năm 1979, các hình thức như tổ chức lực lượng thường trực chiến đấu và bố phòng được áp dụng. Một đại đội pháo được thành lập do đông chí Lê Quế chỉ huy. Đại đội đã lập 3 vọng gác từ Đồng Tiến đến Đồng Minh - Đồng Thanh, thành lập lực lượng dự bị gồm 50 người. Công việc bố phòng được đẩy mạnh, rào 12 km cọc chống tăng, cắm 13000 mũi chông tre, đào 3km hào giao thông, xây hệ thống lô cốt phía trước và phía sau. Từ Đầu rồng đến Đồng Minh phòng tuyến cố định được thiết lập.

Kế hoạch bảo đảm giao thông trên quốc lộ 1A và những trọng điểm do Quân khu IV chỉ đạo:

Những năm 1978 - 1979, thiên tai diễn ra dồn dập trên toàn huyện làm cho mùa màng thất bát, mức ăn lại càng thấp, đời sống nhân dân thêm khó khăn. Chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía bắc xẩy ra, cả nước vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, tình hình càng thêm phức tạp. Thực hiện lệnh tổng động viên, một số bộ đội đã phục viên, xuất ngũ lại được gọi trở lại chiến đấu, nhiều thanh niên Quỳnh Lập xung phong lên biên giới phía Bắc, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Những năm 1979 - 1980, phục vụ cho chiến trường biên giới, nhân dân toàn xã đã ủng hộ hàng nghìn kg lương thực và tiền mặt để nuôi quân trước khi lên đường. Hàng chục thanh niên địa phương vào quân đội năm 1979. Tính bình quân mỗi năm có từ 25 - 30 người vào quân đội.
Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể được tăng cường và chuyển hướng phù hợp với tình hình mới; bám sát nhiệm vụ chính trị, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện những mục tiêu do Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ đề ra. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp, các đoàn thể đã vận động quần chúng phát huy quyền làm chủ, ý thức tự lực, tự cường để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống với nhiều hình thức như: Phát động phong trào thi đua thâm canh vượt khoán, làm kinh tế gia đình, phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế".
Trong 10 năm khôi phục và phát triển kinh tế (1976 - 1986), một chặng đường đầy thử thách với những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, phức tạp. Từ điểm xuất phát thấp về kinh tế lại chịu nhiều thiên tai địch họa, nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã từng bước vượt qua, tiến tới đạt nhiều thành tích đáng kể trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  
II. Quỳnh Lập trên con đường đổi mới và thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (1986 - 2009)


Chặng đường 10 năm kiến thiết và phát triển đất nước (1976 - 1986), cách mạng nước ta giành được nhiều thành tựu to lớn nhưng còn mắc phải một số khuyết điểm và sai lầm trong quá trình lãnh đạo và điều hành do chủ quan, nóng vội, duy ý chí đã để lại những hậu quả nặng nề. Từ giữa những năm 1980, nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 


Tháng 12/1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới nhằm từng bước đưa đất nước vượt qua thách thức, tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xây dựng chủ nghĩa  xã hội với phương châm “Đổi mới toàn diện, đồng bộ từ kinh tế, chính trị, xã hội đến ý thức tư tưởng. Trong đó, đổi mới về kinh tế là trọng tâm, đổi mới về chính trị là then chốt. Xoá bỏ cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường và kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh; thực hiện đa thành phần kinh tế, trong đó công - nông nghiệp là hai bộ phận chủ yếu kết hợp chặt chẽ với nhau. Quản lý kinh tế bằng biện pháp kinh tế, lấy khuyến khích lợi ích vật chất làm động lực chủ yếu để phát triển sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm nguyên tắc phân phối sản phẩm cho người lao động. Về chính trị, thực hiện dân chủ hoá nội bộ xã hội theo nguyên tắc: “Lấy dân làm gốc” và “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đại hội VI được đánh giá là Đại hội của sự nghiệp đổi mới, mốc mở đầu cho bước tiến quan trọng trong quá trình kế thừa và phát triển sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trước sự thay đổi của tình hình trong nước, Quỳnh Lập bước vào thực hiện 3 chương trình do Đại hội lần thứ VI và Đại hội XX của Huyện đảng bộ Quỳnh Lưu đề ra. Nhưng 2 năm 1987-1988, do thiên tai, hạn hán bão lụt và phải xoay xở với cơ chế thị trường nên các ngành xản xuất, đánh bắt hải sản của các Hợp tác xã đều bị ngưng trệ, nền kinh tế khủng hoảng. Chỉ thị 100/CT/TW sau một thời gian thực hiện đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế đến sự phát triển của nền kinh tế. Nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo 3 chương trình Đại hội VI đã đề ra, ngày 15/4/1988, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 10 - NQ/TW về quản lý, đổi mới trong nông nghiệp. Nghị quyết X đã đề ra cơ chế mới trong các hợp tác xã nông nghiệp, thay cho Chỉ thị 100-CT/TW năm 1981. Nghị quyết X khẳng định hợp tác xã là đơn vị kinh tế, tự chủ, hộ gia đình xã viên nhận khoán với hợp tác xã. Hợp tác xã khoán sản phẩm đến người lao động và bảo đảm khâu thời vụ, truyền thông khoa học kỹ thuật, giống cho xã viên ( thường gọi khoán 10). Huyện uỷ Quỳnh Lưu đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW. Đảng uỷ triển khai học tập nội dung Nghị quyết X và đề ra kế hoạch thực hiện.

Những năm 1988 - 1990, Đảng bộ và nhân dân vẫn phải xoay xở với chương trình lương thực - thực phẩm, tốc độ tăng trưởng về kinh tế chậm, nhưng đã có những dấu hiệu khả quan. Các biện pháp tăng năng suất cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con vào sản xuất xen canh gối vụ được triển khai. Năm 1990, toàn xã có 110,9 ha đưa vào trồng lúa, đạt năng suất 11tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 123 tấn; lạc có tổng diện tích là 32,9 ha, năng suất đạt 7 ta/ha và sản lượng là 43 tấn. 

Chăn nuôi cũng đạt nhiều kết quả: tổng đàn bò toàn xã có 654 con, tổng đàn lợn 1.200 con, đàn gia cầm 6.000 con. Chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình bước đầu phát triển. 

 Ngành đánh bắt thủy hải sản tăng về số lượng tàu thuyền cũng như sản lượng đánh bắt. Năm 1991, có 80 thuyền bằng 1.982 mã lực; năm 1993 tăng lên 212 thuyền bằng 4.032 mã lực. Mỗi năm, đánh được hàng ngàn tấn hải sản, không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu. Từ năm 1990 tới nay, một số nghề mới trong ngư nghiệp phát triển như nghề câu mực, dã cá, dã ruốc… đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 1991, nhận thấy mô hình Hợp tác xã nông nghiệp không còn phù hợp với tình hình mới, Thường vụ Đảng uỷ đã họp và ra Nghị quyết xoá bỏ mô hình Hợp tác xã nông nghiệp, chuyển tất cả các hoạt động sang cho Uỷ ban nhân dân xã điều hành. 

Năm 1993, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra dự thảo Luật đất đai. Sau khi tiếp thu nội dung từ cấp trên, Đảng uỷ tổ chức cho toàn đảng viên trong Đảng bộ học tập nội dung của Luật Đất đai và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Sau khi học tập, Đảng uỷ đã triển khai kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai. Theo đó, đất được phân thành 2 loại gồm: 5% công ích của xã, 95% đất giao ổn định cho hộ nông dân, điều chỉnh hộ khẩu để giao đất lâu dài cho nông dân. 

Năm 1995, thực hiện Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho người dân theo Luật đất đai năm 1993. Chủ trương được thực hiện người nông dân phấn khởi, đẩy mạnh khai hoang mở đất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây - con và ứng dụng khoa học vào sản xuất. Các giống lúa có năng suất cao như: IR1820, IR203… được đưa vào sản xuất đại trà; nhân dân đầu tư thâm canh, tăng vụ, khai thác các loại diện tích đất đai vùng đồi, vùng ven biển. Mở rộng diện tích hè thu, phát triển cây công nghiệp, nhất là cây lạc. Công tác giao đất, giao rừng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xóm được đẩy mạnh để hộ gia đình an tâm chủ động sử dụng đất rừng có hiệu quả hơn. Việc chỉ đạo bà con gieo cấy đúng thời vụ được thực hiện chặt chẽ. Đối với những diện tích đất không chủ động được nước, chỉ đạo bố trí cây trồng thích hợp, giảm đến mức thấp nhất hiện tượng cấy ép. Tích cực chỉ đạo phát huy quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã và gia đình hộ xã viên. 

Ngành chăn nuôi hộ gia đình được khuyến khích, phát triển, các giống con cho hiệu quả kinh tế cao như: Lợn siêu nạc, gà siêu trứng, gia cầm truyền thống được đẩy mạnh. Tổng đàn trâu, bò toàn xã đạt 800 con (1995), đàn lợn đạt 2.746 con, đàn gia cầm 8.000. Nhiều gia đình phát triển đàn lợn sinh sản, chăn nuôi hươu sao phát triển 1985-1990, nhưng nay chững lại do tác động của giá cả.

Từ 1993 tới nay, tại vùng Đồng Minh, Đồng Thanh doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên(1) chủ thầu đã trồng được hàng vạn cây, tạo việc làm cho nhiều lao động. Những cánh rừng mới xanh tươi trên dải rừng đã bị tàn phá không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần cải tạo môi sinh, môi trường, giảm tình trạng xói mòn, rửa trôi vùng đầu nguồn.  

Công tác giáo dục, văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến, năm 1986, toàn xã có 1.300 học sinh cấp 1, 2. Số học sinh Trung học phổ thông (THPT) ít do địa bàn ở xa trường và nhận thức của phụ huynh còn thấp. Đến năm học 1994-1995, hệ mần non tăng lên 335 cháu, hệ Tiểu học 1406 học sinh, hệ Trung học cơ sở có 216 học sinh, số học sinh Trung học phổ thông tăng, nhiều em đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Hàng năm, số học sinh giỏi các cấp tăng lên, trung bình có từ 20 - 25 em đạt học sinh giỏi huyện, học sinh tiên tiến đạt 15 - 20 %. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học ngày càng được đảm bảo, xã đầu tư hàng chục triệu đồng xây dựng các phòng học lợp ngói, nhà hiệu vụ và ký túc xá cho giáo viên với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tỷ lệ gia tăng dân số có giảm nhưng vẫn ở mức cao, năm 1990 đạt 3,6%, năm 1995 giảm xuống còn 2,1%. Số hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên còn phổ biến. 

 Trên quê hương Quỳnh Lập từ năm 1989 đến nay, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ nét cùng với những đổi thay, phát triển đất nước. Toàn xã có hơn 200 hộ gia đình có thuyền máy, hàng trăm hộ có xe máy, bình quân một hộ có 1 ti vi, nhà cửa nhân dân được ngói hoá 100%, nhiều hộ xây dựng nhà kiên cố và nhà cao tầng.

Chính sách mới trong nông nghiệp (khoán sản phẩm) và cơ chế thị trường thay thế cơ chế tập trung bao cấp đã giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng tạo sự ổn định cơ bản trong đời sống nhân dân (theo số liệu điều tra năm 1993, toàn xã có 449 hộ giàu và khá, chiếm 36,6% tổng số hộ, 349 hộ nghèo và đói, chiếm 26,6% tổng số hộ toàn xã. Với chủ trương xoá đói giảm nghèo của Nhà nước, nhiều hộ đã vay được tiền của ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, mua sắm phương tiện, ngư cụ… nhằm tăng thu nhập, cải thiện mức sống.

Từ năm 1989 -1996, công tác an ninh quốc phòng càng được củng cố, nâng cao ý thức cảnh giác chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của kẻ thù, bảo vệ quê hương và cuộc sống yên bình cho nhân dân. 

Các tổ an ninh thôn xóm được củng cố và có nhiều hoạt động trong việc thực hiện các Chỉ thị của Nhà nước để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội như: cấm đốt pháo nổ, an toàn giao thông, bài trừ văn hóa độc hai. ở một số vùng hiểm yếu, dân trí thấp, Đảng bộ và chính quyền tăng cường công tác giáo dục ý thức cảnh giác với những hành động lợi dụng tín ngưỡng để lôi kéo quần chúng v.v.

Để nâng cao chất lượng cũng như số lượng đảng viên, công tác xây dựng Đảng được chú trọng Năm 1991, có 149 đồng chí đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 11 đồng chí nữ. Qua các kỳ sinh hoạt, đảng viên được trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Một số cán bộ cấp uỷ, chính quyền được cử đi tập huấn và học hàm thụ tại các trường chính trị và chuyên môn. Trình độ nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên đối với các hoạt động của địa phương được thể hiện rõ nét. Nhiều cán bộ, Đảng viên không những có năng lực công tác mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trong xây dựng kinh tế và phát triển quê hương. Số lượng cấp uỷ, cán bộ, đảng viên loại yếu giảm hẳn so với trước. 

Công tác kiểm tra Đảng được chú trọng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những việc làm sai trái của một số Đảng viên; củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ sinh hoạt và chấp hành Điều lệ Đảng; từng bước chuyển hóa các Chi bộ yếu kém, nâng cao chất lượng các đơn vị trong sạch, vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Qua đó, Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành cả về tư tưởng, năng lực và sức chiến đấu. Tư tưởng bảo thủ, ỷ lại dần dần được đẩy lùi. Những hành vi thiếu lành mạnh về đạo đức, lối sống bị đấu tranh phê phán. Công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở các Chi bộ được tiến hành nghiêm túc, sát với tình hình cán bộ, đảng viên nên đạt hiệu quả cao. Chất lượng đảng viên được nâng lên. Số lượng đảng viên xếp loại hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt trên 50%, đảng viên loại yếu kém chỉ còn 5%. Một số Chi bộ luôn đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”.

 Năm năm qua (1990 - 1995), công tác an ninh quốc phòng được Tỉnh, Quân khu IV tặng nhiều bằng khen; được Công an tỉnh tặng bằng khen, đạt danh hiệu tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1993; Bộ đội biên phòng tặng bằng khen 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân (1989 - 1994).

Công cuộc đổi mới đã tạo được một số chuyển biến tích cực trên các mặt, phát huy tốt hơn quyền làm chủ, tính chủ động sáng tạo của nhân dân; từng bước ổn định và cải thiện cuộc sống; tư duy của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tích luỹ được kinh nghiệm lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới.

1. Tiếp tục vươn lên trong chặng đường đi tới (1996 - 2000)
Tiếp nối hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (từ ngày 28/6 - 01/7/1996) đã quyết định đưa nước ta bước vào thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đại hội nêu lên những kinh nghiệm của 10 năm đổi mới và xác định: “Mục tiêu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.
Sau những năm đầu đổi mới, mặc dù có nhiều thuận lợi như: tiềm năng về tự nhiên và con người cần cù, thông minh lao động sáng tạo; các cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm đã được xây dựng cơ bản, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế… nhưng cũng còn không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, mặt trái của cơ chế thị trường và tư tưởng của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn nhiều bất cập cần khắc phục.

Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lập khóa 26, nhiệm kỳ 1996 - 2000, tiếp đó là Đại hội giữa nhiệm kỳ vẫn tập trung khẳng định cơ cấu kinh tế cảu các nhiệm kỳ trước (thời kỳ đổi mới) đó là: Ngư - nông - Lâm - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

1. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế.
Ngư nghiệp: 
Do xác định đúng hướng qua các kỳ Đại hội, từ năm 1996 - 2000, ngư nghiệp vẫn là mũi nhọn và có nhiều chuyển biến khá, từ chỗ chỉ có dưới 100 đầu thuyền của năm 1995 đến năm 2000 đã có hơn 200 đầu thuyền. Trong đó, gần 70% tàu mũi đứng, trên thuyền trang bị nhiều nghề, chủ động phá thế độc canh. Phát huy nghề truyền thống, từng bước vươn khơi theo mùa vụ đúng hướng, khai thác các sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động dôi thừa (kể cả du nhập lao động nông nghiệp trong xã và ngoài địa phương) lao động nữ cũng tạo được nhiều việc làm mới. Tính tự lực, tự cường, chủ động nguồn vốn trong dân lập thành hội nghề nghiệp để phát triển sản xuất. Tổng tài sản trong lĩnh vực ngư nghiệp ước tính đạt 27 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ngân hàng đầu tư và phát triển lên tới 2 tỷ đồng. Nhờ vậy, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hảo sản từ 1500 tấn (1995) đến năm 2000 đã tăng lên 3000 - 3200 tấn. Bình quân một lao động trong nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản có thu nhập từ 2,5 -3 triệu đồng (1995) đến năm 2000 đã tăng lên 6,5 - 7 triệu đồng.
Nông nghiệp:

Thực hiện tốt việc giao đất, cấp sổ theo Nghị định 64CP. Chăn nôi phát triển, đã chủ động chuyển những vùng đất trồng lúa trước đây có năng suất thấp sang trồng những cây có hiệu quả kinh tế cao theo yêu cầu thị hiếu của thị trường. Sản lượng lương thực bình quân đạt 600 - 700 tấn/năm, thu nhập đầu người trong lĩnh vực nông nghiệp đạt từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Lâm nghiệp:

Cơ bản đã giao rừng khép kín, phủ xanh đất trống đồi trọc, ngoài doanh nghiệp Lê Duy Nguyên ra phát triển thêm một số tổ hợp, doanh nghiệp trồng rừng tư nhân khác, không còn nạn chặt phá, cháy rừng như trước đây. Tổng diện tích đã giao cho 15 hộ 1à 653,87 ha (không tính doanh nghiệp Lê Duy Nguyên)

Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: 

Hầu hết trên các xóm đều có chợ nhỏ để phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân. Chợ trung tâm vẫn nhộn nhịp người mua, người bán không những trong xã mà còn thu hút nhiều nơi khác đến. Chợ xuất hiện nhiều gian hàng mới, sản phẩm mới phù hợp với cơ chế thị trường và có xu thế phát triển nhanh như: vật liệu xây dựng, thợ nề, nghề mộc cao cấp, cơ khí, đá lạnh đã giải quyết tốt cho một số lao động trên bờ làm ăn ổn định.

Kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm tu sửa và xây dựng mới: Điện đường, trường, trạm..., nét nổi bật là các trục giao thông chính của xã được đổ nhựa. Một số xóm đã chủ động làm đường đổ bê tông trên xóm mình góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, khắc phục từng bước ô nhiễm môi trường. Điều đặc biệt, vùng Minh Thanh đã có điện, đến năm 2000, 12/12 xóm đã có điện lưới quốc gia. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, số hộ giàu của những năm 1995 không có đến năm 2000 đã có 1%, số hộ đói nghèo trước năm 1996, có trên 40% đến năm 2000 chỉ còn 20% (trong đó có khoảng 1% hộ đói, số hộ đói chủ yếu là người cô đơn, không nơi nương tựa, hoặc già, ốm yếu, sống độc thân)  

2.  Văn hoá - xã hội,  giáo dục và y tế.
Các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được tổ chức thường xuyên nhằm xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh ở địa phương. Sau mỗi đợt phát động, xã đều tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệp nên có tác dụng tích cực trong việc “xây dựng làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Các quy chế, quy ước nông thôn được xây dựng, bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Công tác tuyên truyền với những panô, ap - pic được triển khai thường xuyên, kịp thời phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Các thông tin thời sự, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nhanh chóng đến với từng người dân. Ngoài hoạt động văn nghệ trong các trường học, Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động sôi nổi như: Thi hát dân ca, hội diễn văn nghệ quần chúng, các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền… thu hút đông đảo người dân tham gia. 

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước được tiến hành đầy đủ, kịp thời. Thực hiện Nghị định 28CP, đã làm thủ tục cho Nhà nước phong một bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 gia đình liệt Sỹ, 4 thương binh và 200 người hưởng chế độ huân huy chương các loại, tiếp tục làm hồ sơ khen thưởng huân, huy chương trong thời kỳ chống Mỹ, giải quyết chế độ một lần cho những người có công. Tặng hơn 10 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, khó khăn. Những việc làm đó kịp thời khơi dậy tình cảm uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ, tình làng nghĩa xóm, tình thương và lẽ sống được xây dựng và bồi đắp. Những ngày lễ, tết Nguyên đán, ngày 27/7 hàng năm, ngoài quà của Nhà nước, xã  trích một phần ngân sách để động viên thăm hỏi các đối tượng chính sách. Những việc làm đó không những thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ mà còn khắc ghi những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể xã nhà đối với gia đình có công với nước.

Bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và sự hỗ trợ của Nhà nước, trường học được xây dựng kiên cố và mở rộng. Vai trò lãnh đạo của Ban Giám hiệu và Chi bộ Đảng ở trường học luôn được củng cố và hoạt động hiệu quả. Hội Phụ huynh có nhiều đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Từ năm 1996 - 2000, đầu tư làm mới 15 phòng học cấp 4 và tu sử nhiều phòng học xuống cấp khác tạo sự ổn định cho dạy và học cả hai vùng. Các cấp học đã thoát khỏi tình trạng học 3 ca; chất lượng dạy và học có bước chuyển biến nhanh, số lượng học sinh vào THPT ngày càng tăng. Từ  năm 1995 trở về trước, xã không có học sinh THPT vào đại học, cao đẳng, 5 năm qua (1995 - 2000) đã có 30 vào các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp. Hàng năm các trường luôn có học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh. Tổng số học sinh toàn xã năm 2000 có 2.200 em, bình quân 3,5 người dân có một người đi học. Phong trào thi đua học tốt, dạy tốt được tiến hành ở các cấp. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp ở các cấp học đều đạt 90%. Các trường Tiểu học A, trường Trung học sơ sở luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến. 

Trạm Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc khám, chữa bệnh. Dịch sốt rét được đẩy lùi, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêm chủng, bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ hơn trước. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từng bước được quan tâm, tổ chức các đợt truyền thông dân số cho toàn xã, làm tốt các đợt đặt vòng tránh thai, đình sản và các biện pháp khác, nhằm giảm tỷ lệ sinh đẻ. Mạng lưới cộng tác viên ở các thôn xóm hoạt động tốt. Nhờ vậy tỷ lệ phát triển dân số từ 2,8% (1995) xuống còn 1,7% năm 2000, tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 46% (1995) đến năm 2000 chỉ còn 32%. Công tác vệ sinh phòng bệnh bước đầu đi vào chiều sâu. Các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh tả, lị được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không để thành dịch. Số hộ gia đình có giếng xây, nhà vệ sinh, nhà tắm nhiều hơn trước, đặc biệt một số gia đình đã có giếng khoan nước ngầm.

3. An ninh - quốc phòng.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu gắn với giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội hàng năm được xây dựng và bổ sung. Các vụ trộm cắp, đánh nhau được xử lý kịp thời và giảm xuống đáng kể. Thực hiện Chỉ thị 135/CT-TTg, Chỉ thị 406/CT-TTg, 36CP của Thủ tướng Chính phủ về an ninh - quốc phòng, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được tích cực triển khai. Từ năm 1994 - 1998, được huyện phong tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Các tổ an ninh xóm được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Ban Công an xã được bổ sung thêm công an viên và sự phối hợp của công an chuyên trách huyện. Công tác thanh tra nhân khẩu, hộ khẩu được thực hiện nghiêm túc, hợp tình, đúng luật. 

Trung đội cơ động mạnh do Ban chỉ huy xã đội trực tiếp quản lý, thường xuyên được huấn luyện, tập huấn và phối hợp chặt chẽ với Ban Công an tuần tra, canh gác xử lý các vụ việc và bảo vệ an ninh vùng bờ biển. Công tác đăng kí nghĩa vụ quân sự tuổi 17, khám tuyển giao quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu; những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ hay đào ngũ đều được cương quyết xử lí. Nhiều thanh niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, sau đó trở về làm nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ địa phương. 

Hoạt động Thanh tra, Tư pháp đã đi vào nề nếp. Các thông tin pháp luật được triển khai và thực hiện đầy đủ. Xã kết hợp với Bưu điện hình thành tủ sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu của nhân dân. Công tác quản lý nhân khẩu cũng được tiến hành chặt chẽ, có quy chế. Các vụ tranh chấp dân sự, các đơn khiếu nại của công dân cơ bản được giải quyết dứt điểm tại cơ sở. 

4. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện Nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quỳnh Lập đã nghiêm túc triển khai thực hiện và có bước chuyển đáng kể. Sinh hoạt Đảng được tiến hành đều đặn theo định kỳ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Một số cán bộ cấp uỷ, chính quyền được tạo điều kiện cử đi tập huấn và học hàm thụ tại các trường chính trị và chuyên môn. Từ năm 1996 - 2000, đã bồi dưỡng gần 100 quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. 100% số đảng viên đương nhiệm được cử đi học hết chương trình Trung học phổ thông, 3 đồng chí học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị, 2 đồng chí học trung cấp chuyên môn nghiệp vụ. Đến năm 2000, đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ Trung cấp chính trị đạt 100% (năm 1995 trở về trước chỉ có 30%). Công tác phát triển Đảng, năm1996 - 2000 đã bồi dưỡng kết nạp được 23 đồng chí đảng viên, có 7/13 Chi bộ kết nạp được đảng viên (từ năm 1995 trở về trước, 10 năm liền Đảng bộ không kết nạp được đảng viên nào). Trình độ nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên đối với các hoạt động của địa phương được thể hiện rõ nét. Nhiều cán bộ, Đảng viên không những có năng lực công tác mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trong xây dựng kinh tế và phát triển quê hương. Công tác kiểm tra Đảng được chú trọng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời những việc làm sai trái của một số tập thể và cá nhân Đảng viên; củng cố tình đoàn kết nội bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ sinh hoạt và chấp hành Điều lệ Đảng; từng bước chuyển hóa các chi bộ yếu kém, nâng cao chất lượng các đơn vị trong sạch, vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Qua đó, Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành cả về tư tưởng, năng lực và sức chiến đấu. Tư tưởng bảo thủ, ỷ lại từng bước được đẩy lùi. Những hành vi thiếu lành mạnh về đạo đức, lối sống bị đấu tranh phê phán. Công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở các chi bộ được tiến hành nghiêm túc, sát với tình hình cán bộ, đảng viên nên đạt hiệu quả tốt. Chất lượng đảng viên được nâng lên, số lượng đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đạt 90-95%, đảng viên loại yếu kém chỉ còn 5%. Nhiều chi bộ luôn đạt danh hiệu" trong sạch vững mạnh".

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ III của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng uỷ đã lập quy hoạch cán bộ, gửi một số cán bộ trẻ, có triển vọng đi đào tạo tại trường tỉnh, huyện để bồi dưỡng về mặt lí luận chính trị, nghiệp vụ công tác, chuẩn bị tốt vấn đề nhân sự cho việc kiện toàn các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể. Từ năm 1995-2000 đã bồi dưỡng được hàng trăm quần chúng ưu tú tạo nguồn cho việc phát triển Đảng. 

Mười lăm năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000), Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lập luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế và những yếu kém trong tất cả các lĩnh vực để phát triển đi lên và đã gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Công cuộc xây dựng nền kinh tế từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa được cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến hành tích cực, nền kinh tế có bước tăng trưởng, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Số hộ có thu nhập bình quân và hộ khá tăng lên, số hộ nghèo giảm xuống. Đường sá giao thông được tu bổ, sửa chữa. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hoá của người dân không ngừng tăng lên. Quyền làm chủ của người dân được phát huy, do đó khơi dậy tính năng động sáng tạo trong hoạt động kinh tế - xã hội. 
2.  Đảng bộ và nhân  dân Quỳnh Lập vững bước tiến vào thế kỷ XXI ( 2001- 2010)

Thế kỷ XX khép lại, những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân là đáng trân trọng, trở thành hành trang bước vào thế kỷ XXI với nhiều thuận lợi và khó khăn, những thành tựu bước đầu là đáng trân trọng. 

Trong lĩnh vực kinh tế:
Về ngư nghiệp, đã chủ động định khai thác vùng lộng, khuyến khích phát triển khai thác vùng khơi, tăng số lượng đội tàu đánh bắt xa bờ, tập phát triển trung tâm nghề cá vùng Đồng Minh, Đồng Thanh với nghề truyền thống là giã và vây câu; bố trí khu neo đậu tàu thuyền hợp lý theo nhánh sông. Số tàu thuyền đánh cá mũi đứng tăng nhanh từ hơn 200 chiếc (2000) lên gần 400 chiếc (2009). Tổng sản lượng khai thác ngày càng cao từ 430 tấn (2005) lên 7.886 tấn (2008), đưa thu nhập bình quân theo đầu người tăng từ 4.500 ngàn đồng (2005) lên 15 triệu (2008). Để nâng cao chất lượng cho các ngư dân, ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với trường Trung học thủy sản Trung ương I Hải Phòng mở các lớp đào tạo thuyền thưởng, máy trưởng, thuyền viên cho con em lao động địa phương. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu trên địa bàn đã xây dựng 2 tổ hợp đông lạnh ( nơi cất giữ các sản phẩm thủy hải sản). Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các Hợp tác xã, các công ty cổ phần ra đời. 

Sản xuất nghề cá phát triển, sản lượng khai thác không chỉ giữ vững mà hàng năm được tăng lên. Từ đó, các nghề dịch vụ như sản xuất đá lạnh, cấp đông, các Hợp tác xã dịch vụ như: Thanh Mai, Tài Lộc, Đoàn Kết, Công ty cổ phần nuôi trông biển xanh, Công ty cổ phần nuôi trồng Hoang Thanh, Công ty Liên Thành ra đời càng tạo nên khởi sắc mới. Đặc biệt doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, nhận và trồng trên 1000 ha. Rừng hồi sinh, chim muông quay về, húa hẹn tiềm năng lớn về sinh thái về kinh tế của cả một vùng Đông Bắc Quỳnh Lưu và Nam Thanh Hóa.

Phát triển nền kinh tế đa dạng, hài hoà trên nền tảng của ngư - nông nghiệp, các hoạt động dịch vụ - thương mại đang ngày càng phát triển, mở ra một hướng mới cho nền kinh tế và đã có những dấu hiệu đáng mừng trên biểu đồ tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

Ngư nghiệp: (chiếm tỷ trọng 59,7%), ngư dân tích cực, góp vốn chuyển đổi nghề nghiệp. Trong đó, 12 phương tiện từ công suất nhỏ lên công suất lớn từ 250CV đến 350 CV để vươn khơi với giá trị đầu tư trên 7 tỷ đồng. Bước đầu, các phương tiện chuyển đổi, sản xuất có hiệu quả, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lạnh đạo của đảng sự điều hành của chính quyền. Năm 2007, sản lượng khai thác hải sản đạt 6.860 tấn (bằng142% so với năm 2006), trong đó: mực tươi 196 tấn, tôm 46 tấn; cá các loại 6.178 tấn, các sản phẩm khác như ghẽ, ruốc… 440 tấn, cho tổng giá trị đạt 61 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2006. Bình quân lao động nghề cá năm 2007 đạt 14 triệu đồng đưa tổng thu nhập trên địa bàn lên 54 tỷ 440 triệu đồng, bình quân đầu người đạt 6,2 triệu đồng; năm 2008 đạt 97 tỷ, 780 trệu đồng. Điều đó khẳng định: nghề khai thác đánh bắt hải sản là mũi nhọn của Đảng bộ và nhân dân, tăng thuyền công suất lớn, giảm thuyền công suất nhỏ. Hiện tại xã có 173 phương tiện, công suất 1500 CP, vừa đảm bảo khả năng đánh bắt thuyền thống kết hợp với khai thác hiện đại, duy trì phát triển sản xuất khai thác lần lộng, lần khơi ổn định đảm bảo đạt 6000 tấn/năm. Khai thác ngư nghiệp phát triển, bên cá hình thành, tạo điều kiện cho ngư dân tiêu thụ sản phẩm và quay nhanh đầu tàu được tốt hơn.  

Nghề chế biến thuỷ sản chủ yếu vẫn là chế biến nước mắm, ruốc, sơ chế các sản phẩm khai thác được, chưa có nghề chủ đạo để tạo làng nghề tăng giá trị thu nhập. Các cơ sở chế biến còn manh mún mang tính tự phát theo nhu cầu thị trường hoặc theo nghề truyền thống gia truyền, do vậy, các điều kiện vệ sinh thực phẩm khó bảo đảm, vấn đề xử lý môi trường đang được đảng bộ các cấp ngành đoàn thể quan tâm. Đặc biệt, trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ hải sản đang từng bước được hình thành. Các mo hình: nuôi cá lồng trên biển, ốc hương, tôm sú…được một số hộ dân triển khai nhưng do cồn mới và có ự tác động của thị trường, giá cả, nguyên liệu nên còn ít người tham gia. Hiện tại chỉ còn nghề nuôi tôm sú đang được duy trì, nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

 Nông nghiệp (chiếm tỷ trọng 40,3%) nhờ làm tốt việc cải tạo ruộng đất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng - mùa vụ theo hướng né tránh thiên tai; sử dụng rộng rãi các loại giống mới và ứng dụng phổ biến các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo bước chuyển tích cực về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng nhanh thu nhập trên một đơn vị diện tích nên sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, vùng Minh - Thanh từ năm 2000 - 2008 đều tăng về năng suất, sản lượng và đảm bảo chất lượng. Việc bố trí các loại giống cây trồng có năng suất cao như lúa, lạc, ngô đã được quan tâm. Lịch thời vụ thực hiện khá nghiêm túc và bố trí hợp lý cho từng loại cây trồng tạo điều kiện luân canh trên 3 vụ sản xuất trong năm. Kết quả sản xuất từ 2000 - 2008 cho thấy: tổng sản phẩm xã hội quy thóc hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2000, tổng sản lượng lương thực đạt 120 tấn,  năm 2005 đạt 167 tấn và đến năm 2008 đã lên tới 305 tấn. Bình quân năng suất cây trồng và thu nhập đầu người về lương thực hằng năm tăng từ 5% - 7%. Công tác quy hoạch, chuyển đổi đất nông nghiệp; giao đất, giao rừng, khai thác các vùng đất hoang hoá, ao hồ mặt nước được tiến hành khẩn trương. Nhờ đó, diện tích đất nông nghiệp không ngừng tăng lên. Năm 2008, diện tích đất nông nghiệp đạt 95 ha chiếm 92,2%. Diện tích cây vụ đông (chủ yếu là ngô lai, lạc và rau màu) tăng nhanh. 100% diện tích trồng lạc cơ cấu giống lạc lai. Diện tích trồng rau màu cho thu nhập cao ngày càng tăng, đưa tổng giá trị sản xuất về trồng trọt từ 900 triệu đồng (năm 2000) lên 18 tỷ 614 triệu đồng (năm 2008).

Ngành chăn nuôi (đặc biệt là chăn nuôi gia cầm) tiếp tục được khẳng định vị trí của mình cả về số lượng lẫn chất lượng (hàng năm bình quân đạt trên 1 tỷ 500 triệu đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 11% GDP). Các hộ gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Mô hình trang trại, quy hoạch vùng ngày càng được triển khai và mở rộng bên cạnh các giải pháp về kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho người nông dân. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm luôn được quán triệt và đảm bảo kịp thời, đạt yêu cầu. Vì thế, trong những năm qua, các loại dịch bệnh như lở mồm long móng, lợn tai xanh, cúm gia cầm... nhanh chóng được khoanh vùng và hạn chế lây lây lan tránh tổn thất về kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

 Qua thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân  2000 - 2008 luôn đạt trung bình từ 15% trở lên và thu nhập bình quân đầu người từ 6,5 triệu đồng/người/năm (năm 2005) đến nay (năm 2009) là 10,4 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, đói giảm đáng kể từ 20% (năm 2000) đến cuối năm 2008, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 5,4%  (99 hộ) và 375 hộ cận nghèo.

Cơ sở hạ tầng, được phát triển. Thực hiện phương châm: Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, trên cơ sở công khai, dân chủ các chủ trương xây dựng, biện pháp thực hiện, hệ thống giao thông, thuỷ lợi và một số hạng mục công trình quan trọng phục vụ đời sống dân sinh, phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng một cách hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 3 năm (2005 - 2008), hàng loạt các cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, tu sửa và hoàn thiện mới như: Trường trung học cơ sở, Trường Mầm non được xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Hội đồng nhân dân khóa XVII, kỳ họp thứ 2 ngày 14/8/2004 đã ra Quyết nghị: Tán thành việc xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005 - 2006 do ông Chủ tịch ủy ban xã trình bày và nhấn mạnh thêm: “Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị các ngành, các cấp từ xã xuống xóm để có nhận thức đúng đắn. Từ đó mà có trách nhiệm tham gia xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, góp phần xây dựng công tác y tế, chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân  dân trở thành vấn đề xã hội hóa”.(1)
Với những nỗ lực của Đảng bộ và nhân  dân, xã được trên công nhận “Chuẩn Quốc gia về y tế” theo quyết định số 4804/QĐUBND - VHX ngày 28/12/2005, cho đến nay vẫn được giữ vững và phát huy. Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt, không để xẩy ra các dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm túc các đợt tiêm chủng đạt 100% cho các đối tượng nằm trong tiêu chuẩn. Tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 (2008) còn 22,7%, tỷ lệ phát triển dân số 1,55%.

Xây dựng 3km bê tông hoá các tuyến xóm: Lam Sơn, Tam Hợp, Quyết Tâm, xóm Rồng , trị giá 143 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, đã huy động hàng vạn ngày công, đào đắp hàng chục ngàn m3 đất, sỏi mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông. Nhiều xóm đã hoàn thành đề án giao thông nông thôn trước thời hạn, vượt mục tiêu đề ra. Đến nay, Quỳnh Lập đã cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông bê tông hoá. Phong trào xây dựng nhà cửa trong nhân dân cũng có những bước chuyển khá nhanh và mạnh mẽ, nhất là các gia đình có điều kiện kinh tế với những công trình kiến trúc đẹp, tạo nên những khởi sắc cho bộ mặt nông thôn. 

  Văn hóa - xã hội

Với nhận thức: Văn hoá là nền tảng của xã hội và có những tác động cơ bản đến sự phát triển của địa phương. Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Các cơ quan, các trường học, thôn xóm đã xây dựng được quy ước, hương ước và thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới đã dần đi vào nề nếp. Tổ chức Mừng thọ đầu xuân, Hội nghị gia đình văn hóa tiêu biểu được tiến hành hàng năm. Các phong trào như: "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", "xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc", "xây dựng gia đình văn hoá, xóm, khu dân cư văn hoá"v.v, được phát động sâu, rộng và có hiệu quả trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Số lượng gia đình, cơ quan, dòng họ, xóm văn hóa ngày càng nhiều. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hoá từ 65% - 70%. Việc bình xét, suy tôn gia đình văn hoá, gia đình thể thao, gia đình hiểu học... ngày càng chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao có bước tiến mới. Hệ thống truyền thanh cơ sở được khép kín xuống tận từng đơn vị xóm và cụm dân cư, qua các buổi phát thanh, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các nhiệm vụ, quy chế của địa phương, các gương người tốt, việc tốt được thông tin kịp thời đến mọi người. Các cụm pa- nô, áp- pích, khẩu hiệu ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng kịp thời nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền của xã và của các xóm, các trường học hoạt động đều. Hàng năm, các đội văn nghệ, đội bóng của đã tham gia các giải đấu của huyện đều đạt giải cao. Với những thành tích đạt được, ngày 15/8/2003, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 522/2003/QĐ/CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Quỳnh Lập. Đây là vinh dự lớn của Đảng bộ và nhân dân, lễ đón nhận được tổ chức trọng thể tại trụ sở uỷ ban về dự buổi lễ có đại diện của Huyện uỷ Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, hàng trăm đại biểu đại diện cho con em Quỳnh Lập ở khắp mọi miền tổ quốc và toàn thể nhân dân trong xã. 

Ngày 16/12/1008, theo Quyết định số 5645/QĐUBND- VX, công nhận đền Hạ là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Công tác chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, người có công được thực hiện khá tốt. Các quỹ từ thiện, nhân đạo được thực hiện chu đáo tạo điều kiện giúp đỡ cho các đối tượng gặp khó khăn ổn định cuộc sống.

Trong lĩnh vực giáo dục, phát huy những kết quả đã đạt được trong các giai đoạn trước, bước vào những năm đầu thế kỷ XXI. Đảng bộ xác định: đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, công tác xã hội hoá giáo dục được triển khai và thực hiện một cách hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các phong trào, các cuộc vận động của ngành giáo dục:"dạy tốt - học tốt", cuộc vận động "2 không" với 4 nội dung và sau này là "trường học thân thiện, học sinh tích cực"... được nhân rộng và triển khai hoạt động khá chặt chẽ, quy cũ với những thành công nhất định, tạo nên những chuyển biến tích cực trong các cấp học, ngành học. 

Số lượng học sinh trong các cấp học từ năm 2001 - 2008, có chiều hướng giảm (nhất là bậc tiểu học) do giảm được tỷ lệ tăng dân số, chất lượng dạy và học được nâng lên. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Các trường liên tục đạt tiên tiến, năm học 2005 - 2009. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học ngày càng được bổ sung, đảm bảo cho hoạt động dạy và học có hiệu quả. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, học sinh vào học các trường đại học và cao đẳng hàng năm đều tăng. Tỷ lệ học sinh tốt và khá về đạo đức chiếm 98,3%. Hội khuyến học được thành lập và có tác động tích cực đến sự nghiệp xã hội hoá giáo dục của xã nhà. Các đơn vị, cơ quan, ban ngành, xóm xuống các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên, giúp đỡ con em địa phương có hoàn cảnh khó khăn đến trường, đến lớp. Hội biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích trong học tập… tạo nên không khí thi đua, ham học hỏi của các thế hệ học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.

Mạng lưới y tế từ xã đến xóm được củng cố, trạm Y tế xã đạt danh hiệu là trạm y tế chuẩn quốc gia hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ y tế được chuẩn hóa về trình độ với 1 bác sỹ, 2 y sỹ, và 1 y tá góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng dân cư. Từ năm 2000 - 2008, Trạm y tế đã khám và điều trị cho gần 20 ngàn lượt người, triển khai tiêm phòng đúng, đủ 6 loại bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi và phụ nữ có thai. Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chẩn đoán và điều trị hợp lý tại trạm đạt hiệu quả hơn 80%. Trạm y tế với nhiệm vụ tổ chức theo dõi, quản lý, trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám và chữa bệnh tại trạm y tế được tăng cường. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh môi trường từng bước được thực hiện đồng bộ, góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi các loại dịch bệnh.

Công tác kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ - chăm sóc trẻ em đi vào nề nếp. Hoạt động của Ban dân số và kế hoạch hoá gia đình cùng đội ngũ cộng tác viên ở xóm đã góp phần tích cực trong việc vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc trẻ thơ. Tỷ lệ phát triển dân số giảm từ 1,72 (năm 1999) xuống 1.49% (năm 2008). Hoạt động chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ 8 quyền của trẻ em và khẩu hiệu:"Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai" đã thực sự đi vào chiều sâu. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm từ 31,8.% (năm 2002) xuống còn 26% (năm 2008). ở xã và các xóm đều xây dựng Quỹ chăm sóc trẻ thơ góp phần tăng hiệu quả trong hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em. 

Quốc phòng, An ninh và Tư pháp

Đảng uỷ thường xuyên quán triệt sâu sắc cho toàn đảng, toàn dân Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị của cấp trên. Vì thế, công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên đảm bảo chất lượng. Các kế hoạch thường xuyên được bổ sung, kiện toàn lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, công tác tổ chức, đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, đã xây dựng các tiểu đội chiến đấu và trung đội cơ động mạnh. Các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, phòng chống bạo loạn được xây dựng và diễn tập hàng năm. Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh đối với gia đình quân nhân và nhân dân được thực hiện kịp thời. Lực lượng an ninh quốc phòng tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Tình hình an ninh nông thôn được đảm bảo. Một số vụ việc được ngăn chặn và giải quyết tốt, kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Chương trình quốc gia về phòng chống ma tuý, tội phạm, tệ nạn xã hội được cấp uỷ, chính quyền quan tâm nên đạt nhiều kết quả tốt. Các tệ nạn xã hội như buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma tuý, tình trạng cờ bạc, mê tín dị đoan được ngăn chặn, xây dựng được các tổ tự quản hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Hoạt động An ninh và Tư pháp đã đáp ứng được yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Lực lượng công an từ xã đến xóm đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng cả về phẩm chất chính trị lẫn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chế độ tuần tra, canh gác, quản lý hộ khẩu được thực hiện đầy đủ. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Sự phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể trong hoạt động an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ. Các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời. Hàng năm, ban an ninh - tư pháp đều có kế hoạch tham mưu cho uỷ ban nhân dân trong việc giáo dục, phổ biến pháp luật; phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác khai sinh, khai tử, kết hôn đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể.  

Đảng bộ xã có 226 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chị bộ, trong đó có 13 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên tất cả các mặt: đảm bảo đúng nguyên tắc; trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết của Đảng được triển khai trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động, biện pháp, chương trình hành động cụ thể. phấn khởi, đoàn kết thống nhất cao, từng bước khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại và cục bộ hẹp hòi, ngại khó. Thành lập câu lạc bộ:" đảng viên trẻ" là một mô hình mới nhằm giúp đỡ nhau rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện cuộc vận động:"học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trao đổi kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo".

Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng chú trọng hơn về mặt nội dung. Trước, trong và sau các kỳ họp đều tập hợp lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng nhân dân nên đã phát huy được quyền dân chủ. Từ đó, các chủ trương, chỉ tiêu nhiệm vụ được xây dựng, thông qua đều phù hợp với tình hình thực tiễn, hợp với ý nguyện của toàn dân. Qua đó, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân càng được nâng cao trong việc xây dựng, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và phản ánh lại nguyện vọng tâm tư của cử tri.

Uỷ ban nhân dân xã đã đi vào nề nếp và tiếp tục theo hướng cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Từ năm 2005, Uỷ ban nhân dân xã thực hiện giải quyết các công việc hành chính theo cơ chế "Giao dịch một cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch dân sự. Sự phối hợp giữa chính quyền với mặt trận và các đoàn thể đã đồng bộ, hiệu quả hơn, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được đảm bảo. Tinh thần, ý thức trách nhiệm và năng lực của cán bộ được phát huy. Những sai phạm của cán bộ được kịp thời chấn chỉnh, xử lý đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Uỷ ban nhân dân trong quá trình điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đều mang đậm dấu ấn của tinh thần cải cách hành chính. Các nghị quyết của cấp uỷ, của Hội đồng nhân dân đề ra hàng năm, hàng tháng được uỷ ban cụ thể hoá thành quy chế, quy định và nhiệm vụ cụ thể, triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng đi vào chiều sâu. Các ý kiến, kiến nghị và đơn thư của công dân được giải quyết hợp tình, hợp lý và đúng luật, tạo được niềm tin trong đại đa số quần chúng nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc với vai trò là lực lượng tin cậy sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, của ngành cấp trên để xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình, các phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", xây dựng làng, xóm văn hoá, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc phát động đã đi vào cuộc sống, được toàn dân đồng tình ủng hộ. Mặt trận tổ chức tốt trong các buổi tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện; tiến hành tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử trong các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện thành công các cuộc vận động: ngày vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân sóng thần Châu á, chất độc gia cam, ủng hộ xóa nhà tạm bợ, dột nát… 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình đối với nhiệm vụ chính trị chính trị của địa phương. Hoạt động Đoàn đã có những thay đổi và bước tiến đáng kể. Ngoài việc bám sát và thực hiện tốt các phong trào của Đoàn cấp trên phát động. Đoàn đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát thực hơn với đời sống chính trị xã hội của địa phương. Hiệu quả từ các phòng trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; cùng các chương trình: Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và tuổi trẻ phát huy truyền thống quê hương… đã tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội. Đến nay, tỷ lệ tập hợp thanh niên trong độ tuổi và đoàn viên chiếm hơn 70%. Các câu lạc bộ: Tuổi trẻ phòng chống tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 được thành lập và đi vào hoạt động có chiều sâu.

Hội liên hiệp Phụ nữ có 1541 hội viên sinh hoạt 15 chi hội, đóng vai trò quan trọng trong công tác:" xóa đói, giảm nghèo, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và xây dựng đời sống văn hóa mới". Hội đã đứng ra tín chấp cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn sản xuất và làm tốt công tác truyền thông dân số. Tổ chức các cuộc thi để nâng cao nhận thức cho hội viên, xây dựng gia đình:"ấm no - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc". Các phong trào như: Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc với 6 chương trình của Hội cùng với chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình được các cấp Hội phát huy mạnh mẽ. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế hộ. Các loại vốn vay được chị em sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.
Hội nông dân có 793 hội viên sinh hoạt 13 Chi hội đã chủ động tạo điều kiện về vốn và kiến thức khoa học giúp hội viên phát triển kinh tế. Cùng với Ban khuyến nông xã và các Hợp tác xã, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, hướng dẫn và chuyển giao áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình và phối hợp với Hội nông dân huyện làm dịch vụ cho hội viên. 
Hội Cựu chiến binh có 502 hội viên, sinh hoạt tại 13 Chi hội đã phát huy bản chất người lính Cụ Hồ, luôn đi đầu trong các phong trào, nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Hội và địa phương, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh thôn xóm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng. Hội đã tổ chức các câu lạc bộ "Cựu quân nhân" và phối hợp chặt chẽ với Ban công an, Đoàn thanh niên làm tốt công tác Bảo vệ an ninh thôn xóm, phòng chống tệ nạn xã hội và giáo dục người lầm lỗi. Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống về bộ đội Cụ Hồ cho thanh, thiếu niên nhân ngày 22/12, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân.  
Hội người cao tuổi với các phong trào: "thể dục dưỡng sinh", "Người cao tuổi mẫu mực", "sống vui - sống khoẻ - sống có ích"… được triển khai rộng khắp và thu hút đông đảo hội viên tham gia. Câu lạc bộ thơ, ca hoạt động đều có chất lượng. Đây thực sự là lực lượng đóng vai trò đáng kể trong quá trình phát triển của địa phương. Hội thực sự trở thành một sân chơi, nơi tập hợp đông đảo lực lượng người cao tuổi, đây là lực lượng quan trọng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào của Hội thường xuyên được duy trì đảm bảo tính gương mẫu và hiệu quả. Hội đã thành lập câu lạc bộ Thể dục thẻ thao "Thái cực trường sinh đạo". Hội đã tích cực vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đạt được bước tiến nhanh và đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Kết quả đó là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, khai thác đúng tiềm năng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn tới mục tiêu:" Dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ văn minh". 

lời kết

       Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, từ bàn tay khối óc, sức lực và trí tuệ, cư dân nơi đây đã biến những bãi hoang, đầm lầy, rừng rậm... thành một vùng đất trù phú với nghề ngư - nông là chính. Những nỗ lực của con người trong khai thác, chế ngự với tự nhiên, xây dựng đời sống, đấu tranh chống các kẻ thù xâm lược... đã tạo nên truyền thống lịch sử - văn hoá của quê hương. Những truyền thống  quý báu của dân tộc được nhân dân gìn giữ và phát huy, vừa mang nét riêng của vùng quê Quỳnh Lưu giàu chất văn hiến, vừa chứa đựng những yếu tố chung trong nền văn hoá - văn minh dân tộc. Truyền thống lịch sử - văn hoá đó đã góp phần làm phong phú và đa dạng thêm bản sắc văn hoá. 

Trải qua các triều đại phong kiến lịch sử hay trong phong trào Cần vương, phong trào yêu nước và cách mạng trong 30 năm đầu thế kỉ XX, nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí đấu tranh của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây lại càng được phát huy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quỳnh Lập đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh chống lại thế lực phong kiến, tay sai, các thế lực thù địch. Sự hy sinh xương máu của bao lớp người yêu nước qua các thời kỳ cho thấy đóng góp của Quỳnh Lập trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vô cùng to lớn và đáng tự hào. 

 Từ Chi bộ Đảng đầu tiên cho đến khi thành lập Đảng bộ, chính quyền và quá trình phát triển về sau đã liên tục được củng cố và kiện toàn cho phù hợp với đặc điểm tình hình mới trong từng thời điểm lịch sử cụ thể của cách mạng, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo của Chi bộ - Đảng bộ, chính quyền ngày càng được nâng lên, đáp ứng kịp thời thực tiễn chiến tranh cũng như trong hoà bình, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường lối đổi mới. 

 Trong quá trình lãnh đạo và thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm:

Một: Xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết. Đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân; đoàn kết trong tổ chức cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể. Tinh thần đoàn kết đó tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn, chinh phục tự nhiên, tạo dựng cuộc sống, chiến thắng kẻ thù xâm lược và các thế lực thù địch. Sức mạnh đoàn kết được Đảng bộ và chính quyền xã tiếp tục xây dựng và phát huy nhằm tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần cho sự nghiệp đổi mới quê hương.

Hai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, dựa vào quần chúng các tổ chức cơ sở Đảng ở Quỳnh Lập nói riêng, Quỳnh Lưu nói chung mau chóng phục hồi và lãnh đạo thắng lợi cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong Tháng Tám 1945. Suốt thời kì 30 năm chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975), quần chúng nhân dân với những tổ chức phường, hội, với phong trào thi đua sản xuất, giết giặc lập công, thi đua cùng tiền tuyến... đã xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó cũng là 30 năm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đã dốc hết sức người, sức của vào hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Trong điều kiện cả nước xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, việc phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chăm lo đến lợi ích của nhân dân, cán bộ, đảng viên. Điều này làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân. 

Ba: Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào tình hình cụ thể của địa phương. Thực tiễn trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930 - 1945) và 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 - 1975), Chi bộ - Đảng bộ Quỳnh Lập nhờ quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện nên đã làm tốt vai trò tiên phong lãnh đạo quần chúng, tham gia vào phong trào cách mạng chung, ổn định và xây dựng quê hương, đóng góp sức người và của trong kháng chiến chống thực dân Pháp và hai lần chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Thấm nhuần đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền địa phương từng bước cụ thể hoá thành các chương trình hành động, bằng các đề án phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiến hành đổi mới toàn diện quê hương.

Bốn: Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đi đôi với việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo Đảng và chính quyền. Trong tình hình đất nước và địa phương liên tục có sự thay đổi, việc tăng cường sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng địa phương. Trong đấu tranh tự phê và phê bình nghiêm túc, kiên quyết đưa những phần tử thoái hóa, bién chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch Đảng nên nhân dân càng gần gũi, tin tưởng ở Đảng và ngày càng nâng cao uy tín của Đảng trong quần chúng nhân dân. 

Năm: Trong khi lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành đổi mới, Đảng bộ và chính quyền phải gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đặc biệt chú ý giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Có như vậy, sự nghiệp đổi mới trên quê hương  đạt được những bước tiến vững chắc, toàn diện. 

Qua quá trình lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng bộ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tự hào với truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân nguyện đoàn kết, phát huy thành tích đã đạt được; khắc phục thiếu sót, tồn tại, vượt qua khó khăn, ra sức xây dựng quê hương vững về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng và văn minh trong cuộc sống; mãi mãi xứng đáng là cái nôi cách mạng trong vùng đất Quỳnh Lưu thân yêu, trên quê hương Xô Viết anh hùng.
Phần phụ lục

I. Doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên
ông Lê Duy Nguyên sinh ngày 23/12/1950, tại làng Đông Hồi xã Quỳnh Lập trong một gia đình nông dân cha làm nghề đánh cá và buôn bán nước mắm, ruốc từ Quỳnh Lưu ra Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng rồi mua hàng từ ngoài đó về bán ở Nghệ An, Hà Tĩnh bằng thuyền mành. Cuộc sống lao động kham khổ đã hun dúc nên tinh thần vượt khó vươn lên của chàng thanh niên trẻ. Sau khi học hết cấp 2 ở quê, Lê Duy Nguyên học lên trường trung cấp. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân về làm cán bộ ở phòng thí nghiệm khoa Lý trường Đại học Vinh rồi ra công tác tại trường bổ túc văn hóa Trung ương. Năm 1976, chuyển về công tác tại trường năng khiếu cấp 3 Phan Bội Châu (thành phố Vinh).

Sau nhiều năm bôn ba, qua bao nhiêu phố phường, một lần về thăm quê, lang thang ra vùng biển Bãi Chùa (Đông Hồi), trước biển trời mênh mông và điệp trùng những đồi núi trơ trọi như những cái bát úp khổng lồ không có cây cối trông rất hoang vu, hiu quạnh đã khiến ông xuất hiện ý nghĩ: "Sao không trồng rừng ở đây, vừa phủ xanh đồi trọc bãi cát, vừa có lợi nhiều mặt cho nhân dân ở quê và lâu dài là cho đất nước”.

ý nghĩ đó thôi thúc ông từ bỏ công việc hiện tại - một cán bộ ở thành phố trở về quê, thành lập Doanh nghiệp trồng rừng theo đăng ký số 000395P/TLDN ngày 04/08/1993 của UBND tỉnh Nghề An, giấy phép kinh doanh số 104023 ngày 11/08/1993

Lúc đầu ông chỉ nhận 168 ha trong vòng 50 năm nhưng sau đó Hạt kiểm lâm vận động ông nhận thêm 1.000 ha ở vùng Đông Hồi và Hữu Lập. Với tinh thần đóng góp xây dựng quê hương, Lê Duy Nguyên đã không ngần ngại đầu tư tiền, thuê nhân công, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công cuộc trồng và bảo vệ rừng. Hàng ngày, những người dân lao động được ông thuê như những con ong chăm chỉ dưới sự chỉ đạo của ong chúa lê Duy Nguyên âm thầm băng núi, băng đèo gánh cây giống, nước tưới đi trồng rừng từ quả đồi này sang quả đồi khác. Với những cố gắng đáng ghi nhận, đến cuối năm 2009, doanh nghiệp của ông đã trồng được 1.008,2 ha rừng. 

Trong đó: rừng phòng hộ: 447,6 ha (gồm thông hỗn giao, keo 125,1 ha; lim, trầm gió 322,5 ha); rừng sản xuất 510,6 ha gồm bạch đàn hỗn giao, keo 226,0 ha; thông hỗn giao, keo130,0 ha; lim hỗn giao trầm gió 54,0 ha; lâm viên (phi lao, keo…) 100,0 ha; sản xuất cây giống (2005-2009)1.149.200,0 cây; cây phân tán trồng rặm (2005 - 2009) 57.000,0 cây; cây bóng mát (2005 - 2009) 12000,0 cây. Để thức hiện ý đồ biến rừng ở đây thành một khu du lịch sinh thái, ông đã tự bỏ tiền ra mua  60 con hươu sao, 30 kg rùa đưa vào rừng thả. 

Ngoài công việc trồng rừng, doanh nhiệp còn làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng với 18,23 km đường giao thông (bề rộng mặt đường là 6,0 m; cấp phối đồi mặt đường dày 0,30 m); 1 hồ chứa nước có chiều dài 370 m, rộng mặt đập 8m, chiều cao thân đập 52 m, trữ lượng nước 700.000 m3, mùa mưa trữ lượng chứa 1,3 triệu m3, mùa hè 500.000 m3 với tổng kinh phí đầu tư là 11,5 tỷ đồng. Hệ thống đường và đập nước này đến năm 2006 mới đưa vào sử dụng. Hiện nay, với sự nỗ lực hết mình của chủ rừng và bà con nhân dân trong xã, hơn 1.000 ha đất rừng mà ông nhận đã được phủ kín. Mỗi ha trung bình từ 1.600 - 2.000 cây các loại, công việc cũ sắp hoàn tất nhưng trong đầu ông lại hiện lên nhiều dự án, kế hoạch như: xây tiếp 3 hồ nước, xây dựng một trang trại nuôi động vật hoang dã sinh sản, trồng tiếp những cây quý hiếm, cây có quả cho chim muông ăn, mở rộng thêm đường và trồng thêm cây bóng mát hai bên đừơng… quyết tâm đưa rừng Hữu Lập, Đông Hồi thành một khu du lịch sinh thái có rừng, có biển với nhiều loài động thực vật phong phú.

Trong suốt 17 năm phấn đấu trưởng thành, Lê Duy Nguyên đã dẫn dắt doanh nghiệp của mình tạo ra những hiệu quả trên cả 3 mục tiêu lớn trên cả 3 lĩnh vực mà Nhà nước và xã hội đang rất quan tâm đó là về kinh tế, giải quyết việc làm và có ý nghĩa lớn đến môi sinh, môi trường. Hàng năm rừng ông cho thu nhập 39 tỷ đồng trên vùng "đất chết" trước đây; tạo việc làm cho 210.000 công lao động cho người nông dân với thu nhập trên 1.500.000 ngàn đồng/tháng, giúp họ cải thiện cuộc sống, xoá đói giảm nghèo. Từ khi rừng ở Đông Hồ, Hữu Lập được phủ xanh đã thực sự trở thành lá phổi nằm giữa trung tâm của hai vùng công nghiệp Hoàng Mai và Nghi Sơn giúp cân bằng không khí. Đây cũng là cánh rừng duy nhất có diện tích lớn nằm sát với biển có chiều dài 120km của hai tỉnh thanh Hoá, Nghệ An trở thành rừng phòng hộ, chặn gió, bão, nạn cát bay, hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái chung. Có thể thấy, rừng ở Quỳnh Lập đang hồi sinh mạnh mẽ dưới trí tuệ và bàn tay của vị giám đốc trẻ Lê Duy Nguyên. Là một trong những mô hình trồng rừng điển hình trong cả nước. Ghi nhận những cố gắng và  thành tích của Lê Duy Nguyên và Doang nghiệp của ông trong sản xuất và kinh doanh và các hoạt động phát triển khác qua từng năm, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cấp, ngành đã có nkhen thưởng qua các năm:

Đối với doanh nghiệp

- Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Quyết định số 08/QĐ.LM ngày 25/12/1996

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 71/QĐ.UBND ngày 07 tháng 01 năm 1998.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3 năm liền (1997 - 1999), quyết định số 1109/QĐ.TTg ngày 01tháng 11 năm 2000.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 2009/QĐ.TUBND ngày 14 tháng 07 năm 2000 

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ AN, quyết định số 241/QĐ.UBND ngày 30 tháng 1 năm 2001.

- Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, quyết định số 289/QĐ.LM ngày 10 tháng 01 năm 2003.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 123/QĐ.UBND ngày 12 tháng 01 năm 2004.

-  Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 1229/QĐ.UBND  ngày 20 tháng 04 năm 2005.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 148/QĐ.UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 125/QĐ.UBND ngày 27 tháng 01 năm 2007.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 311/QĐ.UBND ngày 25 ttháng 01 năm 2008.

- Cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2009

- Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước tặng 2004 - 2008. 

Cá nhân

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 71/UB-KT ngày 07 tháng 01 năm 1998.

- Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, quyết định số 295/ ngày 20 tháng 01 năm 2000.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 24/KT - CT ngày 30 tháng 01 năm 2001.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 200/CT - KT ngày 02 tháng 01 năm 2003.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 5 năm (2001-2005), quyết định số 922/QĐ - CT - KT ngày 17 tháng 03 năm 2006.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 449/ ngày 01 tháng 02 năm 2007.

- Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, quyết định số 23KT\HND ngày 10 tháng 08 năm 2007.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định số 311/QĐ - UBND - TĐ ngày 25 tháng 01 năm 2008.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008, quyết định số 551/QĐ - UBND. TĐ ngày 24 tháng 02 năm 2009.

- Kỷ niệm chương của Uỷ ban nhân dân Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, quyết định số 1408/MTTW - KT ngày 03 tháng 05 năm 2007.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2009, quyết định số 989/QĐ - UBND - TĐ ngày 03 tháng 03 năm 2010.

- Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ năm 2009. 

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh liên tục 9 năm liền (1990 - 1999) quyết định số 2856 KT/CT ngày 28 tháng 09 năm 2000.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 quyết định số 1120/ QĐ - TTg ngày 28 tháng 07 năm 2009.  

- Năm 2009, đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động.

Tham gia hoạt động xã hội

- Đại biểu Quốc hội khoá X (1997 - 2002)

- Uỷ viên Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 4 khoá liên tục từ 1997 đến nay.

- Chấp hành Hội Nghề cá Nghệ An khoá 1 (1997 - 2002)

- Chấp hành Hội nông dân huyện Quỳnh Lưu 1 khoá (1997 - 2002)

- Chấp hành Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quỳnh Lưu khoá 1 (2008 - 2013)

- Chấp hành Hội văn học Thành phố Vinh khoá 1 (2009 - 2014).

Là một con người yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên nhiên nên ngoài là một doanh nhân, Lê Duy Nguyên còn là một nhà thơ, một nhạc sỹ, nhà nhiếp ảnh. Nhưng tác phẩm của ông đều giàu tính thiên nhiên, qua đó gửi gắm tình cảm của mình về thiên nhiên, quê hương. Ai đã có dịp được nghe những nhạc phẩm của ông sẽ phầm nào hiểu hết điều đó.

Nhìn chung, Lê Duy Nguyên là một con người đa tại, vừa là doanh nhân làm việc có hiệu quả, là một nhà chính trị, người nghệ sĩ. Nhưng khi tiếp xúc với ông chúng ta sẽ thấy ở ông toát lên một vẻ đẹp của một người có tầm nhìn xa và có tình yêu sâu sắc đến quê hương, đất nước, luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân lao động nghèo khổ. Đó là tấm làng của một con người có tâm huyết với cuộc đời.       

II. Thúc ước làng Hữu Lập

Đức vua muôn muôn năm chi thọ. Phủ Diễn Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tổng Hoàng Mai, xã Phương Cần, thôn Hữu Lập. Vi hữu nhập tịch, kỳ phúc thúc ước quốc ngữ văn. Mừng náy: chúa thánh lõi sinh, vận lành  may gặp thống xa thư một núi tóm thu cơ tạo hóa bốn mùa mở khép tám cỏi lừng vang sấm sét, mọi loài cáo thỏ đã tan không chín châu nhuần rưới mây mưa đôi chốn nhạn hường đều đượm khắp. Trải muôn phương phổ suất tế bàn gồm bốn chữ thăng bình phú cấp. áng ta nay, đồ đất rộng thinh, thợ trời xây đắp, trước minh đường leo lẻo nước soi gương, sau huyện vũ đùn đùn mây xếp lớp cánh thanh long uốn lại suối sôi tiền, cuồn cuộn chảy tuôn. Đầu bạch hổ chầu vào, non chứa phúc từng từng vẫy rập Cảnh thiên nhiên xưa khéo đặt bày gót thần tích nay còn ghi chép.

Sóng muôn dặm một lòng tiết nghĩa chín từng trời thăm thẳm cũng gần gần. Vận ba trăm hai chữ cương thường năm đỉnh núi cao cao còn thấp thấp. Nền đế vương cơ dấu một mai loài di địch vương mà mấy kiếp thù thiên nhượng xá chung triều Tất- Liệt gót tiên đành bia tạc non quy. Chữ ba đào xui tỉnh mộng Anh Tông miềm tần hải gương lầu giấc điệp.

Nưới non Mông – cổ, áo đã đổi mầu dòng dõi Tống Hoàng mạo còn rạng nét, sắc sở lầu rồng gác tía chốn lửa hương một áng nguy nga. Rợ sàng chiếu phượng thư son, vẻ huệ cổn muôn thu trùng điệp hãi hà cấu đúc khí thiêng liêng, tung nhạc trổ sinh tài giúp rập võ tham đốc quận công thiếu úy, thú ngư hà lõi đứng công khanh. Văn, hàn lâm ngự sử đô đài, miền tần hải nổi danh khoa giáp. Quan mười phần danh đã vẹn nên, dân bốn nghiệp lòng càng thỏa thiếp, sỹ ta tài cả bén duyên, số may gặp nhịp, thang vượt lên mây nhẹ bước, quế cung thiền sẵn bẻ một cành, cá mừng được nước phải duyên, song cửa vũ nhảy lên tam cấp trải nhiều thu gần gũi phượng trì, rọi muôn kỷ rợ ràng nhạn tháp. Nông tá mõ cốc khuya rung, áo tơi sớm cắp, đủng đỉnh cày mây cuốc nguyệt. Vui vầy trăm khóm cỏ hoa cười, dồi dào của nước lộc trời, giầu sẵn bốn mùa non núi xếp. Người đồng nhân hớn hỡ muôn đình, khúc đại hữu ca vang thiên thập, giây mực ông Du nễ nét tái công năng tay thợ lặn thông. Cánh buồm chàng Phạm rong chơi, của thương bản khuôn nguôi thu góp. Bốn dân hỗn đã vẻ văng, tứ thú thêm càng sum họp. Ngư nọ kẽ xe loan ban sớm rước vất cần câu sửa việc kinh luân. Tiều kia ai chiếu phượng buổi hôm vời, xếp búa củi cầm quyền điều nhiếp, tám trăm năm mặc sức mở mang, ngàn muôn dặm ra tài sửa dẹp cánh no buông dầy cỏ, vai a hành một gánh quân dân. Mục kia chợt vẳng ca sừng, tay khanh tướng mười phần sự nghiệp so xem mỗi vẽ mỗi mầu. Ngẫm thấy mỗi chiều mỗi đẹp, trống điểm tuần ti mấy tiếng, loài gian khôn lọt thủa ra vào, chuông kiêu phật tự ba hồi, niềm tục dễ tan khi thức nhấp. Chợ đông người họp, mọi vẻ sẵn sàng , gió bấc buồm về, bốn dân xum họp. Thuyền lòng mã vẫy chèo son bốn giáp, cướp tiều xuân dậy tiếng reo hò áng thu thiên bay người ngọc giữa giời, hứng cuộc hạ thỏa lòng nô nấc. Cỏ hoa một áng chạm hường, chăn chiếu mười phần ấm áp. Nay vừa tiết năm dương tuần trung cán, gặp thủa thái bình kính mở ca một lễ tôn thần, vẹn lề hương ấp áo xiêm văn võ, rộng chật hai hàng. Trống phách sinh ca, om xòm mấy nhịp đàn phù tài giải uấn gãy năm cung tinh tính tình tinh trống giáng phúc trừ tai, dạo ba khúc tập tầm vông tập. Khúc thi ca đàn sao lõi chen, trường lễ nhạc cân đai dìu dặt. Tha thướt gấu quần chân dép mầu nhởn nhơ khách thị khách thành. Lẳng lơ ngọn quạt đầu vai tiếng bẻ bót cô đào cô kép. Đã đành một áng tôn nghiêm, vậy phải mấy lời giới trấp. Trong mấy kẻ giao phòng vốc hý, hát hay đàn ngọt, thôi thôi đừng tiếng lỡm lờ ngoài những người vãng khách bàng quan, đứng lặng ngồi im chăm chắp gìn lòng khép nép. Kẻ quen người lạ, ngồi đứng có nơi, con gái con trai nói cười phải phép chớ quen xấu láo xôn xao không được hỗn hào hấp tấp lòng thành dân nhịn có thừa phúc cả âu là chẳng hẹp. Mừng thấy mắt thánh rạng soi, tay thần nhiệm giúp phúc trăm vạn, lộc gồm trăm vạn, bút hoa bút rộng chép bày xuân tám ngàn thu dậy tám ngàn, thẻ hạc tuổi thêm chồng chất, kẻ vụ tinh gương những làu làu, tán thung thụ năm càng dượp dượp, chốn chốn gió hòa mưa thuận, đã phải thời Nghiêm Thuấn thái bình người người cõi thọ nềp xuân lọ mượn phép kiêu tùng thổ nặc, chữ đa, phú đa nam đa thị, câu đắc lộc đắc vị đắc danh, kể trong Phủ Diễn huyện. Quỳnh Lưu, đâu dễ ví Phương Cần Hữu Lập.

Đức vua muôn muôn năm chi thọ

Hữu bảng thông tri

(sao lại bản chữ nôm có hiệu chính của chú Trần Đình Thúy sưu tầm và biên soạn 10/2/1988) 

III. Cách diễn Trò Thiên Vương

Mở đầu là lời chúc của trò “Đông phong mời cọi (thổi), xuân sắc lại vầy (về), thiên bảo thi đàng trước năm mây, chúc thành đế ức dư vạn kỷ, mừng quan viên hạc toán quy trù, thiên ức tải thọ tăng thân thọ, mừng đồng thân hạnh phùng khoái độ, dòng ngọc diệp, giống kim tông, nối sinh ra con phượng cháu rồng, kế giằng dặc cơ đồ vững chãi.

“Nay vừa tết nam đúng thời thanh thái, đâu đây đều kỳ phúc nghênh thần. Tứ giáp tôi (Hữu Lập có 4 giáp) tất cả nhân dân xin cung phụng một trò “kết giới”. Trong 10 tướng chia làm 5 cõi, gọi tên là “Thập tướng dược sa”. Hễ bao nhiêu tinh quỷ tà ma đều diệt hết tống quy hải ngoại

“Vậy có thơ rằng: 

Ngũ lôi tướng soái có anh linh

Tróc quỷ trừ tà được khang ninh

Mừng thấy thái bình đời thịnh trị,

Đại vương giáng phúc, thọ trường sinh.

Sau khi các tướng và văn thân, quân võ theo lệnh sứ giả ai về phương nấy đi trừ ma tróc quỷ. Công việc xong bốn cõi thanh bình, các tướng về tâu với thiên quân:

Tướng ta vâng lệnh đế dình,

Ra oai hùm hổ dậy inh vang trời

Quỷ ma nó đã nghe hơi

Tà gian nghe tiếng rụng rời đôi phương

Tướng ta đứng sắp hai hàng,

Chắp tay vào ngực xênh xang mà cười

Cơ mầu pháp nhiệm chẳng chơi,

Những tướng nhà trời tóc quỷ cho yên.

Tướng ta vâng mệnh hoàng thiên.

Xuống phù Nam Việt cho yên cõi này.

Ai ra Nam, Bắc Đông Tây

Tróc thu tà quỉ nộp ngay thiên đình

Các tướng nộp quỉ trước thiên đình. Đoạn cuối các tướng: “Tạ hộ đàn trường cho đồng tâm đồng lực; ta hộ làng này cho đắc thọ, đắc khang...”. Kết thúc Trò thiên vương là lời người dẫn trò: “Chư tướng đã dẹp hết yêu tinh, quỉ dữ. Ta reo cho phỉ chí bình sinh”..

Các tướng hát mừng khánh hạ:

“Đinh khoẻ dân giàu, mừng làng ta đinh khoẻ dân giàu, vinh hoa phú quý sống lâu thọ trường. Mõ ruổi khánh lay, chuồng rền mỏ ruổi khánh lay, dù che ngựa cưỡi rước ngay về đền”. 

(1)  Sè liÖu l­u t¹i v¨n phßng §¶ng uû


(1) Theo §¹i ViÖt sö ký toµn th­ “V¹n s¬n quy triÒu B¾c, nhÊt X­íc h­íng triÒu Nam” nªn ®Çu rång bÞ c¸c v­¬ng triÒu phÝa B¾c yÓm vµo m¾t. 


(1) Theo tµi liÖu kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh tÕ- x· héi Quúnh LËp lµm c¬ së x©y dùng m« h×nh ®ång qu¶n lý khai th¸c thuû s¶n ven bê. M· sè ho¹t ®éng FSPS Nghe An/SCAF.I/2009/3.83 th¸ng 8/2009 l­u tr÷ t¹i v¨n phßng Uû ban x· Quúnh LËp 


(1) §Þa chÝ v¨n ho¸ Quúnh L­u NXB NghÖ An, h.1998,  tr 70-71


(1) D­ ®Þa chÝ v¨n ho¸, nxb 


(�) Culter et Re`ligims de L indichine Annamite I`mp Ardon, 


Sµi Gßn: Toan anh trong “nÕp cò” NXB TP Hå ChÝ Minh 1993.


(1) Xem thªm phÇn phô lôc


(�) Quỳnh Lưu huyện địa đầu xứ Nghệ Sđd trang 56


(1) Ngò h­¬ng lµ: h­¬ng bé, h­¬ng dÞch, h­¬ng kiÓm, h­¬ng b¶n, h­¬ng môc.


(1) §¹i c­¬ng lÞch sö ViÖt Nam . NXB Gi¸o dôc H1995 tr 302


 


(1) Trần Tư là chú của ông Trần Minh Thúy – Trưởng phòng hộ chiếu, Bộ Ngoại giao


(2) V¨n kiÖn §¶ng 1930-1945, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia h 1998,  tr 448


(1) Ông Nguyễn Văn Miện dùng tiền của nhà rèn 7 cái mác Lào trang bị cho đội tự vệ


(1) Là nơi làm việc của chính quyền xã ở cùng đất đền hiện nay 


(�) Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Sđd tr 95





(1)  Trong đó gia đình ông Hoàng Ngạn chết 7 người, nhà ông Nguyễn Kiệu 3 người, nhà ông Nguyễn Thể 4 người, nhà ông Nguyễn Thơn 3 người, nhà ông Lê Cho 4 người. Nhiều gia đình khác có 1-2 người chết như: nhà ông Nguyễn Nga 2 người, nhà ông Nguyễn Phương 2 người, nhà ông nguyễn Tiếp 2 người, nhà ông Nguyễn Nghị 2  người; nhà ông Nguyễn Vinh, Nguyễn Dăng, Nguyễn Dụ mỗi nhà có 1 người chết 


(1) Hå ChÝ Minh toµn tËp. NXB chÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, H 1995, tr 115


(1) Cá lẹp là loại cá nhỏ nhất; ý nói cái gì cũng thua tiền bạc và lúa gạo, đến xương con cá lẹp cũng bán được tiền chứ chữ nghĩa văn chương thì được gì.





(1) Chữ ghép từ tên làng lớn nhất là Hữu Lập và làng nhỏ nhất là Vĩnh Lộc


(2) Từ năm 1947, đổi là Uỷ ban Hành chính kháng chiến





(1) Giai đoạn này, các làng Đông Hồi, Hữu Lập thuộc xã Hữu Lộc


(1) Xem. Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb Sù thËt, H.1980, T.1, Tr.483





(1)  Trị giá một kính gửi thóc lúc đó là 75 đồng


(1) Nội dung ủa cuộc vận động “Chi bộ 4 tốt” là:


- Lãnh đạo sản xuất và chiến đấu tốt


- Chấp hành các chính sách tốt 


- Chăm lo đời sống và vận động quần chúng tốt


- Làm tốt công tác phát triển Đảng


(1) An Ngãi là tên ghép từ hai chữ cuối của tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi


(1) Lª B¸ Bæng sau trë thµnh chiÕn sü Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam Anh hi sinh ngµy 24/9/1972 ë mÆt trËn miÒn §«ng Nam bé 


(1) Theo tư liệu đề nghị xét tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xã Quỳnh Lập  


(1) Thêi kú nµy c¸c Hîp t¸c x· ng­ nghiÖp toµn x· lµm nghÜa vô thùc phÈm cho nhµ n­íc b×nh qu©n mçi n¨m 250 tÊn


(1) Xem thªm phÇn phô lôc 


(1) NghÞ quyÕt Héi ®ång nh©n d©n l­u t¹i v¨n phßng §¶ng uû
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